
BỆNH VIỆN MẮT THANH HOÁ 

---------------------o0o------------------ 
 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT  

CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  
CỦA CƠ SỞ “XÂY DỰNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN MẮT 

THANH HOÁ, TỪ 150 GIƯỜNG BỆNH LÊN 180 

GIƯỜNG BỆNH TẠI PHƯỜNG QUẢNG THẮNG, 

THÀNH PHỐ THANH HOÁ” 

 
ĐỊA CHỈ: SỐ 215, ĐƯỜNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, 

PHƯỜNG QUẢNG THẮNG, TP. THANH HOÁ,  

TỈNH THANH HOÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hoá, 2025 



SOYTgTIIANHHOA
npNu upN uAr

BAo cAo or xuAr
CAP GIAY PHEP TUOT TNUONC

cu.r co so "xAv Dfrvc NANc cAr rpNu vrpN iuAr
THANH HoA, rtl tso cIIIoNG npNn r-,tN tgo

GIUONG BpNH T4I PHUoNc QUANc tuANG,
THANH pn6 ruaNH HoA"

op. cni: so 21s, DUoNG nAI THUQNc r-,AN ollc,
PHUoNG euANc tuANG, TP. THANU noA,

riNn rHANH uoA

CHU CO SO

BENH N uAr rrunn noA

THAN H H

BEN H VIE

MAr

Thanh Ho6,2025

cu(rr oo'c
Bs CKII Trinh VAn LAm



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hoá, 

từ 150 giường bệnh lên 180 giường bệnh tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá” 

Chủ đầu tư: Bệnh viện Mắt Thanh Hoá   i 

MỤC LỤC 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT ............................................. iv 

DANH MỤC BẢNG ............................................................................................. v 

DANH MỤC HÌNH ............................................................................................. vi 

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ ................................................. 7 

1.1. Tên chủ cơ sở ................................................................................................. 7 

1.2. Tên cơ sở ........................................................................................................ 7 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở .................................................. 11 

1.3.1 Công suất hoạt động của cơ sở ................................................................... 11 
1.3.2 Công nghệ sản xuất của cơ sở .................................................................... 13 
1.3.3. Sản phẩm của cơ sở ................................................................................... 20 
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở    

BỆNH VIỆN MẮT THANH HOÁ 

- Địa chỉ văn phòng: Số 215, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng 

Thắng, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông TRỊNH VĂN LÂM 

- Chức vụ: Giám đốc 

-  Điện thoại: 0373.951.079  

- Quyết định số 3596/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá cấp 

ngày ngày 22/11/2005 về việc Thành lập Bệnh viện mắt Thanh Hoá. 
- Quyết định số 1351/TH-GPHĐ của Sở Y tế Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh 
Hoá cấp ngày 23/11/2009 về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

1.2. Tên cơ sở  

XÂY DỰNG NÂNG CẤP BỆNH VIỆN MẮT THANH HOÁ, TỪ 150 

GIƯỜNG BỆNH LÊN 180 GIƯỜNG BỆNH TẠI PHƯỜNG QUẢNG 

THẮNG, THÀNH PHỐ THANH HOÁ 
 Địa điểm cơ sở: Số 215, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, 

TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Diện tích khu đất: 3.194,0 m2, bệnh viện có vị 

trí tiếp giáp như sau: 
- Phía Bắc giáp Bệnh viện Da liễu 
- Phía Nam giáp Bệnh viện Tâm thần 
- Phía Đông giáp Bệnh viện Tâm thần 
- Phía Tây giáp Quốc lộ 45 (đường Hải Thượng Lãn Ông). 

 Tổng diện tích khu đất: 33.039m2 

Bảng 1. 1 Bảng tọa độ vị trí khu vực cơ sở  

STT Vị trí 
Tọa độ (VN2000, kinh tuyến 

105 o3’, múi chiếu 3o) 

  X (m) Y (m) 

1  M1 2187190,12 580286,08 

2  M2 2187169,42 580331,93 

3  M3 2187227,72 

 

580356,65 

 4  M4 2187248,13 580309,81 

(Nguồn: Thuyết minh thiết kế cơ sở) 
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 Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường, phê duyệt dự án: 

* Căn cứ pháp lý: 

-  Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 

17/11/2020. 

-  Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 10/01/2022 
về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

-  Thông tư số 20/2021/TT-BYT được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 

26/11/2021 về việc Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên 

cơ sở y tế. 

-  Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành ngày 10/01/2022 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. 

* Các Thông tư liên quan đến Cơ sở: 

-  Thông tư số 31/2013/TT-BYT ngày 15/10/2013 của Bộ trưởng Bộ y tế quy 

định về quan trắc môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện; 

-  Thông tư số 48/2014/TTLT-BYT- BTNMT ngày 22/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn phối 

hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế; 

-  Thông tư số 04/2015/TT 04/2015/TT – BXD ngày 03/4/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP 
ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; 

-  Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại; 

-  Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên Môi trường về Quản lý chất thải y tế; 

-  Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi 

trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; 

* Các Quyết định liên quan đến Cơ sở: 

-  Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ; - Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Phê 

duyệt kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”. 
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-  Chỉ thị 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Về giảm thiểu 

chất thải nhựa trong ngành y tế. 

-  Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc quản lý chất thải y tế giai đoạn 2015-2020; 

-  Quyết định số 105/2014/QĐ-MT ngày 03/7/2014 của Cục Trưởng cục quản 

lý môi trường y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quản lý chất thải y tế. 

-  Quyết định 10/2020/QĐ-UBND ngày 20/03/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc ban hành quy định biện pháp thi hành nghị quyết số 

236/2019/NQDHND ngày 12/12/2019 của hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách 

hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh thanh hóa, giai đoạn 2020 – 2025. 

*  Các văn bản pháp lý, quyết định bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền về 

Cơ sở 

-  Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 05/02/2010 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Cơ sở: “Đầu tư xây dựng 

công trình Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, quy mô 150 giường bệnh tại đường Hải 

Thượng Lãn Ông, xã Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa”. 

-  Nghị quyết số 320/NQ-HĐND ngày 21/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Cơ sở: Xây dựng nâng cấp Bệnh 

viện Mắt Thanh Hóa; 

- Quyết định số 1507/QĐ-KBNN ngày 10/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc phê duyệt Cơ sở đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nâng 

cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hóa; 

-  Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án xác định mục tiêu, quy mô giường bệnh, 

vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm 

việc của Bệnh viện Mắt Thanh Hóa thực hiện theo cơ chế tự chủ, giai đoạn 2018-
2020. 

-  Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 44/GP-UBND ngày 17/03/2020 
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 

-  Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 132/GXN-
UBND ngày 17/4/2017 của Cơ sở đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Mắt 

Thanh Hóa quy mô 150 giường bệnh tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 

Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

-  Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc của Bệnh 

viện Mắt Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án xác định quy mô giường bệnh, 

vị trí việc làm, cơ cấu hóa thực hiện theo cơ chế tự chủ, giai đoạn 2018-2020. 

 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường: 
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- Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 05 tháng 2 năm 2010 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự 

án: Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Mắt Thanh Hoá. Quy mô 150 giường 

bệnh tại đường Hải Thường Lãn Ông, xã Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá 
- Quyết định số 3834/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2021 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

dự án: Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hoá, từ 150 giường bệnh lên 

180 giường bệnh tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá 
 Quy mô cơ sở: 
- Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: Tổng mức 

đầu tư của cơ sở là 62.866.656.000 đồng. Theo Luật Đầu tư công số 

58/2024/QHH15, Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đầu tư 

công 2024 có tổng mức đầu tư dưới 90 tỷ đồng thì dự án thuộc nhóm C. 
- Phân loại theo Luật bảo vệ môi trường:  
+ Cơ sở đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường số 3834/QĐ-UBND ngày 01/10/2021. 
+  Quy mô: 180 giường bệnh. 
+  Nước thải phát sinh từ cơ sở được xử lý tại hệ thống XLNT và thải ra sông 
Nhà Lê không có chức năng cấp nước sinh hoạt. 
+  Loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ: đầu tư nâng cấp bệnh viện mắt từ 

150 giường bệnh lên 180 giường bệnh. 
=> Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường theo quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/01/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường. 
-  Quy mô của cơ sở: Cơ sở có tiêu chí như dự án nhóm C (phân loại theo tiêu 

chí của pháp luật về đầu tư công). 
-  Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Căn cứ theo khoản 4 điều 25 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP), sở 

không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 
=> Phân nhóm dự án án đầu tư: Cơ sở có tiêu chí môi trường như dự án đầu tư 

nhóm III theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP) (Cơ sở có tiêu chí 

môi trường thuộc mục số 2, phụ lục số V, phụ lục kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP).  
=> Căn cứ theo quy định tại khoản 2, điều 39 và điểm c khoản 3 Điều 41 Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020, Cơ sở thuộc đối tượng lập Giấy phép môi trường 

và trình UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở 

1.3.1 Công suất hoạt động của cơ sở 

-  Số giường của Bệnh viện Mắt Thanh Hóa là180 giường bệnh trên quy mô 

cơ sở hạ tầng đã được xây dựng, nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa b chuyện 

khoa Mắt của người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2024-so-58-2024-QH15-621645.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2024-so-58-2024-QH15-621645.aspx
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-  Xây dựng cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người 

dân địa bàn tỉnh, giảm tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến điều trị. 

-  Đầu tư trang thiết bị hiện đại cho dịch vụ khám cũng như chữa bệnh nhằm 

nâng chất lượng, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân ngày càng tốt 

hơn.  

-  Giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương. 

Bệnh viện có tổng diện tích 3.194,0 m2. Bao gồm các công trình hiện trạng 

Nhà 7 tầng (Nhà khám bệnh và điều trị nội trú); Nhà 3 tầng (Nhà quản lý hành 

chủ Nhà Khoa dược, khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh; Nhà mổ; Khu xử lý 

nước Nhà bảo vệ; Trạm biến áp.... 

 Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất: 

Bảng 1. 2 Thống kế các hạng mục công trình của Bệnh viện 

TT Hạng mục 

 

Số 

tầng 

Diện 

tích 
Tỷ lệ 

chiếm đất 

(%) 

Ghi chú 

Các hạng mục công trình chính 

1 Nhà điều trị bệnh nhân 7 698,0 21.8 Đang sử dụng 

2 Nhà 3 tầng Bố trí Khoa 

khám bệnh và bộ máy 

hành chính 

3 275,4 8,6 Đang sử dụng 

3 Nhà mổ 2 173 5,4 Đang sử dụng 

4 Khoa Dược, Xét nghiệm, 

Chẩn đoán hình ảnh 
2 260 8.1 Đang sử dụng 

5 Nhà khám bệnh – Cận lâm 

sàng – Dinh dưỡng và các 

phòng chức năng 

7 488 15,3 Đang sử dụng 

Các hạng mục công trình phụ trợ 

1 Nhà trực bảo vệ 1 15,5 0.5 Đang sử dụng 

2 Nhà để xe số 1 1 138,0 4,3 Đang sử dụng 

3 Nhà để xe số 2 1 105,0 3,3 Đang sử dụng 

4 Bể nước - 84,0 2,6 Đang sử dụng 

5 Sân đường nội bộ - 1.200,0 37,6 Đang sử dụng 
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6 Bồn hoa cây xanh - 262,0 8,2 Đang sử dụng 

7 Cổng tường rào 227,4m - - Đang sử dụng 

8 Trạm biến áp 1 - 10 0.3 Đang sử dụng 

9 Trạm biến áp 2 - 10 0.3 Đang sử dụng 

Các công trình bảo vệ môi trường 

1 Hệ thống XLNT tập trung 

(Công trình ngầm) 
 80,0 - Đang sử dụng 

2 Kho chứ CTR, CTNH  12,0 0,4 Đang sử dụng 

Tổng diện tích  3.194,0 100%  

1.3.2 Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Quy trình khám chữa bệnh tại cơ sở: 
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Hình 1. 3 Quy trình khám bệnh chung 

Bàn hướng dẫn 
 

Bệnh nhân 
 

Nước thải,CTR, 
CTNH 

 

Làm thủ tục khám 
chữa bệnh 

 

Khám lâm sàng 
 

Quầy thu viện phí 
 

Người bệnh chuyển vào 

khoa điều trị 
 

Xuất viện 

Không nhập 

viện Nhập viện 

Người bệnh 

không có BHYT 
 

Người bệnh có 

BHYT 
 

Nước thải,CTR, 

CTNH 
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Thuyết minh quy trình: 

Người bệnh khi vào bệnh viện được hướng dẫn làm các thủ tục khám chữa 

bệnh (Xuất trình giấy khám chữa bệnh, thẻ BHYT và làm sổ khám bệnh). 

Sau đó, người bệnh được đưa đến khoa khám bệnh lâm sàng. Tại đây các bác sỹ 

sẽ khám lâm sàng và chỉ định làm các xét nghiệm, chụp Xquang... để chuẩn đoán 

bệnh và đưa ra biện pháp điều trị. Người bệnh sẽ đến quầy thu viện phí để nộp 

tiền các xét nghiệm, sau đó đi làm các xét nghiệm. Khi có kết quả xét nghiệm 

người bệnh trở lại phòng khám lâm sàng ban đầu để nhận đơn thuốc hoặc nhập 

viện theo chỉ định của bác sỹ. 

Nếu người bệnh không phải nhập viện: Sau khi nhận đơn thuốc người bệnh 

đến quầy thu viện phí thanh toán các thủ tục, nộp viện phí (nếu có) và nhận lại sổ 

BHYT hoặc các giấy tờ khác trước khi vào viện. Sau đó, người bệnh đến quấy 

dược BHYT lĩnh thuốc hoặc mua thuốc theo đơn (nếu không có BHYT) rồi ra về 

dùng thuốc và tái khám theo chỉ định của bác sỹ ghi trong đơn. 

Nếu người bệnh phải nhập viện theo chỉ định của bác sỹ: Người nhà cầm 

hồ sơ nhập viện đến quầy thu viện phí nộp tạm ứng trước khi nhập viện. Sau đó, 

bệnh nhân sẽ được chuyển lên các khoa điều trị. Tại các khoa điều trị, bệnh nhân 

sẽ lưu trú và được chỉ định dùng thuốc, làm các xét nghiệm để phục vụ hoạt động 

điều trị (các nguồn phát sinh chất thải gồm:sinh hoạt của bệnh nhân và người nhà 

bệnh nhân phát sinh NTSH, CTRSH; hoạt động khám chữa bệnh phát sinh NTYT, 

CTYT, CTNH). Sau khi điều trị xong, khỏi bệnh bệnh nhân được các bác sỹ cho 

xuất viện, trước khi xuất viện bệnh nhân sẽ đến quấy thu viện phí làm các thủ tục 

thanh toán ra viện và nhận lại BHYT, rồi ra về dùng thuốc và tái khám theo chỉ 

định của bác sỹ. 

Quy trình khám chữa bệnh cho đối tượng người bệnh có thẻ BHYT: 
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Bảng 1. 3 Quy trình khám chữa bệnh cho đối tượng người bệnh có thẻ BHYT 

Bộ phận 

thực hiện Các bước thực hiện Mô tả cách thực hiện, các lưu ý 

 

 

 

Phòng 
đón tiếp 

khoa KB 

 

 

 

 

 

- Phát số thứ tự khám cho NB (theo đối 

tượng ưu tiên theo quy định) 

- Hướng dẫn NB chuẩn bị các giấy tờ: 

+ Sổ khám bệnh ghi đầy đủ thông tin. 

+ Thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân. 

- Thực hiện thủ tục đăng ký, tiếp nhận 

khám bệnh theo quy trình. 

- Hướng dẫn NB vào phòng khám phù 

hợp. 

Bác sĩ 

khám 
bệnh 

 - Khám bệnh cho NB. 

* Trường hợp NB khám lâm sàng xong, 

bác sĩ kết luận và kê đơn luôn thực hiện 

Bước 5. 

* Trường hợp NB khám lâm sàng xong 

được chỉ định Cận lâm sàng  thực hiện 

Bước 3. 

* Trường hợp NB có chỉ định nhập viện, 

chuyển viện thực hiện theo quy trình 

 

 

Khoa Cận 

lâm sàng 

 

 

 

 

- NB thực hiện CLS theo chỉ định của bác 
sĩ tại khoa Cận lâm sàng. 

- NVYT khoa CLS trả trực tiếp cho NB 

các kết quả CĐHA, TDCN. 

- Kết quả xét nghiệm NVYT khoa CLS 

trả về phòng khám ban đầu. 

 

Bác sĩ 

khám 
bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

- Bác sĩ khám bệnh căn cứ kết quả khám 

lâm sàng, cận lâm sàng kết luận chẩn 

đoán, giải thích tình trạng bệnh, các chế 

độ chăm sóc… và thực hiện kê đơn. 

- Trường hợp NB có chỉ định nhập viện, 

chuyển viện thực hiện theo quy trình. 

Bước 1 
Đăng ký khám 

bệnh 

Bước 3 
NB thực hiện 

Cận lâm sàng 

Bước 2 
Khám tại phòng khám 

 

Bước 4 
Kết luận, kê đơn 
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Bộ phận 

thực hiện Các bước thực hiện Mô tả cách thực hiện, các lưu ý 

Bộ phận 

viện phí 

 

 - Thực hiện thanh toán viện phí cho NB 
khám cấp thuốc ngoại trú. 

- Hoàn thiện các thủ tục thanh toán cho 

NB theo quy định. 

- Hướng dẫn NB đến phòng cấp phát 

thuốc (nếu có) 

 

Quầy cấp 

phát thuốc 

 

 

 

 

- Thực hiện cấp phát thuốc cho NB theo 

đơn chỉ định của bác sĩ. 

- Hoàn thiện các thủ tục cấp phát thuốc 

cho NB ngoại trú theo quy định. 

Quy trình khám chữa bệnh cho đối tượng người bệnh có thẻ BHYT: 

Bảng 1. 4 Quy trình khám chữa bệnh cho đối tượng NB không có thẻ BHYT 

Bộ phận 

thực hiện 
Các bước thực hiện Mô tả cách thực hiện, các lưu ý 

 

 

 

Phòng 
đón tiếp 

khoa KB 

 

 

 

 

 

- Phát số thứ tự khám cho NB (theo đối 

tượng ưu tiên theo quy định) 

- Hướng dẫn NB chuẩn bị các giấy tờ: 

+ Sổ khám bệnh ghi đầy đủ thông tin. 

+ Giấy tờ tùy thân 

- Thực hiện thủ tục đăng ký, tiếp nhận 

khám bệnh theo quy trình. 

- Hướng dẫn NB nộp tiền khám bệnh tại 

bộ phận viện phí. 

 

Bộ phận 

viện phí 

 

 

 

 

 

 

 

- Thực hiện thu tiền khám bệnh theo quy 
định. 

Bước 5 
Thanh toán VP 

Bước 6 
Cấp phát thuốc 

Bước 1 
Đăng ký khám 

bệnh 

Bước 2 
Thanh toán tiền KB 
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Bộ phận 

thực hiện Các bước thực hiện Mô tả cách thực hiện, các lưu ý 

 

Bác sĩ 

khám 
bệnh 

 - Khám bệnh cho NB. 

* Trường hợp NB khám lâm sàng xong, 

bác sĩ kết luận và kê đơn luôn  thực 

hiện Bước 7. 

* Trường hợp NB khám lâm sàng xong 

được chỉ định Cận lâm sàng  thực hiện 

Bước 4. 

 

Bộ phận 

viện phí 

 

 

 

 

 

 

- Thu tiền dịch vụ cận lâm sàng theo chỉ 

định của bác sĩ. 

- Hướng dẫn NB đi làm cận lâm sàng. 

 

 

 

 

 

Khoa cận 

lâm sàng 

 

 

 

 

- NB thực hiện CLS theo chỉ định của bác 

sĩ tại khoa Cận lâm sàng. 

- NVYT khoa CLS trả trực tiếp cho NB 

các kết quả CĐHA, TDCN. 

- Kết quả xét nghiệm NVYT khoa CLS 

trả về phòng khám ban đầu. 

 

Bác sĩ 

khám 
bệnh 

 

 - Bác sĩ khám bệnh căn cứ kết quả khám 

lâm sàng, cận lâm sàng kết luận chẩn 

đoán, giải thích tình trạng bệnh, các chế 

độ chăm sóc… và thực hiện kê đơn. 

- Trường hợp NB có chỉ định nhập viện, 

chuyển viện thực hiện theo quy trình. 

 

 

Bộ phận 

viện phí 

 

 - Thực hiện thanh toán viện phí cho NB 
khám cấp thuốc ngoại trú. 

- Hoàn thiện các thủ tục thanh toán cho 

NB theo quy định. 

- Hướng dẫn NB đến phòng cấp phát 

thuốc (nếu có). 

Bước 5 
NB thực hiện Cận lâm 

sàng 
 

Bước 4 
Thu tiền Cận 

lâm sàng 

Bước 6 
Kết luận, kê đơn 

Bước 7 
Thanh toán VP 

Bước 3 
Khám tại phòng 

khám 
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Bộ phận 

thực hiện Các bước thực hiện Mô tả cách thực hiện, các lưu ý 

 

Quầy cấp 

phát thuốc 

 

 

 

 

- Thực hiện cấp phát thuốc cho NB theo 

đơn chỉ định của bác sĩ. 

- Hoàn thiện các thủ tục cấp phát thuốc 

cho NB ngoại trú theo quy định. 

Bảng 1. 5 Số lượng CBCNV và giường bệnh tại bệnh viện hiện trạng 

STT Khoa phòng chức năng Số lượng CBCNV 
(người) 

1.  Ban giám đốc 3 

2.  Phòng kế hoạch tổng hợp 3 

3.  Phòng Tài chính - Kế toán 6 

4.  Phòng Tổ chức Hành chính 6 

5.  Phòng Công tác xã hội 3 

6.  Khoa Khám bệnh – Cấp cứu 28 

7.  Khoa Chấn thương – Chỉnh hình 15 

8.  Khoa Kết giác mạc; Khoa Glocom 17 

9.  Khoa Đáy mắt màng bồ đào 15 

10.  Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức 20 

11.  Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh 12 

12.  Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 18 

13.  Khoa Dược 18 

14.  Các bộ phận khác (bảo vệ, vệ sinh môi trường...) 6 

 Tổng 170 

Theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án xác định quy mô giường bệnh, vị trí 
việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc 
của Bệnh viện Mắt Thanh Hóa theo cơ chế tự chủ, giai đoạn 2018 – 2020 thì số 

Bước 8 
Cấp phát thuốc 
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lượng cán bộ y bác sỹ tại bệnh viện sau khi nâng cấp là 178 người. Theo báo cáo 
của bệnh viện: Tổng số cán bộ, y bác sỹ hiện nay của bệnh viện là 170 cán bộ 
công nhân viên. Như vậy khi bệnh viện đi vào hoạt động ổn định bệnh sẽ cần thêm 
8 cán bộ y bác sỹ. 

- Hoạt động khám chữa bệnh: 

Theo báo cáo Tổng kết công tác bệnh viện năm 2024 và phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2025 của bệnh viện được tổng hợp ở bảng sau: 

Bảng 1. 6 Lượt khám của bệnh viện 

Thời gian Nội trú Ngoại trú Tổng lượt 
khám 

Năm 2024 4545 22944 27489 

6 tháng đầu năm 2025 2350 12805 15166 

(Nguồn: Bệnh viện Mắt Thanh Hoá) 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

-  Số giường bệnh nội trú: 180 giường 

-  Số lượt khám điều trị ngoại trú: Các phiếu kết quả khám chữa bệnh đi kèm 

theo là các hồ sơ bệnh án trong toàn bộ quá trình khám, chữa bệnh đối với từng 

bệnh nhân. 

1.4. Nguyên liêụ, nhiên liêụ, vật liêụ, phế liêụ, điêṇ năng, hóa chất sử dụng, 
nguồn cấp điêṇ, nước của cơ sở 

1.4.1. Nguyên, nhiên liệu của cơ sở 

Nhu cầu sử dụng vật tư y tế và hóa chất trong bệnh viện bao gồm: 

-  Đáp ứng nhu cầu điều trị: 

+  Vật tư tiêu hao: Găng tay y tế, băng gạc, kim tiêm, ống truyền, catheter, 

mặt nạ oxy, ống hút dịch. 

+  Dụng cụ y tế: Bộ dụng cụ phẫu thuật, 

+  Hóa chất xét nghiệm: Dùng trong xét nghiệm máu, nước tiểu, sinh hóa, vi 

sinh, chẩn đoán hình ảnh. 

• Hóa chất điều trị: Khử trùng, sát trùng, hóa trị liệu. 

-  Kiểm soát nhiễm khuẩn 

+  Hóa chất khử trùng và tiệt khuẩn: Vệ sinh dụng cụ y tế, phòng bệnh, bề mặt 

+  Dung dịch sát khuẩn: Dùng cho tay và bề mặt trong các khu vực nhạy cảm 

như phòng mổ, ICU. 

-  Phục vụ công tác dự phòng 
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+  Dụng cụ bảo hộ cá nhân (PPE): Áo choàng, khẩu trang, kính bảo hộ, mũ 

trùm, giày phòng sạch. 

+  Vật tư và hóa chất phòng bệnh: Vaccine, dung dịch tiêm, thuốc thử. 
Nhu cầu về hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ cho quá trình khám chữa bệnh là 

tương đối lớn với nhiều chủng loại khác nhau. Căn cứ số lượng vật tư, hóa chất 

sử dụng hàng năm của bệnh viện khi hoạt động với quy mô 180 giường bệnh, khối 

lượng vật tư, hóa chất sử dụng hàng năm của bệnh viện sau khi nâng cấp như sau: 

Bảng 1. 7 Vật tư, hóa chất tiêu hao dự kiến sử dụng của bệnh viện 

TT Tên vật tư Đơn vị Số lượng 

1 Thuốc chữa bệnh 

 534 loại thuốc chữa bệnh Tấn 2,0 

2 Dây truyền dịch, các loại sond, các loại dây nối 

 Sond hút, ống hút, dây dẫn và thở các loại Cái 50 

 Dây truyền các loại Bộ 30.000 

 Chỉ catgut số 2 CPT N600 – LD Pháp – Việt Lá 500 

 
Kim tiêm, kim khâu, kim chọc giò, kim gây 

tê Cái 30.000 

 Găng tay y tế Đôi 8.000 

 Khẩu trang y tê Cái 200.000 

3 Hoá chất xét nghiệm sinh hoá, test nhanh và các loại hoá chất xét 

 ASLO Latex-Spinreact Hộp 20 

 Cholesterol Hộp 20 

 GLUCOZA 4x100ml + 1 x 5ml Hộp 15 

 GOT/AST-8 x 40ml + 2 x 40ml Hộp 25 

 GPT/ALT-8 x 40ml + 2 x 40ml Hộp 25 

 Test nước tiểu Test 12.000 

 Test thử HP Test 500 

 Test thử HIV Test 2.000 
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 Test thử viêm gan Test 2.500 

4 Phim X- quang và các vật tui hai chất sử dụng cho máy X quang, 

điện tim 

 Phim Xquang các loại Tờ 3.200 

 Giấy điện tìm 3 cần Cuộn 100 

 Giấy in nhiệt máy sinh hoa Cuộn 110 

 Giấy siêu âm Sony Cuộn 150 

 Gen siêu âm (5 lit/cau) Cuộn 20 

5 Các loại vật tư y tế khác 

 Chổi lông to và nhỏ rửa ống nghiệm Cái 50 

 Đầu côn vàng Cái 20.000 

 Đầu còn xanh Cái 35.000 

 Cồn 90 độ x 1000ml Chai 500 

 Cần lót 30% x 500 ml/chai Chai 30 

 Dung dịch hóa chất rửa máy sinh hóa Chai 50 

 Túi đựng các mẫu CTYT nguy hại Kg 300 

6 Hóa chất khử trùng, tẩy trùng, chất tẩy rửa 

 Dung dịch Cloramin B (18,75/can) Can 500 

 Javen (500 ml/chai) Chai 200 

 Đối với các hoạt động xét nghiệm và chụp X-Quang, có sử dụng một số hóa 

chất như bảng sau: 
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Bảng 1. 8 Danh mục hóa chất làm sạch 

STT Loại hóa chất Đơn vị tính Số lượng/tháng 

1 Zavel Lít 25 

2 Nước tẩy WC Lít 25 

3 Nước lau sàn thơm Lít 15 

4 Kem tẩy đa năng Chai 2 

5 Nước lau kính Lít 2 

6 Xà phòng Kg 3 

7 Nước thơm khử mùi Lít 3 

8 Băng phiến Gói 2 

(Nguồn: Bệnh viện Mắt Thanh Hoá) 

Trong quá trình sử dụng và bảo quản hóa chất, bệnh viện sẽ tuân thủ theo 

các quy định của ngành Y tế. 

Bảng 1. 9 Danh mục hóa chất sử dụng trong xét nghiệm Khoa Cận lâm sàng 

STT Tên dụng cụ - hóa chất Đơn vị 

1 Ure Hộp 

2 Glucose Hộp 

3 Creatinin Hộp 

4 Bilirubil TP Hộp 

5 Bilirubil TT Hộp 

6 Protein Hộp 

7 Cholesterol Hộp 

8 Triglycerid Hộp 

9 GOT Hộp 

10 GPT Hộp 

11 Control Norm (Q1) Lọ 
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STT Tên dụng cụ - hóa chất Đơn vị 

12 Control Parth (Q2) Lọ 

13 DiaTro Dil-DIFF (20 lít/thùng) Thùng 

14 DD DiaTro Lyse – DIFE (Phá HC) Lít 

15 DD DiaTro Cleaner Lít 

16 DD DiaTro Hypocene (rửa mạnh) Lít 

17 Calibrator (Cal) Lọ 

18 Acid Uric Hộp 

19 Test nước tiểu Test 

20 HbA1C  

1.4.2. Nhu cầu sử dụng nước và nguồn cung cấp nước 

Nguồn cấp nước: Nước sử dụng cho Bệnh viện là nước máy được cung cấp 
bởi Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hoá. Nhu cầu cấp nước cho Bệnh viện như 

sau: 

+  Cấp nước sinh hoạt cho cán bộ, nhân viên làm việc ở Bệnh viện; 

+  Cấp nước sinh hoạt cho bệnh nhân và người nhà chăm sóc bệnh nhân; 

+ Cấp nước chữa cháy; 

+ Cấp nước cho phòng ăn dùng để nấu ăn;  

+ Cấp nước cho hoạt động của các phòng chuyên môn của Bệnh viện, 

+  Cấp nước cho khu giặt quần áo của Bệnh viện; 

+  Cấp nước vệ sinh cho Bệnh viện, tưới cây, tưới đường. 

Mạng cấp nước sinh hoạt và các hoạt động của Bệnh viện sẽ được bơm định 
kỳ theo giờ trong ngày. 

Hệ thống cấp nước nội bộ dùng ống kim loại D100 di ngầm cạnh đường 
giao thông  cấp về bể nước có thể tích 100m (đồng thời phục vụ PCCC) sau đó 

bơm lên téc nước trên mái sử dụng cho hoạt động của bệnh viện. Toàn bộ nước 

cấp cho hoạt động sinh hoạt và khám chữa bệnh tại bệnh viện được cấp nước sạch 

vô khuẩn 
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Bảng 1. 10 Nhu cầu sử dụng nước theo hóa đơn tiêu thụ nước của bệnh viện  

STT Chỉ số nước Tổng số nước sử dụng 
(m3/tháng) 

1  Tháng 12.2024 1.607 

2  Tháng 01.2025 1.043 

3  Tháng 02.2025 2.261 

4  Tháng 03.2025 1.094 

5  Tháng 04.2025 2.171 

6  Tháng 05.2025 1.777 

 Trung bình (m3/tháng) 1.347,67 

 Trung bình (m3/ngày) 51,83 

(Nguồn: Bệnh viện Mắt Thanh Hoá) 

Theo thực tế nhu cầu sử dụng nước của bệnh viện trong 6 tháng đầu năm 

2025 lượng nước bệnh viện sử dụng theo hóa đơn nước dao động 1.043 đến 2.261 

m3/tháng. Trung bình bệnh viện sử dụng 1658,83 m3/tháng và 55,29 m3/ngày. 

Bệnh viện khi vận hành lớn nhất với quy mô 180 giường bệnh (theo Quyết 

định số 3834/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá 

về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường). Nhu cầu xả nước thải 
như sau: 

- Nước thải nhà vệ sinh là: 14,6 m3/ngày.đêm 

-  Nước thải từ hoạt động rửa tay chân, tắm, giặt là: 17,6 m3/ngày.đêm. 

-  Nước thải từ nhà ăn là: 8,7 m3/ngày.đêm 

-  Nước thải y tế phát sinh từ các phòng khám, phòng phẫu thuật, phòng thí 

nghiệm xét nghiệm và các khoa trong bệnh viện (nước thải y tế) là: 17,6 m3/ngày 
đêm.  

 Trung bình sử dụng khoảng 58,5m3/ngày. 

Do lượng nước cấp phục vụ cho các hoạt động và nhu cầu sử dụng của bệnh 

viện bằng với lượng nước thải nên lượng nước cấp và nước thải không xảy ra hao 

hụt, thất thoát. 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng điện 

Nhu cầu điện của Bệnh viện chủ yếu để phục vụ chiếu sáng, các hoạt động 
của phòng khám và điều trị. 
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Nguồn điện: Điện sử dụng cho Bệnh viện được cung cấp bởi Công ty điện lực 
Thanh Hoá – Chi nhánh Tổng  Công ty điện lực miền Bắc. Sử dụng nguồn điện 
trung thế 35kV hiện có của khu vực, đấu nối về trạm biến áp công suất  250KVA-
35/0,4KV của bệnh viện. 

Bảng 1. 11 Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở 

STT Chỉ số điện Lượng điện tiêu thụ 
(kWh/tháng) 

1  Tháng 12.2024 12.440 

2  Tháng 01.2025 10.240 

3  Tháng 02.2025 12.040 

4  Tháng 03.2025 15.000 

5  Tháng 04.2025 18.120 

6  Tháng 05.2025 23.760 

 Trung bình (kW/tháng) 15.266 

 Trung bình (kW/ngày) 508,8 

(Nguồn: Bệnh viện Mắt Thanh Hoá) 

Căn cứ theo hoá đơn điện của bệnh viện trong 6 tháng gần nhất: Lượng điện 

sử dụng dao động từ 10.240 – 23.760 kW/tháng. Trung bình bệnh viện sử dụng 
khoảng 15.266 kWh/tháng; 508,8 kW/ngày; 21,20 kW/giờ. 

1.5. Thông tin chung về cơ sở 

1.5.1. Hiện trạng về hạ tầng kỹ thuật 

-  Hệ thống giao thông: 

+  Giao thông bên trong bệnh viện: Là sân đường nối toàn bộ khu nhà với kết 

cấu sân là bê tông. Hệ thống đường nội bộ kết hợp với các khoảng sân và bồn hoa 

cây xanh trong bệnh viện tạo thành các khuôn viên cảnh quan, tăng thêm mỹ quan 

cho không gian bệnh viện. Lòng đường trong khuôn viên bệnh viện có chiều rộng 

từ 3 - 6m. 

+  Giao thông bên ngoài: Hệ thống đường giao thông trong khu vực tương đối 

phát triển gồm tuyến đường QL45 phía Tây Bắc Cơ sở, tuyến đường QL1A cách 

bệnh viện 700m về phía Đông, tuyến đường Đông Bắc 6 (Vành đai Đông Tây) 

cách bệnh viện 400m về phía Bắc thuận lợi cho quá trình di chuyển. 

-  Hệ thống cấp điện 
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+  Sử dụng nguồn điện trung thế 35KV hiện có của khu vực, đấu nối về trạm 

biến áp công suất 250KVA-35/0,4KV của bệnh viện. Ngoài ra, bệnh viện còn sử 

dụng 02 máy phát điện chạy bằng dầu Diezel có công suất 150 KVA phát điện 

cho bệnh viện trong trường hợp mất điện lưới. 

+  Chiếu sáng ngoài nhà bằng đèn cao áp và hệ thống đèn sân, vườn halogen. 

Dây dẫn đi ngầm dưới đất. 

-  Hệ thống cấp nước 

Hiện nay Bệnh viện Mắt Thanh Hóa dùng nguồn nước cấp cho sinh hoạt và 

điều trị từ nguồn nước sạch của Nhà máy nước sạch Thanh Hóa – Chi nhánh thành 
phố Thanh Hóa. 

Nước được thu vào bể chứa nước có thể tích 100m và bơm lên các bể trên 

mái các hạng mục công trình và phân phối đến các nơi cần sử dụng. Nước cấp cho 

hoạt động chữa trị tại bệnh viện là nước sạch vô khuẩn được lọc qua hệ thống lọc 

nước công nghệ RO. 

-  Hệ thống thoát nước 

+  Nước mưa trên mái được thu gom bằng bằng các ống D90 – D110 sau đó 

thoát nước ra mương thu gom xung quanh các khu nhà của bệnh viện. Hệ thống 

mương thu gom nước mưa sử dụng rãnh thoát nước bê tông đúc sẵn B300. Các 

tuyến thu gom chính sử dụng cống BTCT đúc sẵn B600 – B800. Nhưng đoạn giao 

nhau của các rãnh nước đều có hố ga (KT: 0,8x0,8x1,0m) kết hợp ga thăm. Tổng 

chiều dài hệ thống thoát nước mưa L = 368m, số lượng hố ga là 08 hố. 

+  Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt gồm các dòng được 

thu gom và xử lý như sau: 

Nước thải từ khu vệ sinh: Được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại (Tổng thể tích 

V = 120m3, sau đó theo hệ thống đường ống nhựa uPVC D110, D200, D300 dẫn 

về hệ thống lý nước thải tập trung của bệnh viện trước khi thải vào môi trường 

tiếp nhận. 

+  Hệ thống thoát nước thải y tế: Được thu gom riêng bằng hệ thống đường 

ông nhựa PVC D150, D200 thu gom nước thải của bệnh viện có tổng chiều dài L 

trên hệ thống đường ống thu gom nước thải có bố trí các hố ga thu lắng cặn (số 

lượng h gas) để xử lý sơ bộ trước khi dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+  Hệ thống XLNT tập trung của bệnh viện hiện trạng có công suất xử lý 100 

m/ngày.đêm đảm bảo xử lý cho toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt và y tế phát 

sinh tạ bệnh viện, không xảy ra tình trạng quá tải. Nước thải sau xử lý được thoát 

ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. Tọa độ điểm xả (X=2187250; 

Y=580304).  

1.5.2 Danh mục máy móc thiết bị sử dụng trong hoạt động khám chữa bệnh 

Bảng 1. 12 Danh mục máy móc, thiết bị 
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TT Tên thiết bị 

 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tình trạng 
sử dụng 

1  Giá truyền huyết thanh Cái 100 Tốt 

2  Máy SHV khám mắt INAMI Cái 2 Tốt 

3  Máy SHV khám mắt có kèm 
chụp ảnh 

Bộ 1 Tốt 

4  Máy soi đáy mắt Bộ 4 Tốt 

5  Máy đo công suất NC không 
tiếp xúc 

Bộ 1 Tốt 

6  Kính soi góc tiền phong 
(Golman) 

Bộ 1 Tốt 

7  Đèn soi bong đồng tử Bộ 1 Tốt 

8  Máy đo phân tích thị trường tự 
động 

Bộ 1 Tốt 

9  Máy đo độ cong giác mạc 
(Javan) 

Bộ 1 Tốt 

10  Hộp thử kính Hộp 10 Tốt 

11  Máy chiêu thử thị lực Cái 10 Tốt 

12  Máy đo độ diop kính tự động Bộ 2 Tốt 

13  Máy mài lắp kính tự động Bộ 1 Tốt 

14  Máy đo nhãn áp (Siot) Bộ 1 Tốt 

15  Máy đo nhãn áp tự động Bộ 1 Tốt 

16  Máy chụp huỳnh quang đáy mắt Bộ 1 Tốt 

17  Máy siêu âm chuẩn đoán AB Bộ 1 Tốt 

18  Máy siêu âm A Bộ 1 Tốt 

19  Máy ghi đo điện võng mạc Bộ 1 Tốt 

20  Máy laser YAG Bộ 1 Tốt 
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TT Tên thiết bị 

 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tình trạng 
sử dụng 

21  Máy laser Diot Bộ 1 Tốt 

22  Máy đốt lạnh Cryo Bộ 1 Tốt 

23  Máy điều trị lác Synotophore Bộ 1 Tốt 

24  Máy điện di mắt Bộ 1 Tốt 

25  Máy SHV phẫu thuật cơ động Bộ 1 Tốt 

26  Máy SHV phẫu thuật có chân đế 
điều 

Bộ 1 Tốt 

27  Hệ thống máy phổ Phaco cắt 
dịch kính 

Bộ 1 Tốt 

28  Dao đốt điện cầm máu Bộ 1 Tốt 

29  Nồi hấp tiệt trùng nhanh Bộ 1 Tốt 

30  Đèn mổ 1 bóng Bộ 2 Tốt 

31  Bình làm sạch dụng bằng siêu 
âm 

Bộ 1 Tốt 

32  Bộ dụng cụ mổ Phaco Bộ 1 Tốt 

33  Bộ dụng cụ mổ Cataract ngoài 
bao 

Bộ 2 Tốt 

34  Bộ dụng cụ phẫu thuật Glocom Bộ 2 Tốt 

35  Bộ dụng phẫu thuật lác và sụp 
mi 

Bộ 4 Tốt 

36  Bộ dụng cụ phẫu thuật tuyến lệ Bộ 1 Tốt 

37  Bộ dụng cụ mổ và chỉnh hình Bộ 1 Tốt 

38  Bộ dụng cụ mổ mộng và ghép 
GM 

Bộ 2 Tốt 

39  Bộ dụng cụ mổ quặm và chắp 
lẹo 

Bộ 8 Tốt 
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TT Tên thiết bị 

 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tình trạng 
sử dụng 

40  Bộ dụng cụ mổ lấy dị vật Bộ 2 Tốt 

41  Máy xét nghiệm nước tiểu 13 
thông số 

Bộ 2 Tốt 

42  X. Hệ thống X - quang Bộ 1 Tốt 

43  Máy chụp X - quang thường quy Bộ 2 Tốt 

44  Máy huyết học tự động 5 thành 
phần, 24 thông số 

Bộ 1 Tốt 

45  Máy phân tích huyết học tự động 
18 thông số Celltac a 

Bộ 1 Tốt 

46  Máy điện tim 3 cần Bộ 1 Tốt 

47  Máy điện tim 6 cần Bộ 1 Tốt 

48  Tủ ấm 37°C Bộ 2 Tốt 

49  Tủ sấy 200°C Bộ 1 Tốt 

50  Máy ly tâm Bộ 1 Tốt 

51  Máy hấp ướt tiệt trùng 300 lít Bộ 1 Tốt 

52  Tủ nuôi cấy vi khuẩn Bộ 1 Tốt 

53  Máy hút Bộ 1 Tốt 

54  Hệ thống rửa tay vô trùng Bộ 1 Tốt 

55  Máy giặt công nghiệp Bộ 1 Tốt 

(Nguồn: Bệnh viện Mắt Thanh Hoá) 

Toàn bộ các trang thiết bị đều đang trong thời gian hoạt động được bệnh viện 

sử dụng trong công tác khám, chữa bệnh. 

Bảng 1. 13 Danh sách máy móc thiết bị phụ trợ khám chữa bệnh của bệnh viện 
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TT Tên thiết bị Xuất xứ Số lượng Tình trạng 

      I Phương tiện vận tải    

1.  Xe cứu thương Hyundai Hàn Quốc 01 Tốt 

     II Máy móc, thiết bị    

1.  Máy vi tính Việt Nam 20 Tốt 

2.  Bàn ghế làm việc Việt Nam 40 Tốt 

3.  Máy điều hòa không khí Hàn Quốc 30 Tốt 

4.  Máy nước Việt Nam 20 Tốt 

5.  Máy in laze Nhật 17 Tốt 

6.  Ti vi Nhật, Hàn 10 Tốt 

7.  Máy in Nhật 5 Tốt 

8.   Máy phát điện 150KVA Nhật 1 Tốt 

9.  Máy photocopy Nhật 3 Tốt 

10.  Bàn ghế ăn Việt Nam 20 Tốt 

11.  Tủ bảo ôn 280 lít Nhật 2 Tốt 

12.  Lò vi sóng + tủ sấy tiệt trùng Nhật 4 Tốt 

13.  Hệ thống bếp ga công nghiệp 
(bao gồm dụng cụ) 

Việt Nam 1 Tốt 

14.  Cân trọng lượng 120 kg Việt Nam 2 Tốt 

     III Trang bị khác    

1.  Quần áo bệnh nhân Bộ 360 Tốt 

2.  Quần áo bác sỹ, y tá,CBCNV Bộ 340 Tốt 

3.  Chăn ga, gối đêm Bộ 360 Tốt 

4.  Giường bệnh Bộ 180 Tốt 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 
NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1 Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Với tình hình lượng bệnh nhân tới khám bệnh ngày càng nhiều, dư án được 

thực hiện nhằm đáp ứng các nhu cầu về khám chữa bệnh và thực hiện theo các 

chủ trương của Nhà nước, của tỉnh, cụ thể như sau: 

-  Quyết định 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; 

-  Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập 

thuộc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020. 

- Quyết định số 5364/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh quy mô giường bệnh và số lượng người làm việc 

của các bệnh viện công lập tỉnh Thanh Hóa thực hiện theo cơ chế tự chủ, giai đoạn 

2018-2020. 

Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia Về Ngày 8/7/2024 Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt: Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 8/7/2024 của Quy hoạch bảo vệ 

môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, trong 

các thông tin công khai về quyết định này, không có đề cập cụ thể đến các bệnh 

viện. Quy hoạch tập trung vào các mục tiêu như tăng diện tích khu bảo tồn thiên 

nhiên, quản lý chất thải rắn, cải thiện chất lượng môi trường và thúc đẩy các mô 

hình tăng trưởng bền vững. Mặc khác, cơ sở đa ̃được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số BC 044839 ngày 22/05/2011 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thanh 

Hoá. Mục đích sử dụng đất: đất xây dựng cơ sở y tế. 

2.2 Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

a) Đối với nước thải 

Nước thải của Bệnh viện phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt và nước 

thải y tế và được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải có công suất 100 m3/ngày 
đêm.  Bệnh viện cam kết thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ 

sở, bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại 

QCVN đạt QCVN 28:2010/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải tế. Vị trí điểm xả nước thải nằm tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 

Quảng Thắng, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. 

Bệnh viện Mắt Thanh Hoá đã được UBND tỉnh Thanh Hoá cấp Giấy phép 

xả nước thải vào nguồn nước số 114/GP-UBND ngày 17/3/2015 và được cấp gia 

hạn lần đầu với số 114/GP-UBND ngày 17/3/2020. Tọa độ vị trí tiếp nhận nước 

thải là sông Nhả Lê: X = 2188848; Y = 0581287 (theo Hệ tọa độ VN 2000, kinh 
tuyến trục 105o30’ múi chiếu 3o). 
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Nước thải sau xử lý đấu nối vào hệ thống thoát nước của khu vực nên Bệnh 

viện không đánh giá khả năng tiếp nhận. Do đó cơ sở hoàn toàn phù hợp với khả 

năng chịu tải của môi trường. 

b) Đối với không khí  

Hoạt động phát sinh khí thải gây ảnh hưởng đến môi trường không khí của 

Bệnh viện hầu như không đáng kể, hiện nay các nguồn phát sinh được kể đến như 

bụi và khí thải phát sinh do hoạt  động của các phương tiện ra vào Bệnh viện; hoạt 

động của máy phát điện dự phòng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mức độ tác động 

do các hoạt động của bệnh viện đến tải lượng ô nhiễm không khí trong khu vực 

là không đáng kể và nguồn thải phân tán ở môi trường sẽ ảnh hưởng không nhiều 

đến môi trường khu vực xung quanh 

c) Đối với chất thải: 

Bệnh viện cũng đa ̃thu gom, lưu giữ, xử lý theo đúng quy định của pháp 

luật hiện hành đối với từng loại chất thải hiện đang phát sinh tại Bệnh viện. Để 
xử lý các loại chất thải của Bệnh viện sau khi đa ̃được thu gom tập kết về khu lưu 

giữ tập trung, Bệnh viện đa ̃thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại. 

Đánh giá chung: Bệnh viện đã thực hiện đúng các quy định về thu gom, 

phân loại và xử lý các loại chất thải phát sinh, đáp ứng được khả năng chịu tải của 

môi trường tiếp nhận chất thải. 
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 
PHÁP  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa chảy tràn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1 Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

Nước mưa chảy tràn trên mái và trong khuôn viên bệnh viện được thu gom 

bằng đường ống riêng, sau đó dẫn vào mương thu gom nước thải chung của Bệnh 

viện, có chiều dài khoảng L = 528,0 m có nắp đậy bằng tấm đan bê tông; trên hệ 

thống mương rãnh thoát nước mưa có bố trí hố ga lắng cặn, số lượng 12 hố ga, 

Nước mưa trên mái Nước mưa chảy tràn Nước mưa từ ban công 

Phễu thu DN50 

Nước mưa 

Cầu thu mưa DN100 

Hệ thống thoát nước mưa của khu vực 

Hệ thống cống BTCT thoát nước mưa sân đường D200 – D1250 + rãnh B300 

Hố ga 

Ống đứng uPVC D110 Ống đứng uPVC D75 

Ống uPVC D125 - D160 
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kích thước: 1,0m x 1,0m x 1,0m) trước khi thải ra mương thoát nước chung của 

khu vực. 

-  Hệ thống thoát nước mưa: Hệ thống gồm các hố ga thu nước mặt và hệ 
thống các rãnh thoát nước bê tông cốt thép hạng U, móng ép cọc bê tông thép đến 
độ sâu theo thiết kế chi tiết. Sử dụng hệ thống rãnh thoát nước mưa B300, dùng 
tấm đan bê tông tại khu vực vỉa hè nơi người và phương tiện đi qua. Tại các khu 
vực khác, rãnh để lộ thiên có xây bọc vỉa nâng cốt.  

Các khu nhà của bệnh viện có hệ thống thoát nước mưa trên mái và chạy vào 

tuyến cũng ngầm. Kết cấu máy bê tông cốt thép che kín không thấm dột, các loại 

dược liệu được để trong nhà Dược có mái kín nên không thể bị nước mưa thấm 

vào. 

Hình 3. 2 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

TT Hạng mục Kích thước Thể tích 

1  
Rãnh thoát nước mặt xung 
quanh bệnh viện 

325 x 0,25 x 0,2 (m) 
16,25 m3 

2  
Rãnh thoát nước trong và ngoài 
các đơn nguyên khối nhà bát 

giác 
23 x 0,25 x 0,2 (m) 

18,4 m3 

3  
Rãnh thoát nước bồn hopa sân 

trung tâm 
40 x 0,25 x 0,2 (m) 

2 m3 

4  Ống thu nước mưa 300x400 mm  

5  Hố ga 1 x 1 x 1 (m) 1 
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 3 Sơ đồ thu gom, phân dòng xử lý nước thải 

- Hệ thống thoát nước thải thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước nước 

mưa. 
- Nước thải sinh hoạt từ quá trình tắm rửa:  

Được thu gom về các đường ống, dẫn nước qua các hố gas bố trí tại các khu 

nhà trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 100 m /ngày 

đêm của Bệnh viện để xử lý. 
- Nước thải từ khu vệ sinh:  

Được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại (06 bể với tổng thể tích V = 140 m3), sau 
đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Bệnh viện để tiếp tục xử lý. 
- Nước thải từ nhà ăn:  

Được thu gom qua song chắn rác và bể tách dầu dầu mỡ có thể tích 4,0m3, 
sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Bệnh viện để tiếp tục xử lý. 
- Nước thải y tế:  

Được thu gom bằng đường ống dẫn nước về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của Bệnh viện để tiếp tục xử lý.  

-  Hệ thống xử lý nước thải tập trung đã được xây dựng và đưa vào vận hành 

có công suất 100m3/ngày.đêm. Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 
28:2010/BTNMT (Cột B, K= 1) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế 

Nước thải  
khu vệ sinh 

Bể tự hoại 3 ngăn  

Hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 100 m3/ngày 
đêm của Bệnh viện để tiếp tục xử lý theo công nghệ sinh học 

đạt QCVN 28:2010/BTNMT (Cột B, K= 1) 
 

Hệ thống thoát nước thải của khu vực 

Nguồn tiếp nhận: sông Nhà Lê 

Nước thải 
 sinh hoạt 

Bể tách dầu dầu mỡ  

Nước thải  
nhà ăn 
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sẽ được xả ra hệ thống thoát nước chung của khu vực qua đường ống PVC 

Φ200mm dẫn ra sông Nhà Lê. 

Bảng 3. 1 Tổng hợp bể tự hoại của bệnh viện 

STT Nội dung Kích thước Tổng thể tích 
(m3) 

1  
02 bể tại Khu nhà khám và điều trị 

hiện trạng có thể tích 30,0 m3  
5x3x2m 

140 
2  

02 bể tại Khu nhà Quản lý hành 

chính hiện trạng có thể tích 20,0 m3 
4,0x2,5x2,0m 

3  

02 bể được xây dựng mới tại Nhà 

khám bệnh - Cận lâm sàng - Dinh 
dưỡng và các phòng chức năng có 

thể tích 20,0 m3  

4,0x2,5x2,0m 

(Nguồn: Bệnh viện Mắt Thanh Hoá) 

 Bệnh viện Mắt Thanh Hoá có tổng cộng 06 bể tự hoại với tổng thể tích 

140m3. 

3.1.3 Xử lý nước thải 

Nước thải phát sinh khi Bệnh viện vận hành với quy mô 180 giường bệnh 

là 58,5 m3/ngày.đêm trong đó: 

-  Nước thải nhà vệ sinh là: 14,6 m3/ngày.đêm 

-  Nước thải từ hoạt động rửa tay chân, tắm, giặt là: 17,6 m3/ngày.đêm. 

-  Nước thải từ nhà ăn là: 8,7 m3/ngày.đêm 

-  Nước thải y tế phát sinh từ các phòng khám, phòng phẫu thuật, phòng thí 

nghiệm xét nghiệm và các khoa trong bệnh viện (nước thải y tế) là: 17,6 m3/ngày 
đêm.  

3.1.3.1 Nước thải nhà vệ sinh 

Nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom và dẫn theo đường ống nhựa PVC 
Ø 110 tới các bể tự hoại đặt dưới nền nhà vệ sinh để xử lý, sau khi xử lý sơ bộ 

qua hệ thống bể tự hoại được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục 

xử lý đạt QC cho phép theo QCVN 28:2010/BTNMT(Cột B) – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải y tế trước khi thải ra ngoài môi trường. Bể tự hoại là 

công trình xử lý nước thải bậc I nó thực hiện hai chức bể ít năng lắng nước thải 

và lên men cặn lắng được thiết kế với thời gian lưu nước trong bể nhất là 24 giờ. 

Để dẫn nước vào và ra khỏi bể cần thiết phải nối bằng phụ kiện Tê để đảm bảo 

chế độ thuỷ khí động học ổn định nhất tránh gây mùi và giảm thiểu nồng độ chất 

bẩn hữu cơ và hàm lượng cặn của nước sau khi ra khỏi bể. 
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Bể tự hoại: 

- Được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có cao độ phù hợp để có thể thu toàn 

bộ lượng nước thải từ các bệ xí, bệ tiểu về bể. 

- Bể tự hoại có các ống thông bể để nước trong đi sang, cặn và bọt, cặn nổi bị 

ngăn lại.  

- Ngoài ra bể tự hoại phải có ống thông hơi, nối với hệ thông hơi của tòa nhà 
để đảm bảo hoạt động ổn định. 

- Nước trong sau khi ra khỏi bể tự hoại sẽ chảy sang bể điều hòa của trạm xử 

lý. 

- Sau một thời gian hoạt động ổn định khoảng 6 tháng - 12 tháng thì cần có 

công tác hút bớt bùn cặn trong bể này. 

- Bể tự hoại có vai trò đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân huỷ yếm khí 

cặn lắng. Dưới tác động của vi sinh vật yếm khí các chất hữu cơ được phân huỷ 

thành khí CO2, CH4 và các chất vô cơ. Cặn lắng được lưu giữ trong bể từ 6 tháng 

– 1 năm (định kỳ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom xử lý), nước thải được 

xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trước khi thải môi trường.  

 Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bể tự hoại được thể hiện ở hình sau: 

 

 Bảng 3. 2 Sơ đồ thiết kế bể tự hoại 3 ngăn 

Kết cấu của bể tự hoại: Đáy bể bằng BTCT Mác 250 dây 25cm; tường xây 

bằng l gạch Tuynel dày 22cm, VXM Mác 100; trát tường vữa Mác 150; nắp băng 

BTCT 20cm, VXMMác 250. 

Nguyên lý hoạt động bể tự hoại: 

- Ngăn 1 là ngăn chứa. Tất cả nước thải sinh hoạt (phân, nước tiểu, giấy vệ 
sinh,..) sẽ được thu gom vào ngăn chứa. Tại đây lưu lượng và nồng độ chất ô 
nhiễm được điều hòa, đồng thời diễn ra quá trình phân hủy yếm khí các thành 
phần hữu cơ đa phân tử trong nước thải thành cặn nhờ các vi khuẩn phân hủy. Các 
chất thải hydro cacbon, đạm, chất béo… được phân hủy bởi các vi khuẩn kỵ khí 
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và các loại nấm men trong bể làm giảm bớt mùi hôi, giảm bớt thể tích chuyển hóa 
thành dần thành bùn cặn. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự chuyển hóa này bao gồm 
nhiệt độ, lưu lượng dòng nước thải, thời gian lưu nước, tải trọng chất bẩn, dinh 
dưỡng người sử dụng,… 

- Ngăn 2 đóng vai trò là ngăn lắng. Những chất thải không thể phân hủy được 
ở ngăn chứa sẽ được đưa vào ngăn lắng. Ngăn này có chức năng xử lý các chất 
thải lơ lửng sau khi đã được xử lý ở ngăn chứa. Quá trình phân hủy các thành 
phần hữu cơ đơn giản tiếp tục được diễn ra, chuyển thành chất khí như CH4, CO2, 
H2S, NH3… 

- Ngăn 3 đóng vai trò là ngăn lọc. Các chất thải, nước thải sau khi đã được 
xử lý ở ngăn lắng sẽ được chuyển sang ngăn tiếp theo. Nước di chuyển từ dưới 
lên qua lớp vật liệu lọc. Cặn bẩn, vi sinh vật sẽ bị giữ lại dưới lớp vật liệu. Tầng 
trên của ngăn lọc là nước trong đã qua xử lý và được chuyển sang hệ thống thu 
gom nước thải tập trung để tiến hành xử lý nước thải trước khi thải ra môi 
trường… 

- Sau khi qua bể tự hoại, nước thải sẽ dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập 

trung công suất 100m3/ngày đêm.  

Bệnh viện sử dụng 6 bể tự hoại tại các khu nhà chức năng, 02 bể tại Khu nhà khám 

và điều trị hiện trạng có thể tích 30,0m (kích thước 5x3x2m) và 02 bể tại Khu nhà 

Quản lý hành chính hiện trạng có thể tích 20,0m (kích thước 4,0x2,5x2,0m), 02 

bể được xây dựng mới tại Nhà khám bệnh - Cận lâm sàng - Dinh dưỡng và các 

phòng chức năng có thể tích 20,0m (kích thước 4,0x2,5x2,0m), tổng thể tích 

140m. Bể đặt ngầm dưới khu vực nhà vệ sinh để xử lý nước thải nhà vệ sinh trước 

khi dẫn nước vào hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý. Bể tự hoại 

hiện trạng và xây dựng mới bổ sung đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động của bệnh viện. 

- Định kỳ 6 tháng 1 lần chủ đầu tư cần thuê đơn vị tới hút cặn 1 lần và bổ 

sung ché phẩm chế phẩm sinh học (BIO-S, BIO-Phốt) dạng bột được bổ sung định 

kỳ vào các bể tự hoại giúp cho quá trình phân giải chuyển hóa các chất hữu cơ 

nhanh hơn. 

3.1.3.2  Đối với nước thải từ nhà ăn 

-  Toàn bộ lượng nước thải từ khu nhà ăn (có hàm lượng các chất ô nhiễm chủ 

yếu là các chất rắn lơ lửng và váng dầu mỡ tại khu vực nhà ăn) được dẫn qua song 

chắn rác và theo đường ống thoát nước riêng đi vào bể tách dầu mỡ. Bể tách mỡ 

gồm 2 bộ phận: Bể tách mỡ thường chia làm 2 ngăn (Giếng thu cặn và giếng thu 

mỡ). Ngăn thứ nhất chiếm 2/3 dung tích bể. Bể tách mỡ tính toán cho nhà ăn cụ 

thể như sau: 
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Bảng 3. 3 Cấu tạo bể tách dầu mỡ 

Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ: 

Nước thải từ các công đoạn chế biến thức ăn tại nhà bếp sẽ được thu gom 

qua đường ống vào bể tách dầu mỡ; nước được lưu lại tại đây trong thời gian 

khoảng 2,5h; các cặn nặng sẽ lắng lại; dầu mỡ nổi lên trên bề mặt bể; trên bề mặt 

bể sẽ bố trí một phao gạt dầu mỡ vào máng để thu gom xử lý cùng rác thải sinh 

hoạt; các cặn lắng định kỳ nạo vét, xử lý; nước thải sau khi tách dầu mỡ sau đó 

tiếp tục được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý đạt tiêu 

chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

Bệnh viện xây dựng mới bể tách dầu mỡ tại Nhà khám bệnh - Cận lâm sàng 

- Dinh dưỡng và các phòng chức năng có thể tích 4,0m (Kích thước BxLxH = 

1,9x1,5x1,4m). Bể đặt ngầm dưới khu vực bếp ăn để xử lý nước thải chứa dầu mỡ 

trước khi dẫn nước vào hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý. 

3.1.3.2  Nước thải khu giặt và nước thải rửa tay chân 

Nước tắm giặt, rửa tay chân của cán bộ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân 

tại các phòng khám và phòng tắm, nước thải từ khu giặt của bệnh viện có lưu 

lượng 17,6m3/ngày.đêm được thu gom vào đường ống dẫn nước qua các hố ga để 

lắng cát. Sau đó nước thải được dẫn về khu xử lý nước thải tập trung của bệnh 

viện để tiếp tục xử lý.  

3.1.3.3  Nước thải y tế 

Nước thải y tế gồm nước thải chứa hóa chất từ khu xét nghiệm, nước thải 

từ khoa khám chữa bệnh, nước thải bệnh phẩm có lưu lượng 17,6 m/ngày.đêm 

được thu gom vào đường ống dẫn nước và dẫn vào hệ thống XLNT tập trung của 

bệnh viện để tiếp tục xử lý. 
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3.1.3.4  Hệ thống xử lý nước thải tập trung của bệnh viện: 

Bệnh viện Mắt Thanh Hoá đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung sử 

dụng công nghệ KUBOTA XLNT bằng thiết bị hợp khối (đệm vi sinh lưu động) 

có công suất xử lý 100m/ngày.đêm đã được Xác nhận hoàn thành công trình bảo 

vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 132/GXN-UBND ngày 07/4/2017 và chính 
thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2014. Nguyên lý hoạt động của hệ thống được 

mô tả trên sơ đồ sau: 
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Hình 3. 4 Hệ thống XLNT tập trung của bệnh viện 
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Bể điều hòa 
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Thuyết minh sơ đồ xử lý nước thải: 

-  Bể điều hòa và khử Nito: 

Có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất hữu cơ của nước thải 

trong ngày, nước thải được xử lý sơ bộ để lắng các hạt có kích thước lớn và tách 

váng dầu mỡ. Bể này có nhiệm vụ là khử nitrat (NO3
-) thành nito (N2) giải phóng 

theo không khí và tiếp tục khử các hợp chất hữu cơ, làm giảm hàm lượng BOD 
trong nước thải. Trong ngăn này, lượng oxy hòa tan thấp DO ~ 0,5mg/1 và pH ≥ 

7,5 để quá trình khử nitrat diễn ra đạt hiệu quả cao. Quá trình khử nitrat diễn ra 

theo phản ứng sau: 

6 NO3
- + 5CH3OH→ 5CO2 + 3N2↑ + 7H2O + 60H ̄ 

Sau đó nước tiếp tục chảy qua bể hiếu khí có vật liệu đệm vi sinh di động 

để thực hiện quá trình oxy hóa triệt để các hợp chất hữu cơ còn lại.Nước thải sẽ 

được lưu một thời gian vừa đủ để trung hòa nồng độ tại các thời điểm khác nhau, 

tạo chế độ làm việc ổn định cho các công trình phía sau, tránh hiện tượng quá tải. 

-  Bể hiếu khí có vật liệu đệm vi sinh di động: 

Bể này có nhiệm vụ thực hiện quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ còn 

lại trong nước thải thành CO2 và H2O, và đồng thời thực hiện quá trình chuyên 

hóa amoni thành nitrat, hiệu quả khử BOD có thể đạt trên 90%. 

Một phần chất hữu cơ oxy hóa thành khí CO2 và NH3 bằng phương trình 

phản ứng sau: 

Chất hữu cơ + C5H7NO2(VSV)+5O2 → 5CO2 + 2H2O + NH3 + VSV mới 

Quá trình nitrat hóa amoni diễn ra theo 2 bước liên quan đến 2 loại VSV tự 

dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter. Thực hiện theo 2 phản ứng: 

Bước 1: Ammonia được chuyển thành nitrit được thực hiện bởi 

Nitrosomonas  

NH4 + 1,502 → NO2- + 2H + H2O 

Bước 2: Nitrit được chuyển thành nitrat được thực hiện bởi các loài 

Nitrobacter  

NO2- + 0,5 O2 → NO3- 

Lượng oxy sử dụng trong bể này được cung cấp từ máy thổi khí thông qua 

hệ thống đĩa phân phối khí bọt mịn dưới đáy bể. Vi sinh trong bể nhờ khối giá thể 

sẽ gắn kết lại với nhau trên bề mặt giá thể, tạo thành lớp màng vi sinh vật phân 

hủy các chất hữu cơ và khử nitơ. Một vi khuẩn có thể chuyển hóa khối lượng vật 

chất gấp 40 lần trọng lượng của nó chỉ trong vòng 24h. Bản thân chúng cũng phát 

triển theo cấp số nhân và khi cạn kiệt chất hữu cơ (đồng nghĩa với nồng độ ô 

nhiễm hữu cơ đã giảm), chúng sẽ chết và giảm dần số lượng. 

Toàn bộ sinh khối được phân phối đều trên giá thể vi sinh và chuyển động 

xáo trộn liên tục tại mọi vị trí trong bể xử lý. Sau chu kỳ sinh trưởng vi sinh vật 

thoái hóa và màng vi sinh vật bong tróc thành từng khối kích thước lớn hơn ra 
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khỏi giá thể gắn kết. Trong công nghệ xử lý nước thải, lớp vi sinh vật được gọi là 

lớp màng sinh học hay bùn hoạt tính. 

Bùn hoạt tính là các cá thể vi sinh vật phát triển nhờ lượng chất dinh dưỡng 

(chất ô nhiễm hữu cơ) có trong nước thải. Thông thường các Bể xử lý sinh học 

hiếu khí lơ lửng, lượng bùn hoạt tính sản sinh rất nhiều vì hệ vi sinh vật không có 

chỗ dính bám, hoặc lớp vật liệu dính bám không thuận lợi cho vi sinh phát triển, 

điều này có thể làm giảm hiệu suất xử lý do vi sinh vật chưa hoàn thành chu trình 
sainh trưởng đã bị loại khỏi môi trường trong bể, cũng như sản sinh lượng bùn 

thải rất lớn. 

Đặc biệt chủng vi sinh Nitrobacter – vi sinh vật khử Nitrat, không có khả 

năng di chuyển chúng chỉ sống và phát triển được khi bám vào các giá thể thuận 

lợi bằng cách tiết ra chất nhầy từ màng tế bào, chất nhầy này kết dính vào giá thể 

mang và đây là môi trường tốt nhất để Nitrobacter sống và phát triển.  

Việc sử dụng giá thể di động MBBR giúp giảm lượng tuần hoàn bùn hoạt 

tính, điều này giúp giảm một cấp bơm và giảm lượng tiêu thụ điện, kèm theo giảm 

chi phí một công trình phụ trợ như bể chứa ổn định, bể thu bùn, bể nén bùn,... 

Nước sau khi được xử lý ở bể hiếu khí có vật liệu đệm vi sinh di động sẽ được 

dẫn vào bể tách nước tuần hoàn. 

Bể tách nước tuần hoàn 

Bể tách nước tuần hoàn có nhiệm vụ tách nước trong và bùn sau quá trình 

xử lý tại bể hiếu khí có vật liệu đệm vi sinh di động. Bùn được tuần hoàn về bể 

điều hòa + khử nito và bể hiếu khí. Nước trong được dẫn sang Ngăn lọc sinh học 

để tiếp tục xử lý. 

Bể lọc sinh học 

Nước sau khi được xử lý ở Bể tách nước tuần hoàn sẽ chảy sang bể lọc sinh 

học; tại đây các chất lơ lửng còn lại trong nước thải sẽ lắng xuống và được đưa 

sang bể chứa bùn nhờ hệ thống bơm chia làm hai dòng. Một dòng thải bùn về bể 

chứa bùn, phần nước trong được thu ở phía trên sẽ chảy sang ngăn khử trùng. 

Bể chứa bùn 

Cặn lơ lửng khó lắng trong nước thải sau khi qua bể lắng sẽ được chuyển 

sang bể chứa bùn. Nước thải trong bể được tuần trở lại bể điều hòa để tuần hoàn 

xử lý. Bùn thải sẽ được xe hút bùn thu gom đưa đi xử lý theo quy định. 

Bể khử trùng 

Bể này có chức năng loại bỏ các loại vi sinh vật gây bệnh bằng clo (nước 

Javen), Nước sau khi xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định – QCVN 
28:2010/BTNMT trước khi đưa sang Ngăn thu nước sau xử lý. 

Ngăn thu nước sau xử lý 

Nước sau khi xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định – QCVN 
28:2010/BTNMT trước khi đưa vào hệ thống thoát nước chung khu vực và cuối 

cùng chảy vào nguồn tiếp nhận là sông Nhà Lê, tọa độ điểm xả là X=2187250; 
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Y=580304) theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 44/GP-UBND ngày 
17/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Bệnh viện đã lắp đặt đồng hồ đo 

lưu lượng nước thải của hệ thống XLNT tập trung để kiểm soát lưu lượng nước 

thải phát sinh. 

Đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Hiện tại bệnh viện đang hoạt động với quy mô 180 giường bệnh, hệ thống 

xử lý nước thải hoàn toàn đáp ứng được lượng nước thải thực tế cần xử lý của 

bệnh viện. Khi hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện tăng đột biến với hệ số 

vượt tải là 1,3 có lưu lượng là 58,5 m3/ngày.đêm, còn hệ thống XLNT tập trung 

của bệnh viện có công suất 100 m3/ngày.đêm. Như vậy, hệ thống xử lý nước thải 

tập trung hiện nay của Bệnh viện hoàn toàn đáp ứng đủ công suất xử lý nước thải 

cho bệnh viện khi quy mô giường bệnh là 180 giường. 

Hệ thống XLNT (xử lý nước thải) tập trung tại bệnh viện được xây ngầm 

để:  

- Giảm thiểu tiếng ồn và mùi khó chịu: Xây ngầm giúp giảm tiếng ồn của các 

thiết bị và mùi từ nước thải, đảm bảo môi trường sống yên tĩnh và sạch sẽ hơn.  
- Tối ưu hóa việc sử dụng không gian: Xây ngầm giúp tiết kiệm diện tích mặt 

bằng trên cao, tạo điều kiện cho việc sử dụng không gian cho các mục đích khác 

như cây xanh, khu vui chơi...  
- Tăng tính thẩm mỹ: Việc xây dựng ngầm giúp cải thiện cảnh quan khu vực, 

tạo môi trường sống xanh và sạch đẹp hơn.  
- Tăng cường khả năng bảo vệ môi trường: Hệ thống XLNT tập trung ngầm 

giúp thu gom và xử lý nước thải một cách hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm 

môi trường.  
- Dễ dàng bảo trì và vận hành: Hệ thống ngầm được thiết kế để dễ dàng kiểm 

tra, bảo trì và vận hành, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả.  

Hình 3. 5 Các bể XLNT tại Bệnh viện 
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Hình 3. 6 Nhà điều hành hệ thống XLNT tập trung tại Bệnh viện 
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Kích thước và cấu tạo của hệ thống XLNT tập trung 

Bể điều hòa và xử lý nước thải sơ bộ: 

Kích thước bể  BxLxH=4,8x5,7x5,35m; kết cấu bể bằng BTCT có nắp đậy, 

móng đế được gia cố bằng cọc tre. 

-  Bể chứa bùn: Kích thước BxLxH = 1,9x5,9x4,15m; kết cấu bể bằng BTCT 

có nắp đậy, móng đế được gia cố bằng cọc tre. 

-  Bệ đặt thiết bị hợp khối: Kích thước bệ BxL=11,2x2,5m, kết cấu bệ bằng 

BTCT. Trên bệ đặt 1 cụm modul thiết bị, cụm modul được chế tạo dạng đúc sẵn, 

kích thước 10,7x2,05x2,35m, vật liệu chế tạo bể và thiết bị bằng các loại vật liệu 

chống ăn mòn như Composite, HDPE, inox SUS 304... 

Máy móc, trang thiết bị, hóa chất phục vụ hoạt động Hệ thống XLNT tập 

trung:  

*  Máy móc thiết bị 

Bảng 3. 4 Nhu cầu máy móc, thiết bị của Hệ thống XLNT tập trung 

ST Hạng mục – quy cách ĐVT Số lượng 

1 Nhà điều hành 

 Máy thổi khí Cái 2 

 Máy đo pH tự động Bộ 1 

 Tủ điện và hệ thống đường điện thiết bị, điện chiếu 

sáng 
Bộ 1 

 Bơm định lượng Cái 3 

 Bồn hóa chất nhựa + hệ khung đỡ bơm định lượng Cái 2 

2 Bể điều hòa + khử Nito 

 Bơm nước thải Cái 2 

 Hệ thống phân phối khí Bộ 1 

3 Cụm hợp khối Bể 2 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hoá, 

từ 150 giường bệnh lên 180 giường bệnh tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá” 

Chủ đầu tư: Bệnh viện Mắt Thanh Hoá   48 

 Máy khuấy + hệ khu đỡ Cái 2 

 Bơm nước thải Cái 6 

 Hệ thống phân phối khí Bộ 1 

 Hệ thống đĩa phân phối khí và cố định đĩa khí Bộ 1 

4 Bể lắng  

 Máy bơm bùn Cái 2 

 Hệ thống ống lắng và máng răng cưa Bộ 1 

5 Bể khử trùng 

 Bơm nước thải Cái 2 

*  Nhu cầu hoá chất: 

Bảng 3. 5 Nhu cầu sử dụng hoá chất trong quá trình vận hành HTXL NT 

TT Tên hoá chất Khối lượng 

1 Clo khử trùng 0,8 kg/ngày 

2 Vi sinh 1 pound/tháng 

3.2. Công trình, biện pháp thu gom và xử lý khí thải 

3.2.1 Về bụi, khí thải: 

-  Lắp đặt hệ thống quạt, điều hòa, quạt thông gió,... tại các phòng khám, chữa 

bệnh, phòng làm việc; chụp hút tại khu vực nhà bếp; quạt hút mùi tại các phòng 

vệ sinh,... 

Thường xuyên vệ sinh, sát khuẩn các khoa phòng, khuôn viên bệnh viện; 

thay thế những nắp cống hỏng; định kỳ tiến hành nạo vét cống rãnh thoát nước 

hạn chế sự phát tán mùi ra môi trường xung quanh. 

-  Các labo xét nghiệm, kho hóa chất, dược phẩm phải bố trí hệ thống thông 

khí cục bộ và xử lý khí độc như chụp hút, tủ hút... 
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-  Sử dụng thêm các chế phẩm vi sinh xử lý mùi hôi, khử khuẩn như: 

Enchoice, EM, CloraminB,... Các chế phẩm vi sinh được phun trực tiếp vào các 

nguồn có khả năng phát sinh mùi, các khu vệ sinh, khu tập kết rác thải. Với ước 

tính khối lượng hóa chất khử trùng, sát khuẩn bệnh viện định kỳ 01 tuần/lần và 

2,0kg/lần. 

- Hạn chế tối đa các phương tiện giao thông, máy móc cơ giới hoạt động 
trong Bệnh viện. 
- Sử dụng các phương tiện đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định, sử dụng đúng 

quy chuẩn tránh gây phát thải. 
- Sử dụng công nghệ tiên tiến, tránh sử dụng máy móc cũ kỹ. 
- Nghiêm túc thực hiện vận hành sản xuất an toàn, giảm thiểu phát thải khí 
tại bệnh viện. Tiến hành xử lý các chất thải theo đúng quy cách tránh để phát sinh 
khí thải do xử lý không đúng cách. 

3.2.2 Về các tia bức xạ từ khoa chẩn đoán hình ảnh 

-  Các thiết bị chụp X-quang, Phòng chiếu chụp X-quang được xây dựng theo 

đúng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 365:2007 - Tiêu chuẩn thiết kế Bệnh viện đa 

khoa. cụ thể: Trần, tường, cửa ra vào các phòng chiếu, chụp được ốp bằng vật liệu 

cản tia bức xạ X, cánh cửa làm bằng vật liệu chì; định kỳ kiểm tra mức độ hoạt 

động an toàn của máy X - quang. Nhân viên vận hành máy được trang bị đầy đủ 

bảo hộ lao động và được khám sức khỏe định kỳ. 

3.2.3. Về mùi phát sinh 

Mùi được tạo ra do hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Bệnh viện, tuy 
nhiên, mùi phát thải không đáng kể và Bệnh viện đã tìm biện pháp giảm thiểu 
bằng cách: 

- Việc trồng cây xanh thảm cỏ vừa tạo cảnh quan đẹp lại có tác dụng giảm 
mùi đã được thức hiện và các cây được trồng đa số là các cây tán lớn. 
- Các đường dẫn nước thải trước và sau quá trình xử lý nước thải sinh hoạt 
đều được xây bằng bê tông chắc chắn có nắp đậy kín tránh sự phát sinh mùi. 
- Các hố ga bể tự hoại cần nạo vét thường xuyên. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải rắn thông thường là chất thải không chứa các yếu tố lây nhiễm, 
hoá học nguy hại, phóng xạ, dễ cháy, nổ, bao gồm: 

+  Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các buồng bệnh (trừ các buồng bệnh 
cách ly). 

+  Chất thải sinh hoạt từ khu vực nấu ăn của bệnh viện. 

+  Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ các hoạt động chuyên 
môn y tế như các chai lọ thuỷ tinh, chai huyết thanh, các vật liệu nhựa, các loại 
bột bỏ trong gẫy xương kín, bã thuốc trong quá trình sắc thuốc. Những chất thải 
này không dính máu, dịch sinh học và các chất hoá học nguy hại. 
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+  Chất thải phát sinh từ các công việc hành chính: Giấy, báo, tài liệu, vật liệu 
đóng gói, thùng các tông, túi nilon, túi đựng phim. 

+  Chất thải ngoại cảnh: Lá cây và rác từ các khu vực ngoại cảnh. 

+  Chất thải từ khu vực sản xuất thuốc đông y của bệnh viện: xỉ than, bao bì 
đóng gói. 

- Lượng chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ khu vực phòng bệnh 
nhân, bếp ăn tập thể, khu vực hành chính văn phòng và hoạt động của khách trong 
khu vực bệnh viện,... Trung bình bình lượng chất thải rắn sinh hoạt ước tính 
khoảng 1,10 kg/giường bệnh/ngày. Như vậy với quy mô 180 giường bệnh thì ước 
tính khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 198,4 kg/ngày đêm. 

Thành phần rác thải sinh hoạt chủ yếu gồm: 

+  Chất thải rắn hữu cơ dễ phân hủy (cọng rau, thức ăn thừa,...) chiếm tỷ lệ 
khoảng 70% tương đương với khối lượng khoảng 138,88 kg/ngày đêm. 

+  Chất thải rắn khó phân hủy, không nguy hại (rác thải văn phòng, trang phục 
cá nhân, giấy bao gói, nilon,....) khoảng 30% tương đương với khối lượng khoảng 
59,52 kg/ngày đêm. 

-  Phân loại rác thải ngay tại nguồn thải: Việc phân loại chất thải rắn được 
tiến hành ngay tại nguồn thải với các nguyên tắc cơ bản: Tiến hành phân loại ngay 
tại thời điểm chất thải phát sinh và đựng các chất thải trong các túi, thùng đúng 

thời gian quy định. 

Chất thải rắn sinh hoạt: Sử dụng 80 thùng đựng rác bằng nhựa loại 5 lít, 10 
lít, 20 lít/thùng bằng composite đặt tại các hành lang, các nhà khám, chữa bệnh, 
khu vực nhà bếp để chứa rác thải sinh hoạt thông thường, các thùng chứa này có 
màu khác nhau. Yêu cầu các chất thải rắn y tế nguy hại không được để lẫn trong 
chất thải sinh hoạt. 

3.3.2 Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường 

- Lượng chất thải y tế thông thường phát sinh tỷ lệ thuận với số giường bệnh 
trong bệnh viện và có thể được tính theo kết quả khảo sát thực tế, kinh nghiệm và 
các công thức thực nghiệm. Lượng chất thải y tế của bệnh viện phát sinh trung 
bình là 0,86 kg/giường bệnh/ngày. Trong đó chất thải rắn y tế ước tính từ 0,14-
0,2 kg/giường bệnh, tức trung bình là 0,17 kg/giưởng bệnh/ngày. Với quy mô 180 
giường bệnh và ước tính hàm lượng này khoảng 0,17 kg/giường bệnh/ngày thì 
lượng chất thải rắn y tế thông thường phát sinh tại bệnh viện khoảng 30,6 kg/ngày. 
Trong đó, lượng rác thải có thể tái chế được ước tính khoảng 10 kg/ngày sẽ được 
thu gom lưu trữ trong kho của bệnh viện bằng các hộp carton. 

- Lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ công việc hành 
chính gồm: Giấy, báo, tài liệu, vật liệu đóng gói, thùng các tông, túi nilon, túi 

đựng phim, lá cây… phát sinh khoảng 20,6 kg/ngày. 
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-  Chất thải y tế thông thường được thu gom vào 20 xô y tế (10 lít/xô); sau 
đó, được tập kết vào 02 thùng chuyên dụng (240 lít/thùng). Với mỗi loại chất thải 
được đựng trong các thùng khác nhau: 

+  Thùng, túi nilon màu xanh: Đựng chất thải rắn sinh hoạt; 

+  Thùng, túi nilon màu vàng: Đựng chất thải y tế nguy hại được phép tiêu 
hủy; 

+  Thùng, túi nilon màu trắng: Đựng chất thải y tế thông thường (được phép 
tái chế); 

+  Hộp màu vàng đựng chất thải sắc nhọn: Đựng chất thải sắc nhọn như kim 

tiêm. 

+  Tại các xe tiêm thuốc đặt 01 thùng 5 lít đựng chất thải y tế nguy hại; 01 
thùng đựng kim tiêm và túi màu trắng dựng chất thải y tế thông thường. 

-  Tại khu vực nhà bếp sử dụng 1 thùng chứa loại 180 lít/thùng hiện trạng thức 
ăn thừa nhà bếp, và 20 rọ rác loại 5 lít/rọ để tại các bàn ăn để chứa rác thải nhà 
ăn.  

-  Các chất thải này sau đó sẽ được vận chuyển tới khu vực lưu trữ, thời gian 
lưu chất thải này không quá 24h. 

-  Tại nhà lưu giữ chất thải: có diện tích 12m2 được xây dựng mới, bên trong 
bố trí 05 thùng chứa loại 240 lít/thùng để lưu trữ chất thải. Trong đó: 01 thùng 

màu ghi chứa chất thải tái chế, 1 thùng màu vàng chứa CTYT lây nhiễm, 1 thùng 
màu đen chứa CTNH, 2 thùng màu xanh chứa chất thải y tế thông thường, 02 xe 
đẩy tay dung tích 0,45m3/xe để lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt 

Phương án xử lý đối với từng loại chất thải cụ thể như sau: 

+  Thu gom hàng ngày và chứa trong các thùng rác kín, hằng ngày vận chuyển 
đến nơi quy định của Bệnh viện. 

+  Bệnh viện hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị 
Thanh Hóa để thu gom, vận chuyển CTRSH, CTYT không lây nhiễm về bãi xử 
lý tập trung của thành phố.  

+ Các chất thải y tế không nguy hại được phép tái chế Bệnh viện hợp đồng 
với Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa để thu gom, vận 
chuyển xử lý theo quy định.  
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Hình 3. 7 Khu lưu giữ chất thải rắn 
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3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Bảng 3. 6 Khối lượng CTNH phát sinh thực tế năm 2024 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã 
CTNH 

Khối lượng 

phát sinh 
(kg/năm) 

1 

Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả 

chất thải sắc nhọn, không sắc ngọn, 

có nguy cơ lây nhiễm cao): bơm kim 

tiêm, băng gạc, dây truyền máu, 

bệnh phẩm là máu và nước tiểu… 

Rắn 13 01 01 2862 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 15 

3 Các loại dầu mỡ thải Lỏng 16 01 08 150 

4 Pin, ắc quy thải bỏ Rắn 16 01 12 30 

5 Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải Rắn 06 05 02 50 000 

6 Vỏ chai thuốc, lọ thuốc, các dụng cụ 

có chứa TPNH 
Rắn 18 01 04 600 

8 
Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử 

dụng có chứa thuỷ ngân và các kim 

loại nặng (nhiệt kế, huyết áp kế,…) 
Rắn 13 03 02 10 

9 
Hộp mực in thải có các thành phần 

nguy hại 
Rắn 08 02 04 10 

Tổng cộng 3.677 

(Nguồn: Chứng từ thu gom chất thải nguy hại) 

-  Chất thải y tế nguy hại lây nhiễm không sắc nhọn được thu gom vào 20 xô 
y tế loại 10 lít và 02 thùng composit loại 60 lít; sau đó, tập trung vào 02 thùng 
chứa (240 lít) đặt tại ngăn chứa chất thải rắn thông thường (có diện tích 6,0m’) 

nằm trong nhà lưu giữ chất thải có diện tích 12m” được xây dựng mới; chất thải 
giải phẫu được thu gom vào 01 hộp nhựa có dán nhãn (2lít/hộp); sau đó hợp đồng 
với Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

-  Chất thải y tế nguy hại lây nhiễm sắc nhọn (kim tiêm, lưỡi dao mổ,...) được 
thu gom riêng vào 10 hộp an toàn màu vàng (3 lít/hộp) đựng kim tiêm và bơm 

tiêm sau sử dụng; sau đó thu gom tập trung về 02 hộp màu vàng (loại 20 lít/hộp) 
đặt tại ngăn chứa chất thải nguy hại; định kỳ, hợp đồng với Bệnh viện có chức 
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năng thu gom, cô lập tại các bể bê tông hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý theo quy định. 

-  Chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm như: dược phẩm hết hạn sử dụng 
và vỏ lọ hóa chất thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà 
sản xuất; pin, ác quy, bóng đèn neon hỏng... được lưu trữ trong 03 thùng chứa rác 
thải nguy hại (240 lít) đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định với các 
quy định cụ thể như sau: riêng biệt đặt tại kho lưu giữ chất thải tạm thời có diện 
tích 10,0m; định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy 
định cụ thể như sau: 

+  Tại vị trí đặt các thùng chứa rác trong khu vực này đều có biển chỉ dẫn cho 
người bệnh, người nhà bệnh nhân, y bác sỹ và khách vãng lai biết khu vực có 
nguy cơ lây nhiễm cao. 

+  Những người không có phận sự không được phép vào khu vực này; y bác 
sỹ, người nhà bệnh nhân và khách vào khu vực này phải được trang bị khẩu trang 
chuyên dụng. 

+  Trước khi vận chuyển rác thải tới khu vực lưu trữ, rác thải và các thùng 
chứa này phải được khử trùng bằng vôi bột hoặc hóa chất diệt khuẩn. 

-  Nguồn thải này sau khi được phân loại, thu gom và xử lý sơ bộ bằng hóa 
chất diệt khuẩn tại nguồn phát sinh được vận chuyển riêng đến khu tập trung rác 
của bệnh viện. Tại đây chúng được lưu giữ riêng với các nguồn chất thải khác. 

-  Tại nhà lưu giữ chất thải có diện tích 12m được xây dựng mới, bố trí 03 
thùng chứa loại 240 lít/thùng, 2 thùng màu vàng chứa CTYT lây nhiễm, 1 thùng 
màu đen chứa CTNH. Vỏ thùng chứa CTNH phải nêu rõ mã chất thải phát sinh, 
kho chứa phải có biển tên và tách riêng với kho chứa chất thải không nguy hại. 

-  Chất thải y tế nguy hại (chất thải lây nhiễm) được Bệnh viện Nhi Thanh 
Hóa thu gom và xử lý theo quy định của pháp luật. (Có hợp đồng đính kèm phụ 
lục). 

-  Chất thải nguy hại thông thường được Bệnh viện hợp đồng với Công ty CP 
Môi trường Nghi Sơn thu gom và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Nhà lưu giữ chất thải có tổng diện tích 12m2, được chia làm 02 ngăn riêng 
biệt (06 m2/ngăn) chứa chất thải thông thường và chất thải nguy hại; bên trong 
các ngăn có bố trí các thùng composit lưu trữ chất thải. 
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Hình 3. 8 Khu lưu giữ chất thải nguy hại 

3.5 Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

-  Đối với tiếng ồn từ hoạt động giao thông, khám chữa bệnh; bệnh viện đã 

xây dựng tường rào bao quanh cùng với khuôn viên cây xanh có tác dụng giúp 

giảm tiếng ồn, các khu vực khám chữa bệnh đều được thiết kế chống ồn với cửa 

kính và tường gạch dày. 

3.6 Phương án phòng ngừa ứng, phó sự cố môi trường 

3.6.1 Biện pháp phòng cháy chữa cháy 

Bệnh viện tuân thủ đúng theo các quy định về pháp lệnh an toàn PCCC và 
đã trang bị cơ bản các trang thiết bị PCCC cần thiết theo yêu cầu của cơ quan công 

an PCCC tỉnh Thanh Hoá. Bao gồm việc xây dựng nội quy PCCC, trang bị phương 

tiện PCCC tại chỗ. 

-  Trang bị các phương tiện cứu hoả như: bình chữa cháy (bột, CO), họng 
nước cứu hỏa, hộp chữa cháy. Các phương tiện phòng cháy chữa cháy được kiểm 
tra thường xuyên và ở trong tình trạng sẵn sàng. 

-  Trong khu vực có thể gây cháy tuyệt đối nghiêm cấm không được hút 
thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa. 

-  Xây dựng nội quy phòng chữa cháy và khu bảo vệ phòng cháy. 
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3.6.2 Phòng chống sự cố của hệ thống xử lý nước thải 

-  Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống thường xuyên 
theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. 

-  Định kỳ giám sát môi trường nước thải sau xử lý theo đúng quy định. 

-  Bệnh viện đã bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn trực tiếp vận hành, kiểm 
tra và giám sát hoạt động của các thiết bị xử lý môi trường để sớm phát hiện sự 
cố và có biện pháp khắc phục kịp thời. 

3.6.3 Biện pháp phòng chống dịch bệnh lây lan 

- Việc chữa trị các bệnh truyền nhiễm phải tuân theo quy định của Bộ y tế để 
chống lây lan ô nhiễm khi xảy ra dịch bệnh. 

-  Cách ly người bệnh truyền nhiễm tiếp xúc với bên ngoài và bệnh nhân sẽ 
được chăm sóc bệnh đặc biệt. 

-  Khi xảy ra dịch bệnh, bệnh viện sẽ báo với các cơ quan chức năng và cùng 

phối hợp xử lý. 

-  Xử lý triệt để chất thải y tế, rác sinh hoạt và nước thải của bệnh viện. 

-  Rửa tay trước và sau khi tiếp xúc với mỗi người bệnh. Rửa lại bàn tay sau 
khi tháo găng vì 60% găng bị thùng trong quá trình sử dụng. 

-  Mang găng tay mỗi khi có nguy cơ tiếp xúc với máu và các dịch sinh học, 
màng niêm mạc và vùng da bị tổn thương của người bệnh; khi tiếp xúc với các 
vật dụng dính máu, dịch cơ thể, các chất thải của người bệnh và các bề mặt môi 
trường bị ô nhiễm. 

-  Sử dụng các phương tiện che chắn cá nhân (áo mổ, ủng vải không thấm 
nước, khẩu trang, kính bảo vệ mắt) mỗi khi có nguy cơ văng bắn máu (khi thực 
hiện các thủ thuật, phẫu thuật,...). 

- Thực hiện khử khuẩn sơ bộ dụng cụ trước khi xử lý. Luôn mang găng khi 

tiếp xúc, vệ sinh khử khuẩn các dụng cụ bẩn.  

-  Hạn chế tiếp xúc với đồ vải bẩn. Không để các vật sắc nhọn lẫn vào đồ vải. 
Đồ vải bẩn cần được thu gom và vận chuyển trong bao túi riêng. 

-  Thận trọng khi xử lý bệnh phẩm xét nghiệm. 

3.6.4 Phòng chống rò rỉ bức xạ 

-  Đối với các khoa chẩn đoán hình ảnh, có sử dụng các loại máy móc chiếu 
xạ (Khu X - Quang), phải áp dụng các biện pháp an toàn bức xạ theo quy định của 
Luật Năng lượng nguyên tử, Thông tư liên tịch số 13/2018/TTLT/BKHCN-BYT 
ngày 05/09/2018 của Bộ Khoa học Công nghệ - Bộ Y tế. 

-  Thiết bị bức xạ phải được trang bị các phương tiện để kiểm soát các thông 
số vận hành như: loại bức xạ, năng lượng, vật điều chỉnh chùm tia (như tấm lọc) 
khoảng cách chiếu trị, kích thước trường chiếu, định hướng chùm tia và thời gian 
chiếu trị hoặc liều đã định. 
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-  Các thiết bị chiếu xạ dùng nguồn phóng xạ phải tự động trở về vị trí an toàn 
khi có sự cố, nguồn vẫn được duy trì che chắn bảo vệ cho tới khi cơ cấu kiểm soát 
chùm tia được tái khởi động từ tủ điều khiển. 

3.6.5 Phòng ngừa ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất 

Thực hiện bảo quản hóa chất theo đúng Thông tư số 39/BYT/TT ngày 
22/12/1969 Quy định về nhãn hóa chất hóa nhiệm dùng trong ngành Y tế, Thông 
tư số 22/2012/TT-BYT ngày 10/6/2012 quy định tổ chức và hoạt động của Khoa 
dược Bệnh viện. Cụ thể như sau: 

-  Khu vực chứa hóa chất bố trí có đủ giá, kệ kê thuốc, trang bị tủ lạnh để bảo 
quản thuốc đảm bảo yêu cầu nhiệt độ thấp. Tránh ánh sáng trực tiếp và các tác 
động khác từ bên ngoài. 

- Bên ngoài có mái che và cửa khóa, biển cảnh báo nguy hiểm và không phận 
sự miễn vào. 

-  Có sổ theo dõi công tác bảo quản, kiểm soát, sổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và 
theo dõi xuất, nhập sản phẩm. 

-  Thuốc, hóa chất, vắc xin, sinh phẩm được bảo quản đúng yêu cầu điều kiện 
bảo quản do nhà sản xuất ghi trên nhãn hoặc theo yêu cầu của hoạt chất để đảm 
bảo chất lượng sản phẩm. 

3.6.6 Phòng chống sự cố do thiên tai 

-  Phòng chống sự cổ bão lũ, mưa lớn: 

+  Thực hiện thu gom, lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt, chất thải y tế và chất 
thải nguy hại đúng quy định. 

+  Bố trí lao công dọn dẹp mặt bằng nhà máy hàng ngày nhằm đảo bảo hành 
lang thoát nước cho hệ thống tiêu thoát nước mưa của cơ sở. 

+  Phối hợp với đơn vị có chức năng nạo vét cặn thải tại hệ thống tiêu thoát 
nước mưa tại cơ sở, tăng tần suất nạo vét trước thời điểm bắt đầu mùa mưa bão.  

-  Phòng chống sự cố do sét lớn: Cơ sở đã lắp đặt hệ thống tiếp địa đảm bảo 
theo quy định, định kỳ tiến hành kiểm tra điện trở tiếp đất bởi đơn vị có chức 
năng. 

3.6.7 Công triǹh, biện pháp bảo vệ môi trường khác  

Không có. 

3.7  Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Không có.  
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1 Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

 4.1.1 Nguồn phát sinh nước thải:  

-  Nguồn số 01: Nước thải nhà vệ sinh; 

-  Nguồn số 02: Nước thải nhà bếp; 

-  Nguồn số 03: Nước thải rửa tay, thoát sàn; 

-  Nguồn số 04: Nước thải nhà giặt; 

-  Nguồn số 05: Nước thải y tế (nước thải phát sinh từ quá trình rửa dụng cụ, 

thiết bị y tế tại phòng lấy mẫu, phòng xử lý mẫu, phòng thanh khử trùng). 

4.1.2 Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước 
thải, vị trí xả nước thải 

-  Nguồn tiếp nhận nước thải:  

Hệ thống thoát nước chung của khu vực tại đường Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. 

-  Vị trí xả nước thải:  
+  Điểm đấu nối với hệ thống thoát nước chung của khu vực tại đường Hải 

Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. 
+  Tọa độ vị trí xả thải: X(m)= 2.285.965; Y(m)= 558.388 (theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30). 

-  Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 100 m3/ngày đêm. 

+  Phương thức xả thải: Tự chảy. 

+  Chế độ xả thải: Liên tục 24 giờ/ngày đêm. 

+  Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm 
đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 28:2010/BTNMT (cột B, K=1) 
-  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế, cụ thể như sau: 

    Giá trị giới hạn các chỉ tiêu đối với nước thải: 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
QCVN 28:2010/ 

BTNMT (cột B, K=1) 

1 Độ pH - 6,5 – 8,5 

2 BOD5 mg/l 50 

3 COD mg/l 100 

4 Chất rắn lơ lửng mg/l 100 

5 Sunfua mg/l 4 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 
QCVN 28:2010/ 

BTNMT (cột B, K=1) 

6 Amoni mg/l 10 

7 Hàm lượng nitrat (NO3
-) mg/l 50 

8 Photphat mg/l 10 

9 Dầu mỡ động thực vật mg/l 20 

10 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

11 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 

12 Tổng Coliform MPN/100ml 5.000 

13 Salmonella Vi khuẩn/100ml KPH 

14 Shigella Vi khuẩn/100ml KPH 

15 Vibrio cholerae Vi khuẩn/100ml KPH 

4.2 Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

-  Quá trình hoạt động của dự án không phát sinh khí thải; không có các công 

trình, hệ thống xử lý khí thải. Do vậy cơ sở không đề nghị cấp phép. 

-  Cơ sở có sử dụng 02 máy phát điện để cung cấp điện vận hành thang máy 

thoát hiểm (dự phòng số 1) và cứa hoả (dự phòng số 2) trong trường hợp mất điện. 

Khí thải phát sinh từ máy phát điện được thu gom và xả trực tiếp ra môi trường 

qua ống thải của máy phát điện. Máy phát điện sử dụng nhiên liệu Dầu DO 

0,05%S đạt tiêu chuẩn (nhiên liệu sạch), thuộc trường hợp không yêu cầu có hệ 

thống xử lý bụi, khí thải theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ. 

-  Ngoài ra, bụi khí thải phát sinh tại dự án còn do các phương tiện giao thông 

di chuyển ra vào. Tuy nhiên nguồn ô nhiễm này không liên tục, không phát sinh 

tại một điểm cố định và phân tán nhanh chóng.  

4.3 Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.1 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

-  Nguồn số 01: Khu vực máy phát điện công suất 150 kVA dự phòng số 1; 

-  Nguồn số 02: Khu vực máy phát điện công suất 150 kVA dự phòng số 2. 

4.3.2 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Khu vực đặt máy phát điện công suất 150 kVA dự phòng số 1; tọa độ: X= 
2187192,82; Y= 580286,88. 
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Khu vực đặt máy phát điện công suất 150 kVA dự phòng số 2; tọa độ: X= 
2187168,62; Y= 580339,96. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o00’ múi chiếu 3o) 

Giới hạn cho phép của tiếng ồn, độ rung: 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 
và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 
27:2010/BTNMT 

-  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Tiếng ồn: 

T
TT 

Từ 6h đến 21h 
(dBA) 

Từ 21h đến 6h 
(dBA) 

Tần suất quan 
trắc định kỳ Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

Độ rung: 

 

T
TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 
mức gia tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất 
quan trắc 

định kỳ 

 

Ghi chú 

Từ 6h đến 21h Từ 21h đến 6h 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

4.4 Nội dung đề nghị cấp phép đối với việc quản lý chất thải  

4.4.1 Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 
tồn tại 

Mã 
CTNH 

Khối lượng 

phát sinh 
(kg/năm) 

1 

Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất 

thải sắc nhọn, không sắc ngọn, có 

nguy cơ lây nhiễm cao): bơm kim 

tiêm, băng gạc, dây truyền máu, bệnh 

phẩm là máu và nước tiểu… 

Rắn 13 01 01 2.862 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 15 

3 Các loại dầu mỡ thải Lỏng 16 01 08 150 

4 Pin, ắc quy thải bỏ Rắn 16 01 12 30 

5 Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải Rắn 06 05 02 50.000 
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TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 
tồn tại 

Mã 
CTNH 

Khối lượng 

phát sinh 
(kg/năm) 

6 Vỏ chai thuốc, lọ thuốc, các dụng cụ 
có chứa TPNH 

Rắn 18 01 04 600 

7 
Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng 

có chứa thuỷ ngân và các kim loại 

nặng (nhiệt kế, huyết áp kế,…) 
Rắn 13 03 02 10 

8 
Hộp mực in thải có các thành phần 

nguy hại 
Rắn 08 02 04 10 

Tổng cộng 3.677 

4.4.2 Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 
sinh 

TT Loại chất thải Khối lượng (kg/năm) 

1 Chai lọ dịch chuyền loại mềm) 2.300 

2 Chai lọ dịch chuyền loại cứng) 2.100 

3 Giấy bìa carton 2.600 

Tổng 7.000 

4.4.3 Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 66.831 kg/năm. 

4.5 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 
chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

4.5.1 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

-  Chất thải y tế nguy hại lây nhiễm sắc nhọn (kim tiêm, lưỡi dao mổ,...) được 
thu gom riêng vào 10 hộp an toàn màu vàng (3 lít/hộp) đựng kim tiêm và bơm 

tiêm sau sử dụng; sau đó thu gom tập trung về 02 hộp màu vàng (loại 20 lít/hộp) 
đặt tại ngăn chứa chất thải nguy hại. 

- Chất thải y tế nguy hại lây nhiễm không sắc nhọn được thu gom vào 20 xô 
y tế loại 10 lít và 02 thùng composit loại 60 lít; sau đó, tập trung vào 02 thùng 
chứa (240 lít); chất thải giải phẫu được thu gom vào 01 hộp nhựa có dán nhãn 
(2lít/hộp). 

-  Kho, chứa chất nguy hại có diện tích 6,0m2, kết cấu xây dựng tường gạch 
trát vữa kết hợp tôn màu khung thép; sàn xi măng bê tông kín khít, không bị thẩm 
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thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có biện pháp phòng ngừa, ứng 
phó sự cố rò rỉ CTNH dạng lỏng; dán nhãn cảnh báo và trang bị dụng cụ phòng 
cháy, chữa cháy theo quy định. 

-  Chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm như: dược phẩm hết hạn sử dụng 
và vỏ lọ hóa chất thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà 
sản xuất; pin, ác quy, bóng đèn neon hỏng... được lưu trữ trong 03 thùng chứa rác 
thải nguy hại (240 lít) đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định với các 
quy định cụ thể như sau: riêng biệt đặt tại kho lưu giữ chất thải tạm thời có diện 
tích 10,0m2. 

- Chất thải y tế nguy hại (chất thải lây nhiễm) được Bệnh viện Nhi Thanh 
Hóa thu gom,vận chuyển và xử lý theo quy định của pháp luật. Chất thải nguy hại 
thông thường được Bệnh viện hợp đồng với Công ty CP Môi trường Nghi Sơn 

thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định của pháp luật, tần suất tần suất 02 
lần/năm hoặc khi kho lưu giữ đầy. 

4.5.2 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường 

-  Chất thải y tế thông thường được thu gom vào 20 xô y tế (10 lít/xô); sau 
đó, được tập kết vào 02 thùng chuyên dụng (240 lít/thùng). Với mỗi loại chất thải 
được đựng trong các thùng khác nhau: 

+  Thùng, túi nilon màu vàng: Đựng chất thải y tế nguy hại được phép tiêu 
hủy; 

+  Thùng, túi nilon màu trắng: Đựng chất thải y tế thông thường (được phép 
tái chế); 

+  Hộp màu vàng đựng chất thải sắc nhọn: Đựng chất thải sắc nhọn như kim 

tiêm. 

-  Khu vực lưu chứa: Diện tích 6,0 m2 có kết cấu xây dựng phòng dạng tường 

gạch trát vữa, sơn màu chống thấm kết hợp tôn màu khung thép; sàn xi măng bê 

tông kín khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào và 

biển báo ghi rõ Khu vực lưu chứa chất thải rắn. 

- Hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá 
để thu gom và vận chuyển theo đúng quy định của pháp luật, tần suất vận chuyển 
01 lần/ngày. 

4.5.3 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt: Sử dụng 80 thùng đựng rác bằng nhựa loại 5 lít, 10 
lít, 20 lít/thùng bằng composite đặt tại các hành lang, các nhà khám, chữa bệnh, 
khu vực nhà bếp để chứa rác thải sinh hoạt thông thường, các thùng chứa này có 
màu khác nhau. Yêu cầu các chất thải rắn y tế nguy hại không được để lẫn trong 
chất thải sinh hoạt. 

-  Với mỗi loại chất thải được đựng trong các thùng khác nhau: 

+  Thùng, túi nilon màu xanh: Đựng chất thải rắn sinh hoạt; 
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+  Hộp màu vàng đựng chất thải sắc nhọn: Đựng chất thải sắc nhọn như kim 

tiêm. 

-  Tại khu vực nhà bếp sử dụng 1 thùng chứa loại 180 lít/thùng hiện trạng thức 
ăn thừa nhà bếp, và 20 rọ rác loại 5 lít/rọ để tại các bàn ăn để chứa rác thải nhà 
ăn.  

- Khu vực lưu chứa: Được sử dụng chung với kho lưu chứa chất thải rắn 
thông thường. 

-  Các chất thải này sau đó sẽ được vận chuyển tới khu vực lưu trữ, thời gian 
lưu chất thải này không quá 24h sau đó được Công ty cổ phần Môi trường và công 
trình đô thị Thanh Hoá để thu gom và vận chuyển theo đúng quy định của pháp 
luật, tần suất vận chuyển 01 lần/ngày. 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ tại cơ sở 

- Thời gian quan trắc: 
+  Năm 2023: 

Đợt 1: 17/03/2023 
Đợt 2: 24/05/2023 

Đợt 3: 11/08/2023 

Đợt 4: 18/10/2023. 

+ Năm 2024: 

Đợt 1: 25/03/2024 

Đợt 2: 20/06/2024 

Đợt 3: 07/08/2024 

Đợt 4: 27/09/2024. 

-  Tần suất quan trắc: Nhà máy thực hiện quan trắc các thông số môi trường 

theo chương trình quan trắc giám sát môi trường theo Quyết định phê duyêt Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu: 01 mẫu nước thải trước xử lý (NT1), 01 

mẫu nước thải sau xử lý (NT2) 

5.1.1 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2023 

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải của bệnh viện được 

thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 5. 1 Kết quả phân tích nước thải y tế trước khi xử lý năm 202
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Ghi chú: QCVN 28:2010/BTNMT (cột B, K=1) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. Cột B quy định giá trị 

C của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các 

nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

TT Thông số ô nhiễm Phương pháp thử Đơn vị 
tính 

Kết quả phân tích nước  thải trước  

xử lý (NT01) 

QCVN 28:2010/ 
BTNMT 

(Cột B, K=1) 

03.2023 05.2023 08.2023 10.2023  

1 Độ pH TCVN 6492:2011 - 8,2 7,7 7,7 8,0 6,5 – 8,5 

2 Chất rắn lơ lửng TCVN 6625:2000 mg/l 150 49 143 55,1 100 

3 BOD5 TCVN 6001:2008 mg/l 260 180,0 280 260 50 

4 COD 
SMEWW 

5220C:2017 
mg/l 404,7 274,5 425 463,6 100 

5 Amoni TCVN 6179-1:1996 mg/l 95,2 66,64 78,96 89,6 10 

6 Sunfua TCVN 6637:2000 mg/l 9,52 2,72 3,06 0,884 4 

7 
Dầu mỡ động, 

thực vật  
SMEWW 

5220.B&F:2017 
mg/l 0,61 0,52 0,71 0,73 20 

8 Coliforms TCVN 6187-2:2009 
MPN/ 
100ml 

2,4x106 2,3x106 2,4x107 4,9x107 5.000 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hoá, từ 150 giường bệnh lên 180 giường bệnh tại phường 

Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá” 

Chủ đầu tư: Bệnh viện Mắt Thanh Hoá   66 

Nhận xét: Các thông số BOD5, COD, Amoni, chất rắn lơ lửng và tổng coliforms của bệnh viện trước xử lý vượt giới 

hạn quy định của QCVN 28:2010/BTNMT (cột B, K=1) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. 

Các thông số còn lại nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT (cột B, K=1) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải y tế. 

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải sau xử lý của bệnh viện được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 5. 2 Kết quả phân tích nước thải y tế sau xử lý năm 2023 

TT Thông số ô nhiễm Phương pháp thử 
Đơn vị  

tính 

Kết quả phân tích nước thải sau  

xử lý (NT02) 

QCVN 28:2010/ 
BTNMT 

(Cột B, K=1) 

03.2023 05.2023 08.2023 10.2023  

1 Độ pH TCVN 6492:2011 - 7,4 7,4 7,3 7,4 6,5 – 8,5 

2 Chất rắn lơ lửng TCVN 6625:2000 mg/l 6,5 6,3 8,9 8,2 100 

3 BOD5 TCVN 6001:2008 mg/l 36,0 12,0 22,0 38,0 50 

4 COD 
SMEWW 
5220C:2017 

mg/l 57,9 18,7 35,0 62,5 100 

5 Amoni TCVN 6179-1:1996 mg/l 30,8 9,52 11,76 16,8 10 

6 Sunfua TCVN 6637:2000 mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 4 

7 
Dầu mỡ động,  

thực vật  
SMEWW 
5220.B&F:2017 

mg/l <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 20 
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Nhận xét: Tất cả các thông số sau khi được xử lý đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT (cột B, 
K=1) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. 

5.2.2 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2024 

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải trước xử lý của bệnh viện được thể hiện trong bảng dưới đây: 

8 Coliforms TCVN 6187-2:2009 
MPN/ 
100ml 

5,4x103 <2,0 4,6x103 1,1x104 5.000 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Xây dựng nâng cấp Bệnh viện Mắt Thanh Hoá, từ 150 giường bệnh lên 180 giường bệnh tại phường 

Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá” 

Chủ đầu tư: Bệnh viện Mắt Thanh Hoá   68 

Bảng 5. 3 Kết quả phân tích nước thải y tế trước xử lý năm 2024 

Nhận xét: Các thông số BOD5, COD, Amoni, chất rắn lơ lửng và tổng coliforms của bệnh viện trước xử lý vượt giới 

hạn quy định của QCVN 28:2010/BTNMT (cột B, K=1) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. 

Các thông số còn lại nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT (cột A, K=1) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải y tế. 

TT Thông số ô nhiễm Phương pháp thử Đơn vị 
tính 

Kết quả phân tích nước  thải trước 

xử lý (NT01) 

QCVN 28:2010/ 
BTNMT (Cột B, 

K=1) 

03.2024 06.2024 09.2024 11.2024  

1 Độ pH TCVN 6492:2011 - 8,3 8,0 7,9 7,7 6,5 – 8,5 

2 Chất rắn lơ lửng TCVN 6625:2000 mg/l 66,4 51,6 25,8 224 100 

3 BOD5 TCVN 6001:2008 mg/l 140 100 48,0 136,0 50 

4 COD SMEWW 5220C:2017 mg/l 218 176,4 60,9 250,4 100 

5 Amoni TCVN 6179-1:1996 mg/l 83,9 67,76 84,0 68,32 10 

6 Sunfua TCVN 6637:2000 mg/l 2,04 1,84 0,68 2,04 4 

7 
Dầu mỡ động,  

thực vật  
SMEWW 
5220.B&F:2017 

mg/l 0,61 0,96 0,47 0,97 20 

8 Coliforms TCVN 6187-2:2009 
MPN/ 
100ml 

3,3x106 7,9x104 2,4x104 4,9x105 5.000 
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Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải sau xử lý của bệnh viện được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 5. 4 Kết quả phân tích nước thải y tế sau xử lý năm 2024 

Nhận xét: Tất cả các thông số sau khi được xử lý đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT (cột B, K=1) 
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế.

TT Thông số ô nhiễm Phương pháp thử Đơn vị 
tính 

Kết quả phân tích nước thải sau    
xử lý (NT02) 

QCVN 28:2010/ 
BTNMT 

(Cột B, K=1) 

03.2024 06.2024 09.2024 11.2024  

1 Độ pH TCVN 6492:2011 - 7,8 7,5 7,7 7,4 6,5 – 8,5 

2 Chất rắn lơ lửng TCVN 6625:2000 mg/l 18 17,2 15,7 11,4 100 

3 BOD5 TCVN 6001:2008 mg/l 36,0 32,0 30,0 16,0 50 

4 COD 
SMEWW 
5220C:2017 

mg/l 52,3 48,6 43,0 29,9 100 

5 Amoni TCVN 6179-1:1996 mg/l 9,66 21,28 3,92 17,92 10 

6 Sunfua TCVN 6637:2000 mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 4 

7 
Dầu mỡ động,  

thực vật  
SMEWW 
5220.B&F:2017 

mg/l <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 20 

8 Coliforms TCVN 6187-2:2009 
MPN/ 
100ml 

<2,0 <2,0 <2,0 1,3x102 5.000 
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG 

TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1 Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

 Theo khoản 2, Điều 31, Nghị định 08/20222/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường các công trình xử 
lý chất thải của Cơ sở thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm. Kế hoạch vận 
hành thử nghiệm cụ thể như sau: 

6.1.1 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn 

thành của cơ sở như sau: 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của cơ sở: 

STT 
Công trình xử lý 

chất thải 
Thời gian dự 

kiến bắt đầu 
Thời gian dự 

kiến kết thúc 
Công suất 

dự kiến 

1 

Hệ thống xử lý 

nước thải công 
suất thiết kế 100 
m3/ngày đêm 

Sau khi có giấy 
phép môi trường 

 

03 tháng 50% 

6.1.2 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 
trình, thiết bị xử lý chất thải 

Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả công trình xử lý chất thải 
của cơ sở: 

Vị trí  
quan trắc Thông số quan trắc 

Tiêu 
chuẩn so 

sánh 
Thời gian lấy mẫu 

 

01 mẫu nước 

thải đầu vào và 

03 mẫu nước 

thải đầu ra (hố 

ga sau xử lý). 

 

 pH, BOD5, TSS; 
sunfua; Amoni; NO3

- ; 
Photphat; Hàm lượng 

dầu mỡ; Tổng hoạt 

động (độ) phóng xạ 

Anpha; Tổng hoạt 

động (độ) phóng xạ 

Beta; Tổng số 

Coliform; Samonella; 
Shingella; Vibrio 
cholerae 

QCVN 
28:2010/
BTNMT

:Quy 
chuẩn kỹ 

thuật 

quốc gia 

về nước 

thải y tế, 
cột B, K 

=1. 

Đánh giá hiệu quả toàn hệ 

thống: 
- Lấy 3 đợt liên tiếp (1 
ngày/đợt). 
- Số lượng mẫu cần lấy: (01 mẫu 

đầu vào + 03 mẫu đầu ra)/hệ 

thống x 1 hệ thống = 4 mẫu. 
- Lấy 3 đợt liên tiếp (1 
ngày/đợt). 
- Số lượng mẫu cần lấy: (01 mẫu 

đầu vào + 03 mẫu đầu ra)/hệ 

thống x 1 hệ thống = 4 mẫu. 
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Ghi chú:  

Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc vận hành thử nghiệm, Chủ cơ sở 

sẽ lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 

6.1.3 Đơn vị thực hiêṇ đo đạc, lấy mẫu và phân tích 

Chủ cơ sở sẽ thuê đơn vị có chức năng lấy mẫu theo quy định 

6.2 Chương trình quan trắc môi trường định kỳ của Cơ sở 

Do lưu lượng nước thải của Bệnh viện Mắt Thanh Hoá là 100m3/ngày đêm 

< 500m3/ngày đêm; loại hình Công ty không thuộc đối tượng có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường (không thuộc Phụ lục II kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP).  

Căn cứ theo số thứ tự 3 Cột 5 Phụ lục XXVIII và số thứ tự 9 cột 6 Phụ lục 
XXIX kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ. 

Căn cứ theo Điểm a Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 97 và Điểm c Khoản 
1 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ. 

Bệnh viện được miễn quan trắc định kỳ đối với nước thải. Chủ cơ sở xin 
cam kết sẽ nghiêm túc áp dụng biện pháp BVMT trong quá trình hoạt động, chịu 
mọi trách nhiệm về nước thải phát sinh từ bệnh viện và chịu trách nhiệm khi để 
xảy ra ô nhiễm liên quan đến khí thải, nước thải, chất thải phát sinh từ quá trình 
hoạt động của cơ sở. 

6.3  Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ. 
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Bệnh viện Mắt Thanh Hoá xin cam kết: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 
trường. 

- Cam kết thực hiện các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam về bảo 

vệ môi trường trong quá trình khám chữa bệnh: Luật Bảo vệ Môi trường năm 

2020, các Luật và văn bản dưới luật có liên quan. 

- Cam kết thực hiện đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 
môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm: 

+  Toàn bộ nước thải phát sinh tại Bệnh viện được xử lý đạt QCVN 

28:2010/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. 

+  Cam kết phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường và 
chất thải nguy hại theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư 

số 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư 
20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y 

tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. 

- Cam kết không sử dụng các loại hóa chất, vật liệu nằm trong danh mục cấm. 

- Cam kết không phát sinh chất thải rửa phim chụp X-quang. 

- Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp 

phát sinh sự cố, rủi ro về môi trường. 

- Cam kết bố trí bộ phận chuyên trách về môi trường nhằm quản lý tốt các 

vấn đề về môi trường tại Bệnh viện. 

 Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Thanh Hoá, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hoá và Pháp luật Việt Nam nếu có vi 

phạm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, để xảy ra các sự cố gây ô 

nhiễm môi trường. 

 



CØNG HÒA XÃ HØI CHæ NGH(A VIÆT NAM 
�Ùc lp -Tñ do- H¡nh phúc 

CoNGI VITN IACh 

GIÁY CHèNG NH¬N 
Q YÈN Sì DäNG �¢T 

QUYÀN SÜ HîU NHÀ Þ VÀ TÀI S¢N KHÁC G¢N LIÈN VÚI �¤T 

I. Ng°ßi sí dång �¥t: BÇnh viÇn M¯t Thanh Hóa 
-Quy¿t �Ënh thành lp sÑ 3596/QÐ-UBND ngày 22/11/2005 cça UBND tinh Thanh Hóa 

vÁ viÇc thành lp BÇnh viÇn M¯t Thanh Hóa. 
-�Ëa chÉ trå sß chính: SÑ 215 �°Ýng H£i Th°ãng Lãn Ông. ph°Ýng �ông VÇ, thành phÕ 
Thanh Hóa, tinh Thanh Hóa. 

BC 044839 



II. Thía �¥t, nhà ß và tài s£n khác g³n liÃn vÛi �¥t 

1.Thça �¥t: 
a) Thía �¥t sÑ: 1218 

) Måc �ich sí dung: 
e) ThÝi han sí dång: 
g) NguÓn gÑc sí dång: 

2. Nhà ß: --

b) �Ëa chi: xã Qu£ng Th³ng, huyÇn Qu£ng X°¡ng, tinh Thanh Hóa 

) Diên tich :3.194.14 m². (b±ng chï. Ba nghin mÙt tràm chin m°¡i t° ph¥y m°Ýi b©n kse.Ama 
chung Không m?, 

d) Hinh théc sí dung: riêng 3.194,14 m?, 

4. Ghi chú: 

tÝ b£n �ÑÕ sÐ: 

�¥t c  sß Y t¿ (BÇnh viÇn M¯) 

Lâu dài 

3. Công trình xây dng khác: --

Sô vàc si cáp GCN TUI 

01 

Nhà n°Ûc giao �¥t không thu tiÁn sí dung �¥t 

-Thía 1218 là thía mÛi �°ãc t¡o thành (do hãp thça 344, 345), tÝ b£n �Õ 
�ia chính sÑ 01: t÷ lê 1/2000, �o vÅ n�m 1994, xã Qu£ng Thinh, huvên 

Qu£ng X°¡ng (nay thuÙc xã Qu£ng Th³ng, thành phÕ Thanh Hóa). then 

Trich luc B£n �Õ �ia chính khu �¥t sÑ 703/TLBÐ do V�n phòng �±ng ký 
quyÁn sí dung �¥t - Sß Tài nguyên và Môi tr°Ýng lp ngày 15/10/2009/. 

Thanh Hóa, ngày.. tháng.5.. n�m 2011 
TM. æY BAN NHÂN DÂN TÈNH THANH HÓA 

TUQ. CHæ TÊCH 
GIÁM �ÐC SÞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR¯ÜNG 

KT. GIÁM �ÐC 
ocTEGIÁM �ÔÐC 

MÔ TR 
WTANH 

Ba Huy HiÃn 

|I. So �Õ thía �ât: 

TO 2! 
SO4 

Bèiih viên Tán Thit: 

DYT 
1218 

46.5 m 

3.194,14 

44 

NÙi dung thay �Õi và c¡ sß pháp lý 

LDa Liau 

KiÃm nghiêm d°ãc 

IV. Nhïng thay �Õi sau khi c¥p Giáy chéng nhn 

B 

T÷ lÇ 1/1000 

Xác nhân cça c¡ quan 
có th©m quyên 



HØI �ÒNG NHÂN DÂN 
TÍNH THANH HÓA 

SÑ:320/NQ-HÐND 

CØNG HOÀ XÃ HØI CHæ NGHÍA VIÆT NAM 
�Ùc lp -Ty do - H¡nh phúe 

Thanh Hoá, ngày 2l tháng 9 n�m 2020 

NGHÊ QUYÉT 
VÁ chç trr¡ng �âu t° dñ án 

Xây dñng nâng c¥p BÇnh viÇn M¯t Thanh Hóa 

HØI �ÒNG NHÂN DÂN TÈNH THANH HÓA 
KHÓA XVIL, Kò HÌP THè 13 

C�n cé Lut TÕ chéc chính quyên �Ëa ph:ng ngày 19 tháng 6 n�m 2015; 
bÕ sung mÙt sÑ �iêu cça Lut TÕ chéc ChËinh phç và C�n cu Lut sía �×i, 

Lut TÕ chie chính guyÃn �ia ph°¡ng ngay 22 tháng ll n�m 2019; 
C�n cç Lut �§u t° công ngày 13 tháng 6 n�m 2019; 
C�n cé Lut Xây cßng ngày 18 tháng ó n�m 2019; 
C�n cé Lut Ngân sách Nhà n°Ûc ngày 25 tháng 6 n�m 2015; 

C�n cé Lut Kh£m chüa bÇnh ngày 23 tháng ll n�m 2009,; 
C�n cç bác NghË �Ënh cça Chính phç: NghË �Ënh sÑ 40/2020/ND-CP ngày 

06 th£ng 4 n�m 2020 vé quy �Ënh chÉ ti¿t thÉ hành mÙt sÑ �iÃu cça Lut �§u t° 
công; NghË �Ënh sÕ 68/2019/NÐ-CP ngày 14 tháng & n�m 2019 vÁ qu£n lý chi phí 
�§u tu x¥y dmg: 

Xét �Ã nghË cça æy ban nhân dân tinh t¡i TÝ trình sÕ 149/TTy-UBND ngày 
17 tháng 9 n�m 2020 vÁ viÇc quy¿t �Ëh chç tr°¡ng �¯u t° dñ án Xáy dång nâng. 
c¥p BÇnh viÇn M¯t Thanh Hóa; Ban V�n hóa - Xã hÙi HÙi �óng nhân dân tÉnh t¡i 
B£o cáo sÑ 489/BC-HE�ND ngày 18 thárig 9 nãm 2020 thánm tra dñ th£o NghË 

quyêt vê chç tr°¡ng �âu t° dñ án Xây dñng nâng c¥p BÇnh viÇn M¯t Thanh Hóa; 
ý ki¿n th£o lun cça các �¡i biÃu HÙi �ông nhân dán tÉnh t¡i kó hÍp. 

QUYÉT NGHÊ: 
�iÁu 1. Quy¿t �Ënh chç tr°¡ng �§u tu dñ án Xây dñng nâng cp BÇnh viÇn. 

M¯t Thanh Hóa, vÛi các nÙi dung chính nhu sau: 
1. Tên dñ án: Xây dñng nâng c¥p BÇnh viÇn M¯t Thanh Hóa. 
2. Chç �§u t°: BÇnh viÇn M¯t Thanh Hóa. 

3. Måc tiêu �§u t°: Xây dång c¡ sß vt ch¥t nh±m �áp éng nhu c¥u khám 
chïa bÇnh cho Nhân dân trên �Ëa bàn tinh, gi£m t÷ lÇ bÇnh nhân ph£i chuyÃn tuyên 
�iÁu trË. 

6. Nhóm dñ án: Nhóm B. 

4. Quy mô �§u tu: �§u t° xây dñng mÛi KhÑi nhà Khám bÇnh - Cn Lâm 
sång - Dinh d°áng, các phòng chéc n�ng vÛi diÇn tích sàn kho£ng 3.650m² và 
công trình phå trã cùng h¡ t¥ng kù thut kèm theo �Ã �£m b£o �iÁu kiÇn c¡ sß vt 
ch¥t �áp úéng quy mô 180 giuÝng bÇnh. 

5. Då ki¿n tÕng méc �§u t°: Kho£ng 62,9 t÷ �Óng. 



7.-NgaÓn vÑn �§u t°: 
- Ngân sách tinh bô trí 80% tÕng méc �âu t° (kho£ng 50,3 t÷ �Óng) të nguÑn vÑn sñ nghiÇpy tê giai �o¡n 2021-2025. 
-Nguôn quù phát triên ho¡t �Ùng sñ nghiÇp BÇnh viÇn M¯t �£m nhn 20% tÑng méc �§u t° (kho£ng 12,6 t÷ �Óng). 

�Ëa �iêm �¥u t°: Trong khuÑn viên BÇnh viÇn M·t Thanh Hóa. 9. ThÝi gian thñc hiÇn: 04 n�m (2021 - 2024). 
�iÁu 2. Giao Uy ban nhân dân tinh c�n cé NghË quyêt này, tÑ chéc thñc hiÇn các b°Ûc tiêp theo theo �úng quy �Ënh hiÇn hành cça pháp lut, �£m b£o hiÇu qu£ �§u tu cça dñ án. 
�iÁu 3. Th°Ýng trñc HÙi �Óng nhân dân tinh, các Ban HÙi �Óng nhân dân tinh, các TÕ �¡i biÃu HÙi �Óng nhân dân tÉnh và các �¡i biÃu HÙi �Õng nhân dân tinh trong ph¡m vi chéc n�ng, nhiÇm vå, quyên h¡n cça mình giám sát viÇc tô chéc thñc hiÇn NghË quy¿t này, báo cáo HÙi �Óng nhân dân tÉnh theo' quy �Ënh cça pháp lut. 

NghË quyêt này �ã �°ãc HÙi �Óng nhân dân tÉnh Thanh Hóa khóa XV, kó hÍp thé 13 thông qua ngy 21 tháng 9 n�m 2020 và có hiÇu lñc thi hành kê të ngày thông qua./. 
N¡i nhn: 
-Nh° �iÁu 2, �iÁu 3; 
-Uy ban Th°Ýng vå QuÑc hÙi; 
- Chính phú; 
- Th°Ýng trñc Tinh çy; 
-�¡i biÃu QuÑc hÙi tinh; 
-Uy ban MITQ và các �oàn thÃ c¥p tinh; 
- Các VP: Tinh çy; �oàn �BQH; HÐND tinh;UBND tinh; -Các Sß: K¿ ho¡ch và �§u t°, Tat chính; Xây dñng; Y t¿; - BÇnh viÇn M¯t Thanh Hóa; 
-Lru: VT. 

CHæ TÊCH 

TrËnh V�n Chi¿n 



Uö BAN NH¬N DÂN 
TÈNH THANH HÓA 

SÑ: 1507 /QÐ-UBND 

CÔNG HÒA XA HØI CHæ NGH(A VIÆT NAM 
�Ùc lp -Ty do - H¡nh phúc 

Thanh Hóa, ngày 10 tháng5 n�m 2021 

QUYÉT �ÊNH 
VÁ viÇc phê duyÇt dñ án �âu t° xây dñng công trình: 

Xây dñng nâng c¥p BÇnh viÇn M¯t Thanh Hóa 

CHæ TÊCH æY BAN NHÂN DÂN TÈNH THANH HÓA 

C�n cé Lut TÕ chéc chinh quyÁn �Ëa ph°¡ng sÑ 77/2015/QH13; 

C�n cí Lut Xây dñmg sÑ 50/2014/QH13 �ã �°ãc sía �Õi, bÕ sung mÙt sÑ 
�ièu theo Lut sÑ 03/2016/QH14, Lut sÑ 35/2018/QH14, Lut sÑ 40/2019/QH4 

và Lut sÑ 62/2020/0H14; 
C�n cé NghË �Ënh cça Chinh phç: sÑ l5/2021/NÐ-CP ngày 03/3/2021 quy 

�Ënh chÉ tiét mÙt sÑ nÙi dung vÁ qu£n lý dñ án �§u tu xây dng; sÑ 10/2021/NÐ 

CP ngày 09/02/2021 vÁ qu£n lý chÉ phi �âu t° x¥y dång; sô 06/2021/NÐ-CP 

ngày 26/01/2021 quy �Ënh chi ti¿t mÙt -sÕ nÙi dung vÁ qu£n lý ch¥t l°ãng, thi 
công xay dñng và b£o trì công trình xây dñng; 

C�n cé NghË quy¿t sÑ 320/NQ-HÐND ngày 21/9/2020 cça HÙi �Õng nhân 
dân tÉnh Thanh Hóa vÁ chç truong �âu t° dñ £n Kây dång nâng c¥p BÇnh viÇn 

M¯t Thanh Hóa; 
Theo �Ã nghË cça Sß Xây dñng t¡i v�n b£n sÑ 2699/SXD-H�XD ngày 

29/4/202 l Báo c£o k¿t qu£ thâm �Ënh Báo c£o nghiên céu kh£ thi �©u t° xây. 

dymg dñ án Xây dång nâng c¥p BÇnh viÇn M�t Thanh Hóa (kèm theo hÕ s¡). 

QUY¾T �ÊNH: 
�iÁu 1. Phê duyÇt dñ án �âu t° xây dång công trình Xây dñng nâng cp 

BÇnh viÇn M¯t Thanh Hóa vÛi nhïng nÙi dung sau: 

1. Tên dñ án: Xây dñng nâng c¥p BÇnh viÇn M¯t Thanh Hóa. 

2. Lo¡i, nhóm dñ án, c¥p công trình: Dñ án nhómB, lo¡i công trình dân 

dång, c¥p II. 
3. Chç �§u t°: BÇnh viÇn M¯t Thanh Ha. 

4�Ëa �iêm xây dñng: Trong khuon viên BÇnh viÇn M¯t Thanh Hóa. 
5. TÕ chéc t° v§n lp dñ án: Công ty CP tu v¥n �âu t° xây dñng Th�ng 

Long. 

6. Måc tiêu �§u tu: Xây dñng c¡ sß vt ch¥t nh±m �áp úng nhu câu 

khám chïa bÇnh cho Nhân dân trên �Ëa bàn tinh, gi£m t÷ lÇ. bÇnh nhân ph£i 
chuyÃn tuyÃn �iÁu trË. 



7.Quy mÓ và nÙi dung �§u t° 
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7.1. KhÑinhà Khám bÇnh -Cn lâm sàng-Dinh du°áng, các phòng chéc n�ng 
a) Gi£i pháp ki¿n trúc: 
- Công trình có quy mÑ 08 tâng (không k½ tâng tum); diÇn tích xây �ñng 488,0m; diÇn tích sàn xây dñng 3.885,0m'; chiêu cao công trình là 36,5m; chiÁu: cao t©ng trÇt là 3,0m; chiêu cao các tâng të 1+ 6, môi tâng cao 3,6m; chiÁu cao t§ng 7 là 5,1m �Ói vÛi ph§n hÙi tr°Ýng, cao-3,6m �ôi vÛi phân không gian còn l¡i; cÑt 0,00m (cos tâng trÇt) cao h¡n côt m·t sân hoàn thiÇn là 0,15m. 
- M·t b±ng t¥ng trÇt bÕ trí không gian �ê xe, 02 phòng kù thut, phòng máy �iÁu hòa. 

M·t b±ng t§ng 1 bÑ trí khoa kh¯m bÇnh gÓm không gian s£nh �ón ti¿p, khu vñc s£nh chÝ khám bÇnh, phòng ��ng ký khám bÇnh, 04 phÓng khám, 02 phòng kù thut, phòng máy �iÁu hòa, khu vñc vÇ sinh nam nï riêng biÇt. 
-M·t b±ng t©ng 2 bÑ trí khoa xét nghiÇm - chu©n �oán hình £nh gÓm phòng giao ban, phòng tr°ßng khoa x¿t nghiÇm, phòng �iÇn tim, phòng chu¥n �oán hìih £nh, phòng X quang, phòng vi sinh, phòng xét nghiÇm, 02 phòng kù thut, phòng ináy �iêu hòa, khu vñc vÇ sinh nam nï riêng biÇt. 
-M·t b±ng t¥ng 3 bÕ trí các phòng chéc n�ng hành chính gÓm phòng Giám �Ñc, phòng Phó giám �Ñc, phòng -công tác xã hÙi, phòng �iÁu d°áng, phòng tÕ chúc hành chính, phòng tài chinh kê toán, phòng hÍp, 02 phòng kù thut, phòng máy �iÁu hòa, khu vñc vÇ sinh nam nï riêng biÇt. 

- M·t b±ng t§mg 4 bÑ trí khoa d°ãc và chi �¡o tuyÅn gÓm phòng tr°ßng khoa d°ãc, phòng phó tr°ßng khoa duãc, phòng hành chính khoa, phòng trñc duãc, 03 phòng kho, phòng chi �¡o tuyên, 02 phòng kù thut, phòng máy �iÁu hòa, khu vñc vÇ sinh nam nï riêng biÇt. 
-M·t b±ng t©ng 5 bÑ tri ngân hàng giác m¡c và ph§u thut th©m mù gÓm phòng tr°ßng khoa mô, phòng hành chính khoa, phòng chÝ bÇnh nhân, phòng ph§u thut th¥m mù, phòng phâu thut laser, phòng ngân hàng giác m¡c, 02 phòng kù thut, phòng máy �iêu hòa, khu vñc vÇ sinh nam nï riông biÇt. 

M·t b±ng t§ng 6 bÕ trí khoa dinh d°áng gÓm 03 phòng �n, khu vñc gia công, phân phÑi �ô �n, 02 phòng kù thut, phòng máy �iÁu hòa, khu vñc vÇ sinh nam nír riêng biÇt. 

M·t b¯ng t¥ng 7 bÑ trí không gian hÙi tr°Ýng, khu vñc phåc vå, 02 phòng kù thut, phòng máy �iêu hòa, khu vñc vÇ sinh nam nï riêng biÇt. 
Giao thông �éng b±ng 02 thang máy, 01 thang bÍ; gius iog ng-5 b±ng hành lang giïa nhà. 

b) Gi£i pháp k¿t c©u: Phân móng sí dång gi£i phá, .móng cÍc khoan nhôi; ph§n thân sí dång hÇ khung BTCT kêt hãp vách l×i chËu lñc. 



c) Giäi pháp c¥p �iÇn, chÑng sét, câp thoát n°Ûc, �iÇn nh¹, �iÁu hòa thông 
gió, phÏng cháy chïa cháy trong công trình: �°ãc thi¿t k¿ �Óng bÙ, phù hãp vÛi 
quy mô và công n�ng sí dång cça công trình. 

d) Giäi pháp phòng chÑng mÕi: chông môi bn ngoài, bên trong và m·t 
nÁn công trình b±ng cách �ào hào và phun dung dËch chÕng mÕi. 

7.2. Công trình phå trã và h¡ t§ng kù thut 
NNhà chéa rác th§i: có quy mô 01 tâng; diÇn tích xây dñmg 12m; chiÁu. 
cao công trình là 3,3m; cÑt 0,00m (cÑt n¿n nhà) cao h¡n cÑt m·t sân hoàn thiÇn 
là 0,30m. Ph§n móng sí dång hÇ k¿t c¥u móng gach; ph©m thân sí dång hÇ k¿t 
c§u t°Ýng chËu lñc k¿t hãp hÇ d§m, sàn BTCT �ô toàn khÑi. 

- Nhà �Ã xe sÑ 1, nhà �Ã xe sÑ 2: có quy mô 01 t±ng, diÇn tích xây dñng 
l«n l°ãt là 138m; 105m²; chiÁu cao công trình là 3,15m; cÑt 0,0Om (côt nÇn 
nhà) cao h¡n cÑt m·t sân hoàn thiÇn là 0,15m. Ph§n móng sí �ång hÇ k¿t c¥u 
móng �on BTCT; ph¥n thân sí dång hÇ cÙt th¿p, vì kèo, xà gÓ th¿p hinh, m£i 
lãp tôn. 
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- Sân �°Ýng nÙi bÙ: th£m bê tông nhña alshalt diÇn tích 1.200m² c§u t¡o 
gÓm các lÛp bê tông nhña h¡t mËn dày Tcm, tuÛi nhña dính bám trên nÁn sân 
�°Ýng bê tông hiÇn tr¡ng. 

-C¥p �iÇn, chi¿u sáng ngoài nhà: xây dñng mÛi tr¡m bi¿n áp có công suât 
250-22/0,4kV; dây d«n �iÇn të tr¡m biÃn áp �¿n tç �iÇn tÕng công trình b±ng 
cáp Cu/XLPEPVCDSTA; chi¿u sáng ngoài nhà b±ng cÙt �Án bát giác liÁn c§n 
cao 9m. 

Thoát n°Ûc ngoài nhà: b±ng hÇ thÑng r�nh B300 có �y n¯p t¥m �ar 
b±ng BT �úc s«n và Ñng PVC. 

- C£i t¡o nhà b£o vÇ, t°Ýng rào hiÇn tr¡ng. 

7.3. Phá dá công trình hiÇn tr¡ng 

- Công trình hiÇn tr¡ng có quy mÙ 02 t§ng, m·t b±ng hình chï nht kích 
th°Ûc 9,6x16,5m (tính të tim �Ãn tim tråc), chiÁu cao công trình 10,35m (tinh të 
cÑt sân hoàn thiÇn �¿n �inh mái). 

Công trình hiÇn tr¡ng có quy mô 02 t§ng, m·t b±ng hình chïr nht kích 
th°Ûc 7,8x31,8m (tính të tim �Án tim tråc), chiÁu cao công trinh 10,15m (tinh të 
cÑt sân hoàn thiÇn �¿n �Énh mái). 

8. SÑ b°Ûc thi¿t k¿: 02 b°Ûc. 
9. TÕng méc �§u t° (làm tròn): 62.866.656,000 �Óng; trong �ó: 
- Chi phí xây dñng 
-Chi phí thi¿t bË 
-Chi phí qu£n lý dñ án 

40.818.535.604 �ông; 
9.504.235.9 13 �Óng: 

1.156.508.785 �Õng; 



- Chi phi tu v§n �TXD 
- Ghi phí khác 

- Chi phí dñ phòng 

10. NguÓn vÑn: 
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- Ngân sách tinh bÕ trí 80% tÕng méc �âu t° (kho£ng 50,3 t÷ �Óng) të: nguÑn vôn sñ nghiÇp y tÃ giai �o¡n 2021-2025. 
-NguÑn quù phát tri¿n ho¡t �Ùng sñ nghiÇp BÇnh viÇn M¯t �£m nhn 20% tÕng múc �§u t° (kho£ng 12,6 t÷ �Óng). 

4.035.426.020 �Óng: 
616.236.490 �Óng: 

6.735.713.137 �Óng. 
(Có phå bi¿u chÉ tiêt kèm theo). 

11. Hinh théc qu£n lý dñ án: Ban Qu£n lý dñ án �âu tu xây dñng chuyên ngành, Ban qu£n lý dñ án �§u tu xây dñng khu vñc (theo quy �Ënh t¡i kho£n 1 �iÃu 20 NghË �Ënh 15/202 1/NÐ-CP ngày 03/3/2021 cça Chính phç). 
12. ThÝi gian thñc hiÇn: 04 n�m (2021 - 2024). 
13. Các nÙi dung khác: Theo nÙi dung thâm �Ënh cça Sß Xây �ñng t¡i báo cáo sô 2699/SXD-HÐXD ngày 29/4/2021 nêu trên. 

�iÁu 2: Chç �§u tu (BÇnh viÇn M¯t Thanh Hóa) có trách nhiÇm tÕ chéc thñc hiÇn theo �úng các quy �Ënh hiÇn hành cça pháp lut. 

N¡i nhn: 

�iÁu 3. Quy¿t �Ënh này có hiÇu lñc thi hành kÃ të ngày k÷. 

- Nh° �iêu 3 Q�; 

Chánh V�n phòng UBND tinh, Giám �Ùc các sß: Kê ho¡ch và �§u tu, Tài Chính, Xây dång, Y tê; Giám �Ùc Kho b¡c Nhà n°Ûc tinh Thanh Hóa; Giám �Ñc B¿nh viÇn M¯t Thanh Hóa; Thç tr°ßng các �¡n vË và cá nhân có liên quan chËu trách nhiÇm thi hành Quy¿t �Ënh này./. 

- Chç tËch UBND tinh (�Ã b/c); 
Luu: VT, VX, CN.(Mld47) 

SAN 

KT. CHæ TÊCH. 
PHÓ CHæ TÊCH 

TNH 

�§u Thanh Tùng 
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Kho£n måc chÉ phí 

CHI PHÍ XÂY DäNG 

Dy án �§u tu xây dñng công trình: Xây dñng nâng c¥p BÇnh viÇn M¯t Thanh Hóa 
(Kèm theo Quy¿t�Ënh sÑ: /QD-UBND ngày / /2021 cça Chç tËch UBND tinh). 

CHI PH THIÆT BÊ 

CHI PHÍ QU¢N LÝ Dð ÁN 
CHI PHÍ T¯ VÁN �TXD 

Chi phí kh£o sát 

Chi phí lp nhiÇm vå kh£o sát 
Chi phí giám sát công tác kh£o sát 

Chi phí lp BC nghiên céu kh£ thi 

Chi phí kiêm �Ënh phåc vå phá dá 
Thí nghiÇm thí t£i cÍc ép (2 �iêm) 
Chi phí thi¿t k¿ BðTC+DT 
Chi phí th©m tra thi¿t k¿ 
Chi phí thâm tra dñ toán 

Chi phí lp HSMT xây l¯p và �ánh giá 
HSDT xây l·p 

Phå biÃu: TÔNG MèC �¦U T¯ XÂY DðNG 

Cách tính 

(Gxp +GT)TruÛe VATx2,528% 

Theo Q� sô 4809/Q�-UBND ngày 
09/11/2020 cça UBND tinh Thanh 

Hóa 

Hãp �Óng 
tt 

". 

(Gxp)iudoe VAT x 2,682% 
GxplruÛc VAT x 0,194% 

Gxp°Ûc VAT x 0,189% 

Gxpt°Ûc VAT x 0,260% 

Thành tiÁn 
Tr°Ûc VAT Thu¿ VAT 

37.107.759.640| 3.710.775.964 

8.640.214.466 864.021.447 

1.156.508.785 

3.668.569.109 

442.591.818 

13.278.182 

18.022.727 

351.656.364 

227.216.364 

230.930,455 

995.230.114 

71.989.054 

70.133.666 

96.480. 175 

366.856.911 

44.259.182 

1.327.818 

1.802.273 

35.165.636 

22.721.636 

23.093.045 

99.523.011 

7.198.90S 

7.013.367 

9.648.018 

�¡n vË tính: �Óng 

Sau VAT 

40.818.535.604 

9.504.235.913 

1.156.508.785 

4.035.426.020 

486.851.000 

14.606.000 

19.825.000 

386.822.000 

249.938.000 

254.023.500 

1.094.753.125 

79.187.959 

77.147.032 

106.128.193 
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Kho£n måc chi phí 

Chi phí lp HSMT xây l¯p và �ánh giá.. 
HSDT thi¿t bË 

ChÉ phí lp HSMT xây l·p và �ánh giá 
HSDT TKBVTC 

Chi phí lp HSMT xây l¯p và �ánh giá 
HSDT giám sát 

Chi phí giám sát thi công xây dñng 
Chi phí giám sát thi công thi¿t bË 
Cam k¿t b£o vÇ môi tr°Ýng 

CHI PH KHÁC 

Chi phí ki¿m tra cça c¡ quan QLNN 

LÇ phí th¥m �Ënh dñ án �§u t° XDCT 
Chi phí th¥m �Ënh: HSMT, k¿t qu£ lña chÍn 
nhà th§u XL 

Chi phí thâm �Ënh: HSMT, kêt qu£ lña chÍn 
nhà th©u TB 

Chi phí th©m �Ënh: HSMT, k¿t qu£ lña chÍn 
nhà th©u TK 

Chi phí th©m �Ënh: HSMT, k¿t qu£ lña chÍn 
nhà thâu GS 

Chi phí b£o hiÃm công trình 

2 

Cách tính 

GTRTÛe VAT x 0,367% 

GTKBYTCnÛc VAT x 0,816% 

GestruÛc VAT x 0,816% 

GxpiruÛc VAT x 2,615% 
Gy uÛe VAT x 0,844% 

t¡m tính 

Gastn°Ûc VAT x 15,0% 

TMÐT x 0,014% 

Gxpr°Ûc VAT x 0,100% 

GTEußc VAT x 0,100% 

Múc tÑi thiÃu 

Múc tÑi thiÃu 

GxpruÛc VAlx0,080% 

Tr°Ûc VAT 

31.709.587 

8.121.078 

7.918.202 

970.367.915 

72.923.410 

60.000.000 

588.738.644 

156.493.699 

7.858.333 

37.107.760 

8.640.214 

2.000.000 

2.000.000 

29.686.208 

Thành tiÁn 

Thu¿ VAT 

3.170.959 

812.108 

791.820 

97.036.791 

7.292.341 

6.000.000 

27.497.846 

2.968.62 1 

Sau VAT 

34.880.546 

8.933.185 

8.710.022 

1.067.404.706 

80.215.751 

66.000.000 

616.236.490 

156.493.699 

7.858.333 

37.107.760 

8.640.214 

2.000.000 

2.000.000 

32.654.828 



Stt 

9 

Kho£n måc chi phí 

VI 

Chi phí �©u nÑi �iÇn n°Ûc 

10 Chi phí th©m tra, phê duyÇt quy¿t to£n 

1 

Chi phí th©m duyÇt PCCC 

11 Chi phí kiÃm toán 

CHI PHÍ Dð PHÒNG 

Dñ phòng yÁu tÕ phát sinh khÕi l°ãng 
Dñ phòng yÁu tÕ tr°ãt giá 

TÔNG CØNG (làm tròn) 

3 

Cách tính 

T¡m tính 

TMÐT x 0,0026% 

S0% * (TMÐT-Gpp) x 0,278% 

(TMÐT-Gpp) x 0,437% 

(Gxp+GTBtGrvtGQLDAGK) X7% 
(Gyo+GrB+Gry+GQuDA+Gk) x5,0% 

Tr°Ûc VAT 

20.000.000 

1.638.154 

78.022.022 

245.292.255 

Thành tiÃn 
Thu¿ VAT 

24.529.226 

Sau VAT 

20.000.000 

1.638.154 

78.022.022 

269.821.481 

6.735.713.137 

3.929.165.997 

2.806.547.141 

62.866.655.950 



Uö BAN NHÂN DÂN 
TÍNH THANH HOÁ 

SÑ: 489 /QÐ-UBND 

CÔNG HÒA XÃ HØI CHæ NGH(A IÆT NAM 
�Ùc lp - Tñ do - H¡nh phúc 

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 02 n�m 2010 

QUY¾T �ÊNH 
VÁ viÇc phê duyÇt báo cáo �ánh giá tác �Ùng môi tr°Ýng (�TM) 

dñ án: �§u t° xây dñng công trình BÇnh viÇn Mát Thanh Hóa, 

qui mô 150 g°Ýng bÇnh t¡i �°Ýng H£i Th°ãng Lãn Ông, 
xã Qu£ng Tháng, thành phÑ Thanh Hóa. 

CHæ TICH æY BAN NH¬N DÂN TÈNH THANH HÓA 

C�n cé Lut TÕ chéc H�ND và UBND ngày 26/11/2003; 

C�n cé Lut B£o vê mÙi tr°Üng sÑ: 52/2005/QHll ngày 29/11/2005; 

C�n cé NghË �Ënh sÑ: 80/2006/ND-CP ngày 09/8/2006 cça Chính phç 

vÁ viÇc qui �Ënh chi ti¿t yà h°Ûng d«n thi hành mÙt sÑ �iÁu cça Lut B£o vÇ 

môi tr°Ýng; NghË �Ënh sÑ: 21/2008/ND-CP ngày 28/02/2008 vÁ sí �Õi, bÑ 

sung mÙt sÑ �iÁu cça Nghi �Ënh sÑ: 80/2006/N�-CP ngày 09/8/2006 cça 

Chính phç; 
C�n cé Thông t° sÑ: 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 cça BÙ Tài 

nguyên và Môi tr°Ýng h°Ûng d«n vÁ �ánh giá môi tr°Ýng chi¿n l°ãc, �ánh giá 

tác �Ùng môi tr°Ýng và cam k¿t b£o vÇ môi tr°Ýng; 

Xét �Á nghË cça HÙi �Óng th©m �Ënh Báo cáo �ánh giá tác �Ùng môi 

tr°Ýng dñ án: �§u t° xây dñng công trình BÇnh viÇn M¥t Thanh Hóa, qui mô 

150 g°Ýng bÇnh t¡i �°Ýng H£i Th°ãng Lãn Ông, xã Qu£ng Th¥ng, thành phÑ 

Thanh Hóa t¡i Biên b£n phiên hÍp ngày 15/01/2010 và Báo cáo �ánh giá tác 

�Ùng môi tr°Ýng dñ án: �âu t° xây dñng công trình BÇnh viÇn M¯t Thanh 

Hóa, qui mô 150 g°Ýng bÇnh t¡i �°Ýng H£i Th°ãng L«n Ong, xã Qu£ng 

Th¯ng, thành phÑ Thanh Hóa �ã �°ãc chinh sía bÕ sung theo k¿t lun cça HÙi 

�ông th£m �Ënh ngày 15/01/2010; 
Theo �Ã nghË cça Sß Tài nguyên và Môi tr°Ýng t¡i TÝ trình sÑ: 160/TTr 

STNMT ngày 28/01/2010, 

QUY¾T �ÊNH: 
�iÁu 1. Phê duyÇt nÙi dung Báo cáo �ánh giá tác �Ùng môi tr°Ýng dñ 

án: �§u t° xây dñng công trình BÇnh viÇn Mát Thanh Hóa, qui mnô 150 g°Ýng 

bÇnh t¡i �°Ýng H£i Th°ãng Lãn Ông, xã Qu£ng Th¥ng, thành phÑ Thanh Hóa 

cça BÇnh viÇn M¯t Thanh Hóa (sau �ây gÍi là Chç dñ án). 

�iÁu 2. Chç dñ án có trách nhiêm th°c hiÇn �úng nhïmg nÙi dung �ã 

�°ãc nêu trong báo cáo �ánh giá tác �ong môi tr°Ýng và nhïng yêu c§u b¯t 

buÙc sau �ây: 
2.1. Thñc hiÇn �úng, �ây �ç, nghiêm túc các nÙi dung b£o vÇ môi 

tr°Ýng nêu trong báo cáo �ánh giá tác �Ùng môi tr°Ýng �ã �°ãc phê duyÇt. 

2.2. Khí th£i và ti¿ng Ón cça d° án ph£i �°ãc xí lý �¡t tiêu chu¥n ViÇt 

Nam vÁ môi tr°Ýng: 



QCVN 05 : 2009 
không khí xung quanh; 

QCVN O6: 2009 -Quy chu©n kù thut QuÑc gia vê mÙt sÑ ch¥t �Ùc h¡i trong không khí xung quanh; 

Ouy chu¥n kù thut QuÑc gia vê ch¥ l°ãng 

QCVN : 02/2008/BTNMT - Quy chuân kù thut QuÑc gia vÁ khí th£i lò �Ñt ch¥t th£i r¯ny t¿; 
Tiêu chu©n vÇ sinh lao �Ùng theo Quy¿t �Ënh sÑ: 3733/Q�-BYT ngày 10/10/2002 cça BÙ Y t¿ vÁ viÇc ban hành 21 tiêu chu¥n vsinh lao �Ùng, 05 nguyên t¥c và 07 thông sÑ vÇ sinh laß �Ùng: 
TCVN 5949 - 1998 

Méc ôn tÑi �a cho phép; 
Ti¿ng ôn ß khu vñc công cÙng và khu dân c° 

2.3. N°Ûc th£i ph£i �°ãc xí lý �¡t tiêu chu¥n ViÇt Nam vÁ môi tr°Ýng: --TCVN: 7382: 2004, mécII- N°Ûc th£i bÇnh viÇn - TiÇu chu©n th£i. 
2.4. Thñc hiÇn nghiêm túc các gi£i ph¥p vÁ xí lý ch¥t th£i r¯n và các gi£i pháp b£o vÇ môi tr°Ýng khác. Ch¥t th£i nguy h¡i ph£i �°ãc xí lý �¡t tiêu chu©n ViÇt Nam vÁ môi tr°Ýng: 
QCVN O7:2009/BTNMT -Ng°áng ch¥t th£i nguy h¡i. 

2.5. Có trách nhiÇm hãp tác và t¡o �iêÃu kiÇn thun lãi �¿ c¡ quan qu£n lý nhà n°Ûc vÁ b£o vÇ môi tr°Ýng ti¿n hành các ho¡t �Ùng giám sát, ki¿m tra viÇc thñc hiÇn các nÙi dung, biÇn pháp b£o vÇ môi tr°Ýng cça dñ án, cung c¥p �ây �ç các thông tin, sÑ liÇu liên quan khi �°ãc yêu câu. 
2.6. Trên c¡ sß s¡ �Õ nguyên lý cça công trình xí lý môi tr°Ýng �ã nêu trong báo cáo �TM �°ãc phê duyÇt, ph£i ti¿n hành viÇc thi¿t k¿ chi ti¿t và xây láp các công trình xí lý theo �úng qui �Ënh hiÇn hành vÁ �§u t° và xây dñng. 
2.7. Sau khi thi¿t k¿ chi ti¿t các công trình xí lý mÑi tr°Ýng �°âC phê duyÇt ph£i có v�n b£n báo cáo c¡ quan nhà n°Ûc �ã phê duyÇt báo cáo �TM vÁ k¿ hoach xây l¥p, kèm theo hÓ s¡ thi¿t k¿ chi ti¿t các công trình xí lý môi tr°Ýng �Ã theo dõi và kiÃm tra. 
2.8. Ph£i xây dñng k¿ ho¡ch vn hành thí nghiÇm và thông báo cho c¡ quan �ã phê duyÇt báo cáo �TM, Sß Tài nguyên và Môi tr°Ýng, Phòng Tài nguyên và MÙi tr°Ýng c¥p huyÇn và cÙng �Óng dân c° n¡i thñc hiÇn dñ án �Ã có trí k¿ hoach giám sát, ki¿m tra. 
2.9. Sau khi k¿t thúc vn hành thí nghiÇm, ph£i có v�n b£n báo cáo và �Ã nghË xác nhn k¿t qu£ vn hành thí nghiÇm các công trình xí lý môi tr°Ýng gíi c¡ quan �ã phê duyÇt báo cáo �TM �Ã xác nhn. 
2.10. Thñc hiÇn nghiêm túc ch°¡ng trình qu£n lý và qüau u¯c môi tr°Ýng (các thông sÑ, �Ëa �i¿m giam sát �ã �°ãc �Á cp trong báo cáo �ánh giá tác �Ùng môi truÝng), sÑ liÇu giám sát ph£i �°âc cp nht, lu giï t¡i c¡ sß và gíi cho c¡ quan qu£n lý nhà n°Ûc vÁ b£o vÇ môi tr°Ýng. 
�iÁu 3. Chç dñ án ph£i tuân thç nghiêm ch¿ �Ù thông tin, báo c¥o vÁ viÇc thñc hiÇn nÙi dung cça Báo cáo �TM �ã �°ãc phê duyÇt và các yêu câu cça Quy¿t �Ënh này theo qui �Ënh t¡i NghË �Ënh sÑ: 80/2006/NÐ-CP ngày 09/8/2006 cça Chính phç vÃ viÇc qui �inh chi ti¿t và h°Ûng d«n thi hành mÙt sÑ �iÁu cça Lut B£o vÇ môi tr°Ýnmg và Thông t° sÐ: 05/2008/TT-BTNMT 



ngày 08/12/2008 cça BÙ tài nguyên và 
tr°Ýng chi¿n l°âc, �ánh giá tác �Ùng 

tr°Ýng. 
�iÁu 4. Báo cáo �ánh giá tác �Ùng môi tr°Ýng cça Dñ ¥n và nhïng yêu 

c§u b¯t buÙc t¡i �iÁu 2 cça Quy¿t �Ënh này là c¡ sß �¿ c¡ quan qu£n lý nhà 

n°Ûc có th©m quyÁn thanh tra, ki¿m soát viÇc thñc hiÇn công tác b£o vÇ môi 

tr°Ýng cça Dñ ¥n. 

�iÁu 5. Trong quá trình tri¿n kh¡i thñc. hiÇn dñ ¥n, n¿u có nhïngthay 

�Õi vÁ nÙi dung cça báo cáo �ánh giá tác �Ùng môi tr°Ýng �°ãc phê duyÇt, 

Chç dñ án ph£i có v�n b£n báo cáo và chÉ �°ãc thñc hiÇn nhïng nÙi dung thay 

�Õi �ó sau khi có v�n b£n ch¥p thuân cça Chç tich UBND tinh. 

�iÁu 6. æy nhiêm Giám �Ñc Sß Tài nguyên và MÙi tr°Ýng Thanh Hóa 

thñc hiÇn viÇc kiÃm tra, giám sát viÇc thñc hiÇn các nÙi dung b£o vÇ môi 

tr°Ýng trOng báo cáo �ánh giá tác �Ùng môi tr°Ýng �ã �°ãc phê duyÇt và các 

yêu c§u nêu t¡i �iÁu 2 cça Quy¿t �Ënh này. 

�iÁu 7. Quy¿t �Ënh này có hiÇu lñc thi hành kÃ të ngày ký. 

Môi tr°Ýng h°Ûng d«n vÁ dánh giá mÙi 
mÔ1 tr°Ýng và cam k¿t b£o vê mÙi 

Các ông Chánh V�n phòng UBND tÉnh, Giám �Ñc Sß Tài nguyên và 

Môi tr°Ýng, Chç tËch UBND thành phÑ Thanh Hóa, Giám �Ñc BÇnh viÇn M¥t 

Thanh Hóa và các �¡n vË có liên quan chËu trách nhiÇm thi hành Quy¿t �Ënh 

này/. 

Noi nhn: 
-Nh° �iÃu 7 Q�; 
-BÙ TN&MT (�ë báo cáo); 
Các ngành có liên quan; 

-Luu: VT, Pog NN. (Log7). 

KT. CHæ TÊCH 
PHÓ CHæ TÊCH 

Trinh Vãn Chi¿n (�ã ký) 



Uö BAN NH¢N DÁN 
T0NH THANH HO¢ 

SÕ: 44 GP-UBND 

CONG HOÀ XÃ HØI CHæ NGH(A VIÆT NAM 
�Ùc lp- Tñ do - H¡nh phúc 

Thanh Hoá, ngày 4d iháng 3 n�m 2020 

GI¢Y PHÉP X¢ NUÚC TH¢I VÀO NGUÒN N¯ÚC 
(Gia h¡n l§n 01) 

CHæ TÊCH UBND TÈNH THANH HOÁ 

C�n cé Lut TÕ chéc chính quyên �Ëa ph°¡ng ngày 19/6/2015; 

C�n cí Lut Tài nguyÃn n°Ûc sô 17/2012/QHI3 ngày 21/6/20 12; 

C�n cí NghË �Ënh sÑ 201/2013/ND-CP ng£y 27/|1/2013 cça Chính phç 

quy �Ënh chi ti¿t thi hành mÙt sô �iÇu cça Lut Tài nguyên n°Ûc; 

C�n cé NghË �Ënh sÑ 60/20l6/NÐ-CP ngày 01//2016 cça Chính phú 

quy �Ënh mÙt sÑ diÁu kiÇn �§u t° kinh doanh trong linh vñc t£i nguyên và môi 

tr°Ýng; 
C�n cí Thông tñ sÑ 76/2017/1T-BTNMT ngày 29/12/2017 cça BÙ Tài 

nguyên và Môi tr°Ýng quy �Ënh vÁ �£nh giá kh£ n�ng tiep nhn n°Ûc thái, síc 
chËu t§i cüa nguôn n°Ûc sông, hÕ; 

C�n cé Thông t° sÑ 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/20 |4 cça BÙ Tài 

nguyên và MÙi tr°Ýng vÁ Quy dËnh viÇc ��ng ký khai thác n°Ûc d°Ûi �©, m«u 

hô sã c¥p, gia h¡n, diêu chinh, c¥p l¡i giây phép tài nguyên n°Ûc; 

C�n cé Thông tñ sÑ 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/20 14 cça BÙ T§i 

nguyên và M×i tr°Ýng quy �Ënh �iêu kiÇn vÁ n�ng lñc cça tÕ chéc, c£ nhân 

thåc hiÇn diÃu tra c¡ b£n t£i nguyên n°Ûc, tu vân lp quy ho¡ch t§i nguyên 

n°Ûc, lp �Ã án, báo cáo trong hô s¡ �Ã nghË c¥p giây phép tài nguyên n°ßc; 

C�n cé Quyêt �Ënh sÑ 3074/2013/Q�-UBND ngày 30/8/2013 cça 

UBND tinh Quy �Ënh vê qu£n lý t§i nguyên n°Ûc trên �Ë£ b£n tÉnh Thanh Hóa; 

Xét �¡n dÃ nghË gia h¡n giây phép x£ n°óc th£i vào nguÓn n°Ûc cça 

BÇnh viÇn M¯t Thanh Hóa ng£y 05/3/2020 và hÓ s¡ k�m theo; 

Theo �ê nghË cça Sß Tài nguyÇn và MÙi tr°Ýng Thanh Hoá t¡i TÝ trình 
sÑ 227/TTr- STNMT ngày 16/3/2020, 

QUYÊT �ÊNH: 
�iÃu 1. Cho phép BÇnh viÇn M¯t Thanh Hóa (có �Ëa chÉ t¡i sÑ 215, 

d°Ýng H£i Thuãng Lân Ông, ph°Ýng Qu£ng Th¯ng, thành phÑ Thanh Hóa, 

tinh Thanh Hóa) �°ãc x£ n°Ûc th£i v£o nguÙn n°Ûc të ho¡t �Ùng cça BÇnh 

viÇn M¯t Thanh Hóa, vÛi các nÙi dung, chç yêu sau: 

1. Nguôn n°Ûc tiÇp nhn n°Ûc thâi: Söng Nhà Lê (do¡n ch£y qua 
ph°Ýng Qu£ng Th³ng, thành phÕ Thanh Hóa, tinh Thanh Hóa). 

2. VË trí x£ n°Ûc th£i: 

- Toa �Ù vË ri x£ n°Ûc th£i hÇ thÕng thu gom nÛc th£i chung cça thänh 

phÕ Thanh Hóa và nguôn tiÇp nhân l£ sông Nhà Lê (theo hÇ tÍà �Ù VN-2000, 



kinh tuyen tråc 105, múi chiÃu 30), nh° sau: 
+ TÍa �Ù vË tri �iÃn x£ n°Ûc thai ra hÇ thông thu gom chung cça thành phÕ Thanh HÏa: X =2187250 (m); Y = 0580304 (m). 
+ TÍa �Ù vË trí tiÃp nhn n°Ûc th£i là sòng Nhà Lê: X=2188848 (m): Y = 0581287 (m). 

TT 

1 

4 

Gi£ trË thông sÕ c£c ch¥t Ù nhiêm có trong n°Ûc thài cça �¡n vË �°ãc phep x£ vào nguôn n°Ûc ti¿p nhn khÑng v°ãt quá gi£ trË quy �Ënh t¡i QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chu©n kù thut quÙc gia vÁ n°Ûc th£i y tÃ (CÙt B, hÇ 
sÕ K=1), cå thÃ: 

6 

7 

12 

3. Ph°¡ng théc x£ n°Ûc th£i: Theo ph°¡ng théc tñ ch£y. 

13 

4. ChÃ �Ù x£ n°ßc th£i: 24 giÝ/ngày �êm. 
5. Lu l°ãng xã n°Ûc th£i lÛn nh¥t: 64,8 m'/ngày dêm, 

6. Chat l°ãng n°Ûc thäi: 

B£ng thÏng sÑ và giÛi h¡n nÓng �Ù các ch£t ô nhienm trong nrác thài 

pli 
BOD, ß 20'C 
COD 

Thông sÑ 

TÓng chá r�n l¡ lng (TSS) 
Nitrat (tinh theo N) 
Phosphat (tính theo P) 
Sunfua (1inh thco HS) 
Amoni (tính theo N) 
D§u má dÙng thñc vt 

Salmonela 

Shigella 
Vibrio cholerae 

Tông Coliforms 

�¡n vË 

mgl 
mg/l 
mgil 
mgl 
mgil 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

Vi khu©n/1 00ml 
i khu©nl 00ml 
Vi khuân100n! 

MPN/I00ml 

QCVN 
28:2010/BTNMT 

(CÙt B, K- 1) 
5-9 
50 
100 

100 
50 
10 

10 

20 
KPH 
KPH 

KPH 

S000 

7. ThÝi h¡n cça giây phép: 5 n�m (n�m n�m), kÃ tí ngày k÷ giây phép. �iÁu 2. Các yêu c§u �Ói vÛi BÇnh viÇn M· Thanh Hóa: 
1. Tuân thç c£c nÙi dung quy �Ënh t¡i �iÃu l cùa Gi¥y phép này, n¿u có thay �ôi ph£i �°ãc c¡ quan c¥p phép �Óng ÷ b±ng v�n b£n. 
2. Thñc hiÇn các nghìa vå theo quy �Ënh t¡i Kho£n 2 �iêu 38 Lu Tài nguyên nuÛc sÑ 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012. 
3. Thu gom, vn h£nh hÇ thÑng xí lý n°Ûc thi theo dúng quy trình, công nghÇ dâ trình bày trong hÕ s¡ �Á nghË c¥p phép; b£o �£m các thông sô chât l°ãng n°Ûc th£i luôn �¡t quy chu©n cho phép theo B£ng trên tr°Þc khi xá ra nguôn ti¿p nhn; thñc hiÇn �úng các cam k¿t nh° �ã nÁu trong hô s¡ �ê nghË c¥p phép. 



�Õi vßi n°Ûc thái có chéa chât phóng x¡ të ho¡t dÙng kh£m, chïa bÇnh, 

ph£i thu gom, b£o qu£n v£ xí lý theo dung quy �Ënh hiÇn h£nh cça pháp lut. 

4. Thñc hiÇn quan tr¯c n°Ûc th£i và nguôn tiÇp nhn nh° sau: 

Quan tr£c l°u l°ãng n°Ûc lhài: quan tr¯c liên tåc l°u l°ãng n°Ûc th£i 

qua dÓng hÓ �o lu l°ãng xà th£i t¡i vË trí dâu ra hÇ thông xí lý n°Ûc th£i. 

- Quan tr¯c ch¥t l°ãng n°Ûc th£i: quan tr¯c �Ënh k÷ ch¥t l°ãng n°Ûc th£i 

tr°Ûc và sau khi xü lý, të ho¡t �Ùng cça BÇnh viÇn tr°Ûc khi x£ ra nguÑn tiÅp 

nhn, các thông sÑ quan tr¯c theo quy �Ënh t¡i B£ng trên, tân suât quan tr�c ba 

(03) th£ng/l§n. 
Quan tr¯c nguÓn n°Ûc ti¿p nhn: quan tr¯c �Ënh kó ch¥t l°ãng n°Ûc 

sông Nhà Lê t¡i vË trí ti¿p nhn n°Ûc th£i; các thÙng sÑ quan tràc theo QCVN 

08-MT:2015/BTNMT -Quy chu©n kù thut quÑc gia vê ch¥t l°ãng n°Ûc mt 

(cÙt BÍ); l§n su¥t quan tr¯c sáu (06) tháng/l§n. 
tr¯c l°u l°ãng, ch¯t 

- Lp sÑ theo dÓi, tÑng hãp kêt qu£ thñc hiÇn quan 
iuãng n°Ûc th£i cça c¡ sß tr°Ûc khi x£ th£i và chât lrng n°ÛC nguÑn ti¿p 

nhn. 
5. ChËu tråch nhiÇnm tr°Ûc pháp lut khi có b¥t kó thông sô nào không 

d¡t quy chuân t¡i B£ng trên và ph£i dëmg ngay viÇc x£ n°Ûc th£i �Ã thñc hiÇn 

các biÇn pháp khãc phåc. 
5. ChËu sñ kiêm tra, giám sát cça c¡ quan qu£n lý tài nguyên n°Ic và 

môi tr°Ýng c£c c¥p; nÃu có sñ cÕ b¥t th°Ýng liên quan �Ãn viÇc x£ n°Ûc th£i 

ph£i dëng ngay x£ th£i, thñc hiÇn kh·c phåc sñ cÑ gây ô nhiÅm nguÓn n°Ûc; 

�Óng thÝi b£o cáo vÁ ^ß Tài nguyên và Môi tr°Ýng, chinh quyên �Ëa ph°ong 

�Ã có biÇn pháp xí lý kËp thÝi. 
7. H�ng n�m (tr°Ûc ngày 15 tháng 12), tông hãp báo cáo Sß T£i nguyên 

và Môi tr°Ýng, UBND thành phô Thanh Hóa vê tÉnh hình thu gom, xí lý n°Ûc 

th£i, x£ n°Ûc th£i v£ các v«n �Ã phát sinh trong qu£ trình xà n°ác thâi; c£c k¿t 

qu£ quan tr�c l°u l°ãng, ch¥t l°ãng n°Ûc th£i và n°ßc nguÓn ti¿p nhn theo 

quy �Ënh. 

�iÁu 3. BÇnh viÇn M¯t Th¡nh Hóa �°ãc h°ßng các quyÃn hãp pháp 

theo quy dËnh t¡i Kho£n 1 �iêu 38 Lut Tài nguyên n°Ûc và các quyÁn lãi hãp 

pháp khác theo quy �Ënh cça pháp lut hiÇn hành. 

�iÁu 4. Giao Sß T£i nguyên và MÙi tr°Ýng chù tri, phôi hãp vÛi UBND 

thành phô Thanh Hóa và các �¡n vË liên quan kiêm tra, gi£m sá ch¥t l°ãng 

n°Ûc thâi të ho¡t �Ùng cça BÇnh viÇn M¯t Thanh HÏa; xí lý nghiem thco quy 

�Ënh cça pháp lu nêu cÕ vi ph¡m; chËu trách nhiÇnn tr°ßc Chç tËch UBND 

tinh vê nhiÇm vå qu£n lý nhà n°Ûc �Ñi vÛi ch¥t l°ãng n°Ûc th£i cça BÇnh viÇn 

M¯t Thanh Hóa. 

�iÃu 5. Giây phép này có hiÇu lñc kÃ të ngày ký và thay thÃ Giây phép 

x£ n°Ûc th£i vào nguÓn n°Ûc sÑ 1 |4/GP-UBND ngày I7/3/2015 cüa Chç tËch 

UBND tinh dã c¥p cho d¡n vË. Châm nh¥t chín m°¡i (90) ngày tr°Ûc khi Giây 

phép hêt h¡n, nêu BÇnh viÇn M£ Thanh Hóa còn ti¿p tåc x£ n°Ûc th£i vÛi c£c 



nÙi dung quy dËnh t¡i �iÃu I cça Giây phép này thi ph£i l£m thç tåc gia han 
giây phép theo quy dËnh./. 

N¡i nhn: 
- BÇnh viÇn M¢I Thanh Hóa: 
-Cye Qu£n lý TNN-BÙ TN&MT (dÃ báo cáo): 
- Sß Tài nguyên và Moi tr°Ýmg (10 bàn); 
-UBND thành phÕ Thanh löa: 
-C£c �m vË liÁn quan; 
Lr: Vi. PyNN. 
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PHÓ CHÚ TÊCH kan 
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UBND TÍNII TILANI IÓA 

SÑ: 3596 /QD-UBND 

BÁN SAO CÓNG IIÒA XÃ IÓI CHæNGtt0A VIfT NAM 
�Ùc lp -Tñ do - Ilanh phúc 

Thanh llóa, ngày tháng 7 n�m 2005 

QUY¾T DÊNII 
Ve.viÇc tÉhàuh lp Bènh viÇn Mát Thanlh Ilóa 

CIÚ TICII UÝ BAN NILÂN DÂN TÈNII TIHANII HÓA 

C�n cé Lut tÕ clhéc H�ND và UBND ngày 26 tháng || nnn 2003; 
C�n cé Thông t° liên tich sÑ I|/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 n�n1 2005 cça BÙ Y 1¿ và BÙ NÙi vå h°Ûng d«n chéc n�ng, nhiÇn vå, quyên han và c¡ câu tô chéc c¡ quan chuyên mÙn giúp UBND qu£n lý Nhà n°Ûc vÁ Y t¿ ß dËa ph°¡ng; 
C�n cé Quy¿t dËnh sÑ 3588/QÐ-UB ngày 24 tháng 12 n�n 2001 cça Chç tËch UBND tinh Thanh Hóa vÁ viÇc phê duyêt �Ã án phát triÃn sñ nghiÇp Y t¿ tinh Thanh lóa giai doan 2001-20 10; 

C�n cé công v«n sÑ 3689/YT-TCCB ngày 15/5/2005 cça BÙ Y t¿ vÁ vièc thành lp Benh viÇn Mát Thanh Hóa; 
Xé �Ã nghi cça Giám dÑc Sß Y t¿ tai TÝ trùuh sÑ 828/TTr-YT ngày 19 tháng 8 n�m 2005; cça Giám dÑc Sß NÙi vå t¡i TÝ rình sÑ 274 /TTr-SNV ngày 08 tháng 11 n�m 2005, 

QUY¾TÐÊNI: 

�iÃu 1. Thành lp BÇnh viÇn M£t Thanh Hóa trñc thuÙc Sß Y t¿ Thanh Hóa trên c¡ sß Trung tâm M¯t Thanh Hóa. 
Bênh viên Mát có t° cách pháp nhân, có col-d¥u và có tài kh0£n tai Kho b¡c Nhà n°Ûc; là don vË sñ nghièp có lhu ñ b£o däm mÙt plàn chi phí ho¡u �ong th°Ýng xuyên. 

- Tru sß cça BÇnlh viÇn l¡i: Só 215 d°Ýng Tl£i Thuãng lLãn Ong, phuÝng �ông VÇ, thành phÑ Thanh Hóa. 
�iÃu 2. Chéc nãng, nhiÇnn vu, tß clhéc bÙ máy, quy nnÙ và bien chÃ cça Benh vi�n: 
1. Chéc näng, nhiÇm vå và tßchw bÙ máy: Thñe hiÇn theo4quy dËnh t¡i (Quy ch¿ bÇnh viên ban hành kèm theo (Quy¿t dËnh sÑ 1 895/1997/BYT-QE ngày 19/9/1997 cça BÙ tr°ßng BÙ Y l¿; dòng thÝi thñc hicn công ác dñ plòng các bênh vÁ mát trên dia bàn tËnh. 

Giám dÑc Sß Y ¿ quy dËnlh cu th¿ chéc nãng, nhiÇnn vs, c¡ cau tÕ chéc và mÕi quan hÇ công lác cça bÇnl1.viÇn d£m b£o dúng các quy dËnh t¡i Quy ch bÇnh viÇn và h°Ûng d«n cça Bó Y t. 



2. Quy mô gi°Ýng bÇnh: Giai do¡n 2005-2010 có 70 giung bênh. 
3. Biên chÃ cça BÇnh viÇn n�m trong tÑng bièn ch¿ sñ nghiÇp cça ngành y t¿ do UBND tinh phê duyÇt và thông báo hàng n�n; 

ViÇc tuyÃn dång, hãp dÕng, bÑ trí sí dung, tr£ l° ng và ch¿ dÙ chính sách 
dÙi vÛi vin chéc thñc hiÇn theo c¡ ch¿ tñ chç, ñ chËu trách nhiÇnm cça d¡n vË sñ 
nghiÇp có Ahu tñ bào dam Øl phân chi phí ho¡t dÙng th°Ýng xuyên, theo quy dËnh cça pháp lut và các cuy dËnh vÁ phân công, phân c¥p hiÇn hành cça Nhà 
n°Ûc, cça UBND inh. 

DiÃu 3. Quyét dËnh này có hiÇu lñc kÃ të ngày ký. 
Chánh V�n phòng UBND tinh, Giám dÑc các Sß: NÙi vu; Y l¿; Tài chính; 

K¿ ho¡ch và �§u tu, Thç tr°ßng các c¡ quan, d¡n vË có liên quan và Giánn dÑc Bènh viÇn M¯t Thanh Hóa chËu trách nhiÇm thi hành quy¿t dËnh này./. 

Noi nhâan: 
-Bö Y t¿: 
-Th°Ýng rñc Tinl u÷: HUNG THUC SAO �UNG VOI BAN CHI 

Th°Ýng trñc H�ND tis3. uyÃn sh._. 
- Chù tËch, các PCT UBNE}TiN2tháng..n�m 202. 
- Benh viÁn M£t TW 
- Nh° diÃu 3 QD: 
-Luu VP, SNV. 

SCTISGI! 

CAæ TIC 

CHÚ TICH 

Nguyên Van Lãi 
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7. 

8. 

9. 

11 

12 
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VÀ C¤C PHÔNG CHC N�NG 
ÓI NHÀ KHÁM BÆNH- C¶N LÀW SANG -DINH D¯ÜNG 

NHÀ �Â XE VÌ KÈO MÁI LâP TÔN SÐ1 

KÀ �Â XE VÌ KÈO WALCP TÔN SÐ2 
NHÀ CHæA RÁC TÀI 

HÀ O7 T¤NG HÆNCÓ 

WH-À CO TÂNG HÆNcÓ 

HÀ B°OVÆ HÆNcÓ 

BÓN HDA C¦Y XANH 

CHÚ THÍCH: 

NØI DUNG 

SÂN �¯ÙNG NØI BØ THÀM MÚI BT MHA ASPHANLT 

T¯ÜNG RÀO THONG 

CÔNG CHNH HÆNCÓ 

TR M BI¾N ÁP.TR M TRä 

TÔNG CÔNG 

M 

M2 

M4 

2) NHA �Â XE WITÚN XAY MÚI SÐ1($-138 M2) 
3) NÄ �¾ XE WÁI TÔN XÀY MÔ SÑ2(s-105 M 
4) NHÀ CHÚA RÁC TH¦I XÀY MÓ 
) NHÀ 07 TÁNG HMÊN CÓ 
6) NHÀ IO TÁNG HIÆN CÓ 

cÓ CÁC H NG MäC CÔNG TRÌNH HÆN TR NG VÀ XÂY äNG MÚI NH¯ SAU: 

() NHA B¢O VÆ HÆN CÓ 
0) BÐN HOA CAY XANH 
(9) N¯ÚC NG¦M 270 M3 XAY MÚ 

B°NS T0 LÆ CHI¾M B¤T 

-KHU�¤T L¬P QUY HD CH XÀY DäNG N�NG C¤P BÆNH VÆN M¤T THANH HOÁ 
�¯UC GIÔ HN TRONG 0A MÐC TìMÐC MÊ-M. CÓTÔNC DÀN TÍCH 3 194 MZ: 

10) sAN �¯ÜNG NØI BØ TH¢U MÔI BT NHJA ASPHANLT 
(11) TUÜNG RÀO THOÁNG HIÆN cÓ 
(12) cONG CHNH HIÆN CÓ 
(13) TRAM BI¾N ÁP- TR M TRä 

TOA �Ô CÁC BI¾M GIÚI HAN KHU B¤T 

KA6NÀ KHÁM BÆH- C¶N L¢M S¢NG -DNH D¯ÚNG VÀ c¢C PHÔNG CHÚC N�NG 

X= 5802B6, 08 

X= 580331,93 
X=580356 65 

X=580309,81 

DÆN TÍCH 1Z) 

Y=2187190,12 

Y=2187169,42 

483,0 

Y=218721,72 

138,0 

Y=2187248,13 

105,0 

120 

98.0 

2755 

15,5 

262,0 

120,0 

3.1940 

sÐ TÁNG 

TÁNG 

01 TÁNG 

o1 T¢NG 

01TÁNG 

07 T¦NG 

3 T¦NG 

O1 TÁNG 

B¾ NG¢M 

527 MÉT 

10 MÉT 

10 MÉT 

153% 

4.3% 

33% 

D4% 

21.8% 

PHA TAY GÁP Quc LØ 45 

86% 

05% 

82% 

26% 

376% 

100 % 

VÊ TRÍ RANH GIÚI KHU B¤T 

BI NÔNG CÐNG 

PHA �ÔNG B®C GÁP TIHC D¯âC LÆU 
PHA NAM GÁP BÆH VÆN TAM TH¤N 
PHÍA �ÔNG GúP BÆNH VIÆN TAM THÁN 

5/3 

png G 

ng Gong 

TÔNG M¶T B®NG XÂY DäNG 

5.14 

MG1 
5.30550 

9 20,2.8, 
39 202 

5h4 TB�L 
28 

5h4 

4.4 

5/3 

QL43,(nña) 

Bl24 

17.5 

4.5 4.0 

dI QLIA 

sh3 s13 

BÓN HDA, T¯ÜNG CH¦N B¤T 

2 Q 

bÇnh viÇn Tâm Thán 

. BÐN HOA 1 

27.3 

50.3 11.6 

�I QUÐC LÔ IA 

18.8 

MG1 
5.78 

-T¯ÜNG CH¤N �¤T XÀY MKØI(L =10,2MÉT) 

:/sân btông 

:s.32 
An btông. 

SÞX¢Y DLNG THANHHÓA 

�¢ THÂM �ÊNH 
Theo tün bin s¯: 

23.0 

433 

7. 

-BÐN HOA 2 

tháng. 

BÇnh viÇn Da LiÅu 

51.1 

5,303 

2 

råm 20. 

10.2 

7 

172 

K¾T C¤U NÉN SÂN B¯îNG THÁM BT HHèA ASPHALT 
(DIÉN TÍCA S =1200M1 

3.9 

Wezs 

ÚE TÔNG NHðA H T M N DÀY TCM 
n NHA DÍMH BàM (ÊU CHM KGNA 

SAN�¯ÜNG BÂ TÔNG HÆN TRANG 
NÉN �¤T Tð NHÂN 

b¿nh viÇn Tåm Th 

M3 

XÂY G CH XH CÐT LÆU 
VÙA XÂY TR¤T XM MÁC 7S# 

BT �¢ 4X6 
MÁC 10# DÀY 100 

330 

ÓP �¢ GRANT W¢U �Î 

N¶T S¢N 

CHI TI¾T ÞP BÐN CÂY, T¯ÜNG CHÂN DÂT 

HIÆU CHÈNH 
LÁ NGÀY THI¾T K¾ 

2 

M®T 
e MANH HOA B2155UONGA 

HANG MUt 

BÊNH VIÊN MªT THANH HÓA 

Kò HIÆU: 
x¤Y DðNd 

A cNG TRÌNH HÆN CÓI SÐ3 8Z811THÀNG LON 
CONG TRÌNH X�Y DNG MÚI( SÐ 1, 2340HOA I. 

sAN �¯ÜNG NØI BÔ TH¢M MÜI ST ASPHALT 

�¯ÜNG GAO THÔNG 

H¢M CÎ C¬Y XANI BÐNG MÁT 

T 

ÐNÀ KHÁ BÊNH- C¬N L¦M S¢NG-DNH DUÒNG 

TH¾T I¾ 

CHæ �¦U T¯ 

VÀ CÁC HÒNG CHÚC N�NG 

côMG TY CÔ PHÁNNY¤M B¦U TU XÂY DUNG TH¶NG LONG 

DUYÆT 

ydGAD Dpt DiNGoNG NG-9-n-aoNG HUONG 

TÊN B¢N VÊ 

� N VÊ THI¾T K¾ 

cÔNGTrta 

CNG LÄN ÔNG 
G-TP. THANH HÓA 

THANG LONG WURY 

THANGLONG.JSC 

NGUYN LUNG NAM 

HO¢N THÀNH 

THUTANYÂN 

GIW �O N THäC HIÆN 

hocow 

sÐ HâP �ÔNG 

NGUY¾N DèC soN 

Kò HIÆU B¢N VÊ 

HÔ S  THI¾TK¾ C  SÞ 

TÔNG M¶T B°NG XÂY DäNG 

TMS-1 



CHÚ THÍCH : 

MIÆU: 
CÔNG TR0NH HIÆN CÓ SÐ S, 6,7, 8, 11, 12) 

-KHU �¤T LÁP QUY HO CH XÁY D¯NG N�NG CÁP BÊNH VIÆN M®T THANH HOÁ 
�UâC GIÔI H N TRONG O4 MÐC Tê MÐC M1- MA. CÐ TÔNG DIÆN TÍCH: 3.194 M2: 

S¢N �¯ÜNG NÓI BÓ TH¢M MÚ BT ASPHALT 

CÓ C¢C H NG MäC CÔNG TRÌNH HIÆN TR NG VÀ XÀY DäNG MÚI NH¯ SAU: 

�¯ÜNG GIAO THÔNG. 

() KHÐI NHÀ KÁM BÆNH- C¬N ÄM S¢NG -DINH D¯ÚNG VÀ C¢C PHÒNG CHèC N�NG 

TH¢M CÎ CÂY XANH BÓNG MÁT 

(2) NHÀ �Â XE MÁI TÚN XÁY MÚI SÐ 1 ( S=138 N2) 

O NHÀ CHæA RÁC THU XÂY MÚ 
5) NHÀ O7 TÁNG HÆN CÓ 
O HÀ 0 TÁNG HIÆN CÔ 

NHÀ �Â XE MÁ TÔN XÂY MÚI SÐ 2 ( S-105 M2) 

) NHÀ B¢O V� HIÆN CÓ 
() BÐN HOA CÂY XANH 
(0 BÂ N¯ÚC NGÁM 270 M3 X¢Y MÚI 

M1 

M 

(10) SAN �¯ÜNG NØI BØ TH¢M MÓ BT NHäA ASPHANLT 
(1) T¯ÜNG RÅO THOÁNG HIÆN CÓ 

M3 

(1) cÔNG CHÍH HIÆN CÔ 

MA 

(13) TRAM BI¾N ÁP -TR M TRä 

TO  BØ CÁC BI¾MM GIÚI N N KHU B¤T 
X= 580286,08 

X=580331.93 

X= 580356,65 

X=580309 81 

Y= 2187190,12 

Y=218716942 

Y=2187227,72 
Y=2187248,13 

D¯ÁN: XÂY DäNG NÂNG CAP BÆNH VIÆN MÁT TUANH HÓA Tê 150 GI¯ÜNG BÊNH LÊN 180 GI¯ÜNG B¸NH �IA �IÂM: PH¯ÞNG QUÁNG TH¢NC rHÀNH PHÓ THANH HÓA, TÈNH THANH HÓA 

n TRI RANH GIÚI KHU �¤T 

BI NÔNG CÐNG 

PHÍA �ÔNG B¢C GÁP TINC DðâC LIÆU 
PHA NAM GJAP BENH VIÆN TAM TH¦N 

PHA �ÔNG GÁP BÉNH VIÆN TÂM TH¤N 

5h3 

PHÍA TÂY G¢P QUÐC LØ 45 

di Npng Công 

B¢N V¼ BÒ TRÍ CÔNC TRÌNH B¢O VÆ MÔI TR¯ÜNG 

5.14 

MG1 
5.30550 

5h4 TB 
5/28. 

5p4 

5/13 

§24 

�i QL1A 

5h2 

bÇnh viên T§m Th©n 

KHO CHæA CTR 

BI QUÐC LØ 1A 

Bênh viên Da LiÅu 

M2 

HÆ THÔNG XLNT 

M3 

benh viÇn T§m Th©n 

CHÙ �AU T¯: BÆNH VIÆN MAT THANH HÎA 

TR: PHUÜNG QU¢NG THÂNG, THÀNH PHÔ THANH HÓA, TÈNH THANH HÔA 

CONG TRbNH.DA DNÊM: 

TÊN A¢N Ve 

iRCONG TRNH EAOYE MOI TR¯ÜNG 
DON VÊ TEE 

lT¯V¢N VÀ DICH VU 

X¢Y DðNG N°NG CÁP BÆNH VIÆN MÁT THANH HÎA 
TÙ 150 GI¯ÜNG BÆNH LÊN 180 GIUÜNG BÆNH 

900996. 

THET KÊ 

CÔNG TY TNRANVÀ DÊCH Vä MÔI TR¯ÜNG 

X¯ÚNG THI¾T KE 

DHÊ HIÆN 

�IÆN THOAL 0975.714.456 

oLNT 

�A CH SØ NHÀ S6, NGÔ 532, OUÜNG HÀ THUNG LÁN ÔNG UtNG QUvG TNANG 
THANH PHO THUNH HÔA TH TNANH NÔA 

EMAL cONGTVVNAGREE NeGL cO 

AJ 

MOI TR¯ON 

ReNG RAN VE 

VINA 

HANH 
VINA GREEN 

THS NG¯NÊN PrecHNG 

KS NGUYÊN DUY TÙNG 

KS NGUYN D A 

KS VÙ ne sO 

NGÀY NT 

LAY MAU 
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KHÓ NHÀ KHWM BONH -CN L¬M SANG -DNH D¯ONG 
VÀ CÁC PHÜNG CHÜC N�NG 

NHÀ �Â XE V0 KÈO A LP TÞN SÐ 1 

NHÀ �Â XE V0 KÈo JÁ LâP TÜN SÐ 2 
HÀ CHÚA RÁC TH¢I 

NHÀ  7 TÂNG HIÆN CÓ 

NHÀ CO T¤NG HÆN CÓ 

NHÀ B¢O VÆ HÆNCÓ 

NØI DUNG 

BáN HOA C¢YXANH 

SN B¯ÜNG NØI BØ TH¢M MGI BT ðA ASFHANLT 

TONG RÀO THOÁNG 

CÔNG CHNH H¾NCÓ 

TRAM B¾N ÁP-TR M TRä 

TÔNG CØNG 

CHÚ THÍCI : 

(2) NÀ �¾ XEKÁ TN XÀY MÓI SÐ 1 (S-138 M 
(3) NHÀD¾ XEMI TÚN XÂY MÓ sÐ2(S-16 MZ) 
4) NÀ CH RAC TH¬I XAY MÚ 
5) HÀ 7 TÁNG HÆN OÓ 

() NHÀ B®OoVE HÆN CÓ 
0 BÐN HOACAY XANH 

(10 SWBUÒNG NØ BØ THÀM MÓ 8T NAA ASHwT 
1) T¯ÜNG RÀO THONG HÆÓ 

cNG CHNHHÆNCÓ 

-KAJ �¤T L¬P QUY HO CH X¢Y DäNG N�NG CÁP BÆNH VÆI H®T THWNH HÁ 
�¯âC GÓ HAN TRONG 0M MÐC TÜ NÐC MI -M. cÓ TÔNG DÆN Tta14 M2 
ÓcÁCH NG C NG TRH HÆN TR NG VÀ X¢Y DäNG MÔI NH¯ SAU: 
() KHÐI NH¢ KH¢M BÆNH- CAN LÀM S¢NG- DINH D¯ÚNG VÀ CÁC PHÒNG CHèC N�NG 

(1) TR M BI¾N ÁP -TR M TRä 

X=5000608 

X=5003193 

X= S80356,6 

X=580C0981 

Y=2187190,12 

Y=21818042 

DÆN TÍCH N2)sóTANG 

Y=218721,2 

4820 

Y=26724813 

133.0 

150 

120 

T55 

155 

7020 

120.0 

2104,0 

T¢NG 

01 TANG 

O1 T¦NG 

O1 T¦NG 

07 TÁNG 

3 TANG 

01 TÁHG 

BË NG¢M 

527 MET 

10 MÉT 

10 MÉT 

153% 

43% 

04% 

214 

&6% 

05% 

329 

269 

376 

HA BÔNG B®Cc aÁP TINC C¯âC LÆU 

5/3 

BI NÔNG CÐNG 

PHA NM GÁP BÆNH VMÆN TÀM THÐN 
ABÔNG GI¶P BØH VÆN TÀM THH 

FA TAY G¶P quÐcLØ 45 

6ugg Gucp 

TÔNG M¶T B°NG XÂY DäNG 

5.14 

MG1 
5.30 56o 

TBA 30 

5/13 

4.4 

(ehuulcrnd 

824 

17.5 

BÐN HOA, T cuN B¤T 

,4.54.0 

bênh viÇn Tâm Thân 

-BÔN HOA I 

MA 

.6 503 

97 

.TUÜNG CH®N �¤T XÁY MÚI( L =102 NÉT) 

18.8 

0.1 

BI QUÐC LØ 1A 

230 

17.6 

. BÓN HOA 2 

53 

BÇnh viên Da LiÅu 

51. 

17.2 
0. 

W 

| BE TÔNG NHðA HAT MIN DÀY 7CM 
T¯ÚI NH¯A DÍNHB¢M (TÊU CHUÁN 1KGNZ) 

SÄN �¯ÜNG BÂ TÔNG HIÆN TRANG 
NÉN �¤T Tð NHÊN 

N 

(DIÊN TÍCH S =120,0 M2) 

M3 

BT DÁ 4X6 
MÁC 10# D¢Y 100 

benh viên Iàm Thhn CONG TRIH A O(s0667,� 1,13 

�¯ÜNG GAO THÔNG. 

TH¢M CÒ CAY XWHBÓNG MÁT 

330 

M¶T S¢N 

LANNGÀY THI¾T KÉ 

2 

3 

4 

5 

8 

D¯ ¨N: 

BÆHVÆN H®T THANH HÓA 
M®T 

�JA �IÂM 

ÂYDINOMNG EXHNMÁI TANHHÓA 

HANG MUC 

SÐ 215 DUÜNG HÀI TH¯âNG L¢N ÔNG 
P. QU¢NG THÁNG -TP. THANH HÓA 

KHÐI NHÀ KH¢M BÊNH -CÃN LÂM SÀNG- DINH D¯NG 

TRä SÔ T  

o0 R 

VÀ CÁC PHÒNG CHÚC N�NG 

cæaG TY CO P¤N T¯ V¤N DªU T¯ XÂY DUÂRG TH¬SS LGs 

cÔ PH¢ N 
vÀN DÀG 

XÂY DðN cONG TRNHI NÀY CMNG IQ( SÐ 1,2 À\HÀNG LâNG 
SAN QU¯ÜNG NØI BØ TH¢M MÚI BT ASPHAL 

HIÊU CHÈNH 

y sD GAOp WNGLONG RLDNG - W-n-aÔNG HOS4 

CÒNG TY 

A008NOSYAooow 

THANG LONG LDAURY 

TÊN B¢N yË 

� N VÊ THI¾T K¾ 

THANGLONG. JSC 

IÊU THANH TYN 

GIAI �O N THðC HIÆN 

HOAN THANH 

sÐ HP �ÓNG 

HÐ S  THI¾T K¾ C  S 

TÔNG M°T B°NG XÂY DäNG 

Kò HIÆU SN VÊ TMB -01 



TÊN DI¾M 

A 

B 

M TRÍ CÁc cÔNG TRINH 

B¢NG TOA �Ô CÁC �IÂM �INHVLCÔNG TRÌNH 

uÐc �INHM 
cóc BÂ DÀU HÒA 

cOC BÆ D¶T THI¾T BÊ 
cÐC NHÀ DIu HÀNH 

GHI CHÚ: 
(4)-NHÀ �IÀU TRI XÁY MÚI 

3)-CÔNG PHä 
(6)-SÂN�¯ÜNG NØI BØ 

1)-TR M BIÊN THÂ TREO 
(8)-KHU CÂY XANH 
10)- KHU Xì LÝ N¯ÞC TH¢I 

11.35 

4.05 

cÔNG TY CÔ PH¨N TI¾N BØ CQUÙC T¾ 

9.57 

B®N VÍHOÀCÔN 

NGUCI L PA! DIEN r THU 
m01820T 

côNG TY 

TOA DÔ X (M) TÌA DØ Y (M) 

Cö PHÂN 
TI¾N 8Ø 

QU·c T¾UA 

0.00 

20.90 

15.90 

30.62 

5 

TP. HA 

PHO TONS GI¢M �Ãc 

1iVÂN GIÁM $ÁT 

DI¾M A(11.3SM; 20.90M) 
DÂM DINH M BÂ DÀU HÒA 

2 
5700 

3920 

oIÂM B(4,05M; 15,90M) 

M¶T B�NG �ÊNH VÊ CÔNG TRÌNH 

�I¾M OINH VM BÆ �¶T THI¾T BI 

LLLLLLLLLLLLLL 

1500 

10 

2550 

2550 

2500 

2500 

TÌA 0Ø Q(.0M;: 0.0M) 
MÐC DÊNH Vy cÔNG TRÌNH 

1 

NG¢Y 

TÊN CONG TRÌNH 

C¢IT O, N C¤P HÆ THÐNG Xæ LÝ 
NUÚC THÁI BÆNH VIÆN M®I THANH HOA 

CONG SU¤T 100M3/NG.Ð 

�IA �IÂM 

SÐ 275 HAI THUONG L¢N ÔNG 

TP. THANH HÔA -THANHHÓA 

CHÙ �¦UTU 

CHÍNH SìA 

sÞY T¾ THANH HÓA 

�ON VI TH CÔNG 

cÔ PH¨N T¾N BØ QUÐCcTE 
CÔNG TY 

�A CH Só %, TUÆ TNM PUÔNG NGUYÀN Du 
aUN HAIBÀ TRUNG, THÀNH PHÐ HA NI 

PHÔ TÔNG GUM �ÐC 

NGUYÄN HÔNG S N 

B¢N 
VÀ 

HOÀN 
CÔNG 

GIAI �OAN 
THäC HÆN 

HOÀN THNH 
N�AM 2014 

M¶T 
B�NG 
DÊNH VÊ 

CÔNG TR0NH TR M XìLÝ 

HOÀN CONG 

Kø HÊU AN VE 

HC-02 



G7 

�¦U 
VÀO 
NIÐC 
THM 

1920 J920 A920 

1000 

900 

1450 

M®�T B¢NG �¯ÜNG ÐNG cÔNG NGHÆ 

1500 

3920 

CæA PHA D10 

1500 

5700 

M1 

D110--0.005-L=-6M 

1500 

M3 
FS 

1200 

400 

o¯ÜNG ÐNG THO¤T N¯ÐC 
SAU XU LÝ D200; LI0M 

KÅ RA CÐNG THO¤T N¯ÐC THÀNH PHÔ 

D110-L=6M(ONG HÜI 
LUU 
BU 

ONG DAY 

VAN X¢ Sð Ñ 

l=20M 
(ÐNG 

TUÂN 
HOÀM 

DI40-L=13,5M (ÐNG THÔNG HÞI ) 

THU D110X0140/ 

CHÚ THÍCH: 
KÝ HIÊU 

NGUOI LÁP 

M 

M 

M 

FS - 1 
FS - 2 O 

TÊN THI¾T BI 
MÁY THÔ KHÍ AAO 

NG 

MAY SäC KHI 
8ÐM �IÀU HÒA 
BÓM N¯dC THA 
VAN �IÊN Tê-1 

PHAO �IÊN - 1 
PHAO �IÀN - 2 

CÔNG SU¤T 
1.50 KW 

0.75 KW 

0.40 KW 

0.40 KW 

Ngày....... tháng .......àm 20.. 
DAI D-EN NHÀ TH¢L 

:0101 F20129 KøHIÆU: 
cØNG TY 

cõ PHÂN 
TI¾N BØ, 

M¶T B°NG BÐ TRÍ MÁY THÐI KHÍ 

THÔI K 

CÔNG TY CÔ PH¨N TIÊN BØ QUÐC TÂ 
B°N V¼ HOÀN CÔNG 

DIO-LI20 
-0.s0 
+0.DO 

LO I D¦Y ÐNG WÔN HP NÔ D¬Y 
4X25 MM 30X2 

4X25 MW JOX2 

4X25 MM 30X2 

30X2 4X2.5 MW 

2X25 MM 30X2 

4X25 MM 3OX2 

4X25 MM 30x2 

TONG GIAMpOC 

TUYAGAM SAT 

150X150X100 (PVC) 

25A 

S0A 

¤Y 
SäC 
KÁ 
BÂ 

DU 
HÒA 

oUÜNG KÍNH (MHUDÀI (M) 

1 

2 

3 

NG¦Y 

TÊN CÔNG TRÌNH 

C¢I T O, N CAP HÆ THÐNG XÜ LÝ 
N¯GC TH¢I BÆNH VIÆN MÁT THANH HÓA 

cONG SUkT 100M3NG.� 

�IA �I¾M 

SÐ 275 H¢I TH¯âNG LÀN ÔNG 
TP. THANH HÔA - THANH HÓA 

CHæ �¦U TU 

CHÈNH SæA 

sÞY T¾ THANH HÓA 

�ON VÊTHI CONG 

cÔ PH¨AN I¾N BØ QUÐC T¾ 
DA CHA SÐ 9, uÆ TH, PHUNG NGUYÀN DU 

aU¬N HAI BÀ TRUNG, TH¬NH PHÓ HÀ Nâ 

CONG TY 

PHÔ TÐNG GÁM �ÐC 

NGUYÀN HONG S N 

B¢N 
VÆ 

HOÀN 
CÔNG 

GAI �OAN 
THðC HIÆN: 

HOÀN THÀANH: 
N�M 2014 

M¶T 
B°NG DI 

ÐNG 
CÔNG 
NGHÆ 

HOÀN CONG 

KÝ HIÆU B¢NVE 

HC-03 



Kö HIÊU 

M4 

3920 

SV 

1000 

CHÚ THÍCH: 

1900 

1450 

TÊN THI¾T 
MAY THÐI KHI AAO 

MAY SUC KHI 

BdM �IÀU HOA 
BÐM N¯âC THAI 
VAN OIÊN T-1 

FS - 1 PHAO DIÊN -1 
FS - 2 el PHAO DIÊN 2 

M¶T B�NG �¯ÜNG ÔNG CÔNG NGHÆ 

1500 

CÔNG SU¤T 
1.50 KW 

0.75 KW 

o 40 K 

0.40 KW 

2 

aA PHA O110 

1500 

D11b-=0.005-L=6M 

1500 
5700 

3920 

4X25 MM OX 

LO I DÂY ÐNG L¯ÐN HØP Ná DÂY 

4X25 MM 30X2 

4X25 MM 

4X25 MM 
2X25 MM 30X2 

4X25 MM 

4X25 MM 

30X2 

FS-1 

3OX2 

1200 

150X150X100 (PVC) 

|400 

D200-1=5 

o¯ÜNG ÐNG THO¤T N¯ C 

D125-=0.005--=12M (ÖNG 
D¤Y 
CHINH) 

SAU Xì LÝ D200, L10M 

lG12 

vå PA cÐNc THOÁT N¯ÐC THÀNH PHÐ 

DI10-[=6M(0NC HÚI 

LUU 
BUN) 

D10-1=0.005--20M (ÐNG 
TU¢N 
HOÀN) 

-055 

DI40-1=13.5M (ÐNG THÔNG HÚI ) 

THU O110X0140/ 

AO 

N¯ÚH 
THÀI 

3 

M¶T B®NG �¯ÜNG ÐNG C¤P �IÆN 

4920 S920 

1000 

1900 

HÔNG TYô gH¨N TIsØ QUÐC TÂ 

cÔNG TY 
cÙ PHÂN 

TEN BØ 
ayÑc TÊ, 

AUNG 

M1 

I 50A 

M¢T P°NG BO f MAY THÔI 

1500 1500-AS AA00 

KO TONG GIAa 

IÁY THÐ KHI 

3920 

MAY THÜI 

25A 

50A 

M®Y 
SäC 
KH 
B 

oÀU 
HÒA 

25A 

DS0-112.5M 

KÝ HIÆU: 
D100-L12.0 

-0.50 

+0.00 

D25-19,5M 

ns D30 

2 CU/PVCI 
ONG 
G¦N 
XO�N H 

FS-2 

2550 

oUONG KINH (MW)- CHIÀU DÀI (4) 
CAO DØ �ÁY ÐNG 
CAO 0Ø M¶T D¤T 

TTNG¢Y 

2 

3 

TÊN CÔNG TRINH 

CA T O, NÄNG C¤P HÆ THÐNG Xè LÝ 
NðÚC TH¢I BÆNH VIÆN M¤I THANH HÓA 

CÔNG SU¤T I0OM3/NG.D 

�IA DI¾M 

SÐ 275 H¢ THUCNG L¢N ÔNG 
TP. THANH HOA - THANH HÓA 

CHæ �¦U TU 

CHÈNH SìA 

sOY T¾ THANH HÓA 

�ON V TH CONG 

CÔNG TY 

cÓ PHÂN TI¾N BØ QUÐC T¾ 
oA CE SÐ 6P. TUÆ TÍNH PÙNG NGUYÀN DU 

aU¬N HAI B¢ TRUNG. THANH PHÓ HÀNØI 

PHÔ TÚNG GÁM �ÐC 

NGUYÀN HÔNG SON 

¦N 
V¼ 

HOÀN 
CÔNG 

GAI DOAN 

THäC HIÆN: 
LE: 

HOÀN TH¢NH 
N�M 2014 

MÄT 

B°NG DI 

�¯ÜNG 
�IÊN 

HOÀN CÔNG 

KÝ HÆU 8¢N VÀ 

HC04 



DAU 
VÄO 
N¯Úc 
nH¢ 

Kö HIÊU 

M3 

SV 

CHÚ THÍCH: 

FS - 1 

3920 

FS - 2 

00 

1900 

1450 

TÊN THI¾T8 

MAY THÐI KHÍ AAO 
MAY SUC KHÍ 
BÐM DIÊU HÒA 

BÐM N¯ÔC THA 
VAN DIÆN T -
PHAO DÊN � 1 
PHAO DIÊN - 2 

MÃT B°NG �¯ÜNG ÔNG CÔNG NGHÆ 

1500 

CÔNG SUÂT 

1.50 KW 

0.75 KY 

0.40 KW 

0.40 KW 

3920 

cUA PHAI D110 

1500 
5700 

D110-1=0.005-l=6M! 

4X25 MM| 30X2 

1500 1200 

4X25 MM 30X2 

LO  DÂY NG LUON HØP NÐ DÂY 

4X25 MM 30X2 

M2 

4X2.5 MM 30X2 

2X2.5 MM JOX2 

4X2.5 MM 30X2 

M3 

4X2.5 MM 30X2 

FS-1 

400 

150X150X100 (PVC) 

D00-=54 

-6M(ONG HÔI 

LUU 
BUNY 

D125-1=0.005-l=12M ((NG 
UAT 
CINN 

D¯ÔNG KMCÆôNd TY 
SAU XAY P9s9c8AN. 

CÔNG TY cÔ PH¦N TI¾N BØ QUÐc T¾ 

BANVÜ NOÀN CÔNG 
i.g�y ...héng ....O 

NG¯OI Lo18201CiÆH NHA ThU 

D110--0,05-l=20M (ÐNG 
TUÂN 
HOÀN) 

quot T¾ 

THU 

DI1OXD140/ 
TÉ 

DI400110 

M¶T B²NG �¯ÞNG ÐNG C¤P �IÆN, C¤P KHÍ 

AO TÔNG GIÀM BÜc 

G7 

D¦U 
VªO 
M¯ÚC 
TH¢ 

tu VªN GI¢NEAT 

1500 1500 

M¶T B¢NG BÔ TRÍ MÁY THÐI KHÍ 

| 50A 

25 

5700 

25A 

3920 

25A 

1500 

S04 

M¤Y 
SIC 
KHÍ 

oÀu 
HÒA 

25A 

D2 

--

1200 

KÝ HIÆU: 
D100-L120 

-0.50 
+0.00 

FS-2 

2550 

alÒNG KÍNH (MM) - CHÀU O¦I (M) 
CAO DØ �®Y �NG 

D5OX20 

CAO DØ M¶T D¤T 

TT NG¢Y 

2 

3 

TÊN CÔNG TRINH 

C¢T O, NANG C¤PHÆ THÓNGxæ LÝ 

N¯ÚC THÀI BÆNH VIÆN MÁI THANH HÓA 
CÔNG SU¤T 100M3/NG.D 

�A �IÂM 

sÐ 275 HÅ TH¯âNG LÀN ÔNG 
TP. THANHHÓA- THANH HÓA 

CHæ �¦U T¯ 

sÞYT¾ THANH HÓA 

�ON V THI CONG 

CHINH SsìA 

CONG TY 

CO PH¨N n¾N BØ QUÐcT¾ 
DA CHE SÐ 60, TUÆ TÎNH HUÜNG NGYÀN DU 

GU¬N HW BÀ TRUNG, TNÀNH PHÓ HÀ NØ 

PHÓ TÔNG GÁM �ÐC 

NGUYÊN HÔNG S N 

B¢N VÀ 

HOÀN 
CÔNG 

GAI �OAN 
THäC HÆ 

HOÀN TH¦NHE 
N°M 2014 

M¤T 
B¢NG �I 

ÔNG 
CAP 
KHÍ 

HOÀN CONG 

KÝ HÆU BÂ¢N VÊ 

HC-05 



10 1350 

buc DªN MÔC TH¢ DI25 

1350 

M¶T B°NG BÐ TRÍ THÉP BÆ �¶T THIÂT BI 

2000 1700 

ø12a150O 

1150 1500 

2000 

11200 

1500 

T00 

120150 

1900 

TH¾P NEO) 
16 

M¶T CÄT 3-3 

CH T¾T 1 

1500 
10700 

10700 
11400 

1500 

1700 

NG¯âI L4p 

450 

dNG TY C· PHNÆN Bec T¾ 

1500 

11200 

Ny ....... thdn..... n£m 20. 

700, 900700 750 700Ne2sk 

MÄT C¤T 1 -1 

DA DEN NHA T: 
Z012 

tONG TY 
cO PH¦N 
¾N BØ 

A NLCC TH¢ DSS 

2000 

4900 

M¶T B�NG NEO THI¾T BÊ 

1500 

1700 

Tð V¢N GIÁM SÁT 

)120150 

11200 

1500 

MAT C¤T 4-4 

25 
2050 

5,600, 725 

2050 

2050 
2750 100/ o 

1250 

1900 

L600 L 

/-280 

COC TRE 

1500 

BÊ TÔNG DÀY 100MM CHI TI¾T CAP NEO G¯ 
cÁT D¦M CH¤I 

| 

2.00 
2.550 

640 

3 

THANH TÂP CHÐNG TRÚÚT 
\(FB50 x T6) 

cHÐT 

T�NG �Þ 5/8 

HÉP NEO GI6 

TT NG¢Y 

1 

3 

TÊN CONG TRÌNH 

c¢  O. NNG CÁPHÆ THÐNG XÜ LÝ 
NUÚC THÀBÆNH VIÆN M®T THANHHÓA 

CONG SU¤T 100M3/NG.Ð 

�IA �I¾M 

SÐ 75 H¢ THUâNG LN ONG 
TP. THANH HÓA- THANH HÔA 

CHæ �¨U T¯ 

sÞYT¾ THANH HÔA 

�ONVI TH CÔNG 

CHINH SæA 

cO PH¨N Tn¾N BØ QUÐC T¾ 
CÔNG TY 

DA CHE Só 69, TUÆ TÌH PHUÜNG NGUYÊN DU 
au¬N HAI B¢ TRUNG, THÀNH PHÓ H NØI 

PHÓ TÔNG GIÁM �ÐC 

NGUYÀN HÔNG SON 

B 

B¢N 
VÊ 

HOÀN 
CÔNG 

THäC HÆN: 

HOÀN THÀNH 
N�M 2014 

MÁT 
B®NG, 
M®T 
C¢T 
TANK 
THI¾T BÊ 

HOÀN CONG 

KÝ HAU BN VÀ 

HC-06 



4800 

200 

100/ 200 

M�T B¢NG N�P BÂ THU GOM 
1500 

600 

1300 

jso 

TD1 TDI 

TDI TD1 

-0.85 

1000 

1200 

2 

|200 
1500 

1300 

1300 

TD1 TDI 

600 

1500 

|-0.95 

3 
570d 

35Q 60035050 600 350 od 600 þod 

200 

200 

M¶T C®T 1-1 

5700 

1500 

1J00 

130 

1500 

-1.05 

200 

200 

1200 

1000 

1000 

-1.15 

1300 

1500 

200 

200 100 

CÔNG TY cÔ PH¢N TI¾N BØ CGetE 
B¢N V¾ HOÀN CÔNG 

Ngày ..... tháng ....nsh NgDo18. INOX 304 
GjOI LADIÆN NH¢ TH®U 

MACH NGÙNG THI CÔNG 

M CH NGæNG 

6ONG TY 
Gß HÂN 
TIÆN BØ 

XEM CHI I¾T N-16 

TH CÔNG 

CHI TI¾T GIÁ �à HØP PHÂN CHIA L¯U L¯âNG 

BNG-1eAHÎ TÔNG GA 

HØP CHIA U L¯CNG 

I00/ 200 

VAN GIÁM SÁT 

t MATC¢T 2-2 

GA DÞ HØP PHÂN QIA LÀU ¯ÚNG 
E BAN VE CHI MET (N-14) 

J800 

4000 

J-150 

S700 

200 
1500 

1700 

Q.c0 

J-1.40 

MACH NGNG THI CÔNG 

200/00 

MACH 

XEM CH T¾T N-16 

NGUNG 
CÔNG THI 

90 

|-S15 

T NG¢Y 

TÊN CÔNG TRÌNH 
CAI TAO, NÂNG CÁP ETHÐNG xì LÝ 

NUÚC TH¬ BÆNH VIÆN M®T THANH HOA 
CONG SU¤T 100M3/NG.D 

DIA �I¾M 

SÐ 275 HÅ THU NG LAN ONG 
TP. THANHHÔA -THANH HÓA 

CHæ �¨U T¯ 

CHINH SæA 

sOYT¾ THANH HÓA 

�ON VÊ THI CÔNG 

CONG TY 

cÓ PH¨N TI¾N BØ QUÐCE 
�A CH: Só 60. TUÆ TINH PHUÜNG NGUYÊN DU 

CU¬N HA B° TRUNG, THNH PHÓ HÀNØI 

PHÓ TÔNG GÁM �Ðc 

NGYÀN HÔNG SON 

B¢N 
VÀ 

HOÀN 
CÔNG 

GIAI DOAN 
THäC HIÆN: 

HOAN THÀ NH 
N�M 2014 

CHI 
TI¾T 
ÐNG 

CHUY¾N BÙN, 
HØP 
PHÂN 
PHÐI 

HOÀN cONG 

KÝ HÊU B¢N VÀ 
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3920 3700 

MÄT B¢NG C¤P �IÆN 

CAP CU/XLPE/OSTA /PVC 4X16 
CHÔN NG¦M 

3700 

CHÔN 
NC¦M � 

n) 
Tì 

DÆN 
BÊNH 
MÆNTÐI 

C¤P CU/XLPE/OSTA/PVC 4X16 

�2, 

P= 8.60 KW 
K= 0.7 (4 T¨NG) 
P, = 6.02 KW 

= 12A 

D rÔNG 
40A-3PMÁY ÔN ÁP 

10 KVA 

164-2P 

254-3P 

CU/PVC/PVC 2K25 

CU/PVC/PVC 4X16 

CÁP �IÆN 

CU/PVC/PVC 2X2.5 
TRONG MÂNG HØP 
CU/PVC/PVC 2%1.5 
TRONG MANG HÔP 

2 CU/PVC/PVC 2X2.5 
TRONG MÂNG HØP 

STT 

01 

2 CU/PVC/PVC 4X2.5 

02 

04 

2 CU/PVC/PVC -4X2.5 

05 

06 

08 

09 

10 

11 

12 

14 

L 15 

2 CU/PVC/PVC 4X2.5 
ÐNG G¦N XO�N HOPE DJ0 
2 CU/PVC/PVC 4X2.5 

ÐNG GÂN xO®N HOPE D30 

ONG GÂN XO®N HOPE DJO 

TÚ DIÆN TÐNG 

ONG G¦N XO®N HDPE DJ0 
CU/PVC/PVC 4X25 

ONG G¦N XO®N HOPE D3O 

OÈN HUYNH OUANG N T8 1,24: 45W 

TÊN THI¾T BÊ 

oÈN ÐP TR¦N MÀU SJA 40 W 

QUAT THÔNG GIO L®P ÂM T¯ÜNG 

CÔNG T®C BA 10A 
6 C®M �à (3 aðc) 16A 

APTOMAT 2 PHA 16A 

S  �Ô NGUYÊN LÝ CÂP �IÆN NHÀ DIEU HANH 

APTOMAT 3 PHA 25A 

APTOMAT 3 PHA 40A 

MÁY ÔA ¤P 10KVA 

NG¯ I L P � I DIEN NHA THÀU ! T¯ VÁN GIAM SÁT 

ÐNG LUÚN CÁP DÊN U-PVC D34 

DÂY, DIÆN Dôr CU/PNC7PVC 2XT5MM 

THÔNG KÊ THI¾T BÊ �IÆN 

OÂY �ÆN CUEjSTMPE eCONG 

V¬T Tì PHæ-KH¤C 7ang ... n27 Z0 

A01820129 
CôNG TY 

eÔ PH¦N 

QuÙc T¾ 

C¤P �IÆN CHO 

C¤P �IÊN Ó c®M 

C¤P �IÊN cHI¾U SÁNG 

1 VAN �IÀU ÁP 

2 BÞM DÀU HÒA 

2 BÎM N¯dc TH¢I 

2 MAY THÔ KHÍ 

2 PHAO �IÆN 

M¢Y SäC KHÍ 

bng 

CS D¶T 
(K) 

2.4 

0.2 

).8 

KÍ HIÆU 

0.8 

0.75 

DÞN V 

B 

R 

BÔ 

B 

BÐ 

M 

M 

SÑ uÚNG 

02 

01 

01 

30 

30 

30 

100 

NG¢Y 

TÊN CONG TRÌNH 

C¢ TAO., N CP HÆ THÐNG I LÝ 

N¯ÚC THÀ BÆNH VIÆN M®T THANH HOA 
CÔNG SU¤T 100M3NG.Ð 

DÊA �IÂM 
só275 HÅ¢I THU NG LN ONG 
TP. THANH HÓA -THANH HÓA 

CHæ �AU T¯ 

SÞY T¾ THANH HOA 

�ON VI TH CÔNG 

CHÈNH SìA 

CÔ PH¢N TI¾N BØ QUÐcT¾ 
CONG TY 

DA CHE SÐ 69. TUÆ TINH PHUONG NGUYÈN DU 

aU¬N HA B¢ TRUNG, THÄNH PHÐ HÄ NØI 

PHÓ TÔNG GIÁM �Ðc 

NGUYÀN HÔNG SON 

B¢N 
VÀ 

HOÀN 
CÔNG 

GA DO N 
HäC HÆN 

HOÀN THÀNH 
N�M 2014 

S  
DÐ 
C¤P 
�IÆN 
TRONG 
NHÀ 
�IÂU 
HÀNH 

HOÀN CONG 

Kø HÆU BN VE 

HC-08 
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	6.2 Chương trình quan trắc môi trường định kỳ của Cơ sở
	6.3  Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
	CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

